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Chương I. THÔNG TIN CHUNG VỀ DỰ ÁN ĐẦU TƯ 

 

1. Tên chủ dự án đầu tư: 

- Tên chủ dự án đầu: Công ty TNHH Ouhai Glasses Việt Nam. 

- Địa chỉ văn phòng: Lô CN-01 (CN-01.1.1) KCN Tân Hưng, xã Xương Lâm, 

huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang, Việt Nam. 

- Người đại diện theo pháp luật của chủ dự án đầu tư: (Ông) CHEN, 

GUOGUAN – Quốc tịch: Trung Quốc – Chức danh: Tổng giám đốc 

- Điện thoại: 0866857045; E-mail: jacky@ouhaiglasses.com.  

- Giấy chứng nhận đầu tư mã số dự án: 6557315434 chứng nhận đăng ký lần 

đầu ngày 08/9/2023 do Ban quản lý các khu công nghiệp tỉnh Bắc Giang cấp. 

- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp mã số: 2400973180 do Phòng Đăng 

ký kinh doanh - Sở Kế hạch và Đầu tư tỉnh Bắc Giang cấp đăng ký lần đầu ngày 

12/9/2023. 

2. Tên dự án đầu tư: 

- Tên dự án đầu tư: DỰ ÁN NHÀ MÁY OUHAI GLASSES VIỆT NAM 

- Địa điểm thực hiện dự án đầu tư: Một phần Lô CN-01 (CN-01.1.1) KCN Tân 

Hưng, huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang, Việt Nam. 

- Cơ quan thẩm định thiết kế xây dựng, cấp các loại giấy phép có liên quan đến 

môi trường của dự án đầu tư:  

+ Cơ quan thẩm định thiết kế xây dựng: Sở Xây dựng tỉnh Bắc Giang. 

+ Cơ quan cấp phép môi trường của dự án: UBND tỉnh Bắc Giang. 

- Các văn bản pháp lý khác của dự án: 

+ Hợp đồng nguyên tắc số 01/2023/HĐNT-LDC1&OUHAI được ký kết giữa 

Ouhai Singapore Glasses PTE.LTD (Công ty TNHH Ouhai Glasses Việt Nam) và 

Công ty Cổ phần Lideco 1 ngày 11/01/2023. 

+ Thỏa thuận nguyên tắc cung cấp và sử dụng dịch vụ xử lý nước thải số 

01/2023/TTNTLDC1&OH ngày 3/10/2023. 

+ Biên bản Thoả thuận hoàn thiện hạ tầng dự án KCN Tân Hưng số 

01/2023/TT-LDC1&OH ngày 03/10/2023. 

+ Hồ sơ thiết kế, Biên bản thoả thuận đấu nối hạ tầng ngày 30/01/2024. 

- Quy mô của dự án đầu tư (phân loại theo tiêu chí quy định của pháp luật về 

đầu tư công):  

Dự án hoạt động với mục tiêu: 1) Sản xuất sản phẩm từ plastic, chi tiết: sản 

xuất gia công gọng kính (gọng kính acetate với quy mô công suất 4.290.000 

chiếc/năm và gọng kính Injection với quy mô công suất 4.290.000 chiếc/năm) và 2) 
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Sản xuất sản phẩm khác bằng kim loại chưa được phân vào đâu, chi tiết: Sản xuất, 

gia công gọng kính metal (quy mô công suất 5.720.000 chiếc/năm). Trong đó, sản 

phẩm gọng kính cần mạ 10.010.000 chiếc/năm, tương đương 200,2 tấn/năm (trọng 

lượng trung bình 20 g/sản phẩm) 

Dự án có tổng vốn đầu tư 297.500.000.000 VNĐ (Hai trăm chín mươi bảy tỷ, 

năm trăm triệu đồng Việt Nam). 

Căn cứ khoản a, điểm 7, mục III phần A và khoản l, điểm 4, mục IV phần A; 

căn cứ mục II, III phần B, dự án thuộc nhóm B theo tiêu chí phân loại của Luật Đầu 

tư công. Căn cứ STT 10, Phụ lục III, Nghị định 08/2022/NĐ-CP, dự án thuộc danh 

mục dự án có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường với quy mô nhỏ, không có yếu tố 

nhạy cảm theo quy định tại khoản 4, Điều 25 Nghị định 08/2022/NĐ-CP. 

Căn cứ STT 2, mục I phụ lục IV kèm theo Nghị định 08/2022/NĐ-CP ngày 

10/01/2022 của Chính phủ, dự án thuộc nhóm II theo tiêu chí phân loại dự án đầu 

tư của Luật Bảo vệ môi trường năm 2020. 

Căn cứ khoản 1, Điều 39 và điểm a, khoản 3, Điều 41 Luật Bảo vệ môi trường, 

dự án thuộc đối tượng lập đề xuất cấp giấy phép môi trường trình UBND tỉnh Bắc 

Giang phê duyệt. Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường của dự án được thực hiện 

theo mẫu IX, Nghị định 08/2022/NĐ-CP ngày 10 tháng 01 năm 2022 của Chính phủ 

quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường. 

3. Công suất, công nghệ, sản phẩm của dự án đầu tư: 

3.1. Công suất của dự án đầu tư:  

1) Sản xuất sản phẩm từ plastic, chi tiết: sản xuất gia công gọng kính (gọng 

kính acetate với quy mô công suất 4.290.000 chiếc/năm và gọng kính Injection với 

quy mô công suất 4.290.000 chiếc/năm) và  

2) Sản xuất sản phẩm khác bằng kim loại chưa được phân vào đâu, chi tiết: 

Sản xuất, gia công gọng kính metal (quy mô công suất 5.720.000 chiếc/năm). 

3.2. Công nghệ sản xuất của dự án đầu tư, đánh giá việc lựa chọn công nghệ sản 

xuất của dự án đầu tư:  

3.2.1. Quy trình sản xuất gọng kính Acetate: 

Sơ đồ quy trình sản xuất như sau: 
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Hình 1. 1. Sơ đồ quy trình sản xuất gọng kính Acetat 

Thuyết minh quy trình: 

Công đoạn Hình ảnh minh hoạ Chất thải  

phát sinh 

Bước 1: Kiểm tra nguyên liệu đầu 

vào (Tấm nhựa Acetate và các 

linh kiện): Đảm bảo nguyên liệu 

đầu vào phù hợp với tiêu chuẩn 

 

Nguyên liệu lỗi 

hỏng trả lại nhà 

cung cấp 

 1. Nguyên liệu đầu vào: nhựa acetat  

được cắt kích thước  

2. Sấy vật liệu 

4. Mài đánh bóng 

6. Lắp ráp 

8. Mắt kính 0 độ 
9. Đưa vào khu lắp ráp 

10. In ấn và hoàn thiện thành phẩm 

11. Đóng gói 
 

12. Nhập kho thành phẩm 

7. Gia công các bộ 

phận 

5. Bọc đuôi gọng kính 

3. Gia công CNC Via, đầu mẩu nhựa 

Nước thải 

sáp 

Khí thải, hơi dung 

môi, mực in 

Bụi, via nhựa 

Bụi, via nhựa 

Nhiệt dư 

Vật liệu lỗi, 

nhựa thừa 



Dự án Nhà máy Ouhai Glasses Việt Nam 

 

6 

Công đoạn Hình ảnh minh hoạ Chất thải  

phát sinh 

Cắt liệu: Tiến hành cắt tấm nhựa 

Acetate theo kích thước bản vẽ 

 

 

Đầu mẩu, bavia 

nhựa vụn  

Bước 2: Sấy liệu: Làm khô tấm 

để ổn định tính chất vật liệu và 

tránh biến dạng trong các quá 

trình tiếp theo 

  

Nhiệt  

Bước 3: Gia công tấm Acetate 

bằng máy tiện CNC: Cắt thành 

hình dạng gọng kính. 

  

Bụi nhựa, đầu mẩu, 

bavia nhựa 

Bước 4: Cán/mài: Đặt gọng kính 

vào máy lăn, thêm các hạt gỗ và 

dầu, sau đó sử dụng đá mài vải để 

đánh bóng vật liệu để có được bề 

mặt gọng nhẵn và sạch. Xả nước 

loại bỏ sáp. 

 

Bụi nhựa 

Đá mài thải 

Nước thải rửa 

Bước 5: Gia công linh phụ kiện: 

Cắt các linh kiện phù hợp với 

vành và chân gọng. 

 

 

Đầu mẩu nhựa 

Bước 6: Cắt mắt kính: Cắt mắt 

kính trắng theo kích thước của 

gọng kính 

 

Bụi nhựa mịn 
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Công đoạn Hình ảnh minh hoạ Chất thải  

phát sinh 

Bước 7: Nhập kho trung chuyển: 

Các linh kiện ở các phòng sản 

xuất khác nhau được tập hợp lại 

với nhau  

 

Bước 8: Làm chân gọng: Lắp bao 

chân gọng vào chân gọng kính 

 

 

Bước 9: Lắp mắt kính trắng vào 

gọng kính: Để tránh gọng kính bị 

biến dạng trong quá trình vận 

chuyển. 
 

 

Bước 10: Kiểm tra thành 

phẩm/in: In nhãn hiệu và thông 

số sản phẩm lên gọng 

 
 

Sản phẩm lỗi hỏng; 

Hộp mực in thải, 

hơi mực in 

Bước 11: Đóng gói: Cho sản 

phẩm vào túi ni long hoặc hộp 

giấy 

 

 

Bước 12: Nhập kho thành phẩm: 

Nhập kho thành phẩm đã đóng 

gói, đợi xuất hàng 
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3.2.2. Quy trình sản xuất gọng kính Injection: 

Quy trình sản xuất gọng kính Injection như sau:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 1. 2. Sơ đồ quy trình sản xuất gọng kính Injection 

1. Kiểm tra nguyên liệu 

đầu vào 

2. Ép phun chân gọng 

5. Lắp ráp bán thành phẩm 

6. Đánh bóng 

7. Sơn/mạ 

8. Đưa vào khu lắp ráp 9. Mắt kính 0 độ 

4. Đưa vào khu lắp ráp 

10. Lắp ráp 

12. Đóng gói 

13. Nhập kho thành phẩm 

3. Gia công các bộ phận  

11. In ấn và hoàn thiện 

thành phẩm 

Nhiệt, hơi nhựa 

Via, đầu mẩu nhựa 

Nước thải  lẫn bột nhựa 

Nước thải  sáp 

Nước thải  sơn/mạ 

Khí thải sơn/mạ 

Bụi, via nhựa 

Khí thải, hơi dung 

môi, mực in 

Hạt nhựa 
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Thuyết minh quy trình: 

Công đoạn Hình ảnh minh hoạ Chất thải  

phát sinh 

Bước 1: Kiểm tra nguyên liệu đầu vào 

(Nhựa và các linh kiện đính kèm gọng 

kính): Đảm bảo nguyên liệu đầu vào 

phù hợp với tiêu chuẩn kiểm tra chất 

lượng của công ty. 
 

Nguyên liệu lỗi 

hỏng trả lại nhà 

cung cấp 

Bước 2: Đúc chân gọng và vòng xỏ 

dây: Cho các hạt nhựa vào máy ép 

phun và định hình bằng khuôn 

 

Hơi nhựa, nhiệt 

Bước 3: Gia công linh kiện: Cắt bỏ 

bavia, phần nhựa thựa 

 

Đầu mẩu, bavia 

nhựa vụn 

Bước 4: Đánh bóng/Mài bằng máy 

cuộn lăn: Cho gọng kính vào máy 

cuộn lăn tốc độ cao cùng với hạt đá và 

nước. Công đoạn này có nước thải sáp 

lẫn bột nhựa  

Bụi nhựa 

Nước thải sáp 

lẫn bột nhựa 

Bước 5: Nhập kho trung chuyển: Các 

linh kiện ở các phòng sản xuất khác 

nhau được tập hợp lại với nhau. 

 

 

Bước 6: Lắp ráp: Lắp ráp vành và 

càng kính thành gọng kính bằng 

phương pháp thủ công 

 

 

Bước 7: Cán/mài: Đặt gọng kính vào 

máy lăn, thêm các hạt gỗ và dầu, sau 

đó sử dụng đá mài vải để đánh bóng 

vật liệu để có được bề mặt gọng nhẵn 

và sạch. Xả nước loại bỏ sáp.  

Bụi nhựa 

Đá mài thải 

Nước thải rửa 

sáp 
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Bước 8: Mạ điện/phun sơn: Phủ  

màu/sơn màu lên gọng kính. 

 

Nước thải mạ, 

khí thải mạ; 

Khí thải sơn, 

nước thải sơn 

Bước 9: Cắt mắt kính: Cắt mắt kính 

trắng theo kích thước của gọng kính 

 

Bụi nhựa mịn 

Bước 10: Nhập kho trung chuyển: Các 

linh kiện ở các phòng sản xuất khác 

nhau được tập hợp lại với nhau 
 

 

Bước 11: In: In nhãn hiệu và thông số 

sản phẩm lên gọng 

 

Sản phẩm lỗi 

hỏng; 

Hộp mực in 

thải, hơi mực in 

Bước 12: Đóng gói: Cho sản phẩm vào 

túi ni long hoặc hộp giấy 

 

 

Bước 13: Nhập kho thành phẩm: Nhập 

kho thành phẩm đã đóng 
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3.2.3. Quy trình sản xuất gọng kính Metal: 

Quy trình sản xuất gọng kính Metal như sau: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 1. 3. Sơ đồ quy trình sản xuất gọng kính Metal  

1. Kiểm tra nguyên liệu đầu vào 

2. Gia công linh kiện 

4. Hàn điểm 

5. Đánh bóng, cuộn lăn 

6. Phun sơn/mạ điện 

9. Đưa vào kho 7. Mắt kính không độ 
8. Gia công bọc 

chân 

3. Đưa vào khu lắp ráp 

10. Đưa vào khu lắp ráp 

11. In ấn và hoàn thành thành phẩm 

12. Đóng gói 

13. Nhập kho thành phẩm 

Khí thải, hơi dung 

môi, mực in 

Hơi hàn bạc, chất 

hàn 

Nước thải sáp 

Nước thải mạ 

Khí thải sơn/mạ 

Bụi, via nhựa 

Đầu mẩu, bavia nhựa 

vụn, vụn kim loại 
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Thuyết minh quy trình: 

Công đoạn Hình ảnh minh hoạ Chất thải  

phát sinh 

Bước 1: Kiểm tra nguyên liệu đầu 

vào (Kim loại, hợp kim: Kẽm, niken, 

metal, kẽm đồng và các linh kiện 

đính kèm gọng kính): Đảm bảo 

nguyên liệu đầu vào phù hợp với tiêu 

chuẩn  

 

 

Nguyên liệu lỗi 

hỏng trả lại nhà 

cung cấp 

Bước 2: Gia công linh phụ kiện: Cắt 

các linh kiện phù hợp với vành và 

chân gọng 

 

Đầu mẩu, bavia 

nhựa vụn, vụn 

kim loại 

Bước 3: Nhập kho trung chuyển: 

Các linh kiện ở các phòng sản xuất 

khác nhau được tập hợp lại với nhau 

 

 

  Bước 4: Hàn: Hàn bạc vòng mắt 

kính, cầu kinh thành liền mảnh  

 

Hơi, khí thải hàn 

Chất trợ hàn 

Bước 5: Cán/mài: Đặt gọng kính vào 

máy lăn, thêm các hạt gỗ và dầu, sau 

đó sử dụng đá mài vải để đánh bóng 

vật liệu để có được bề mặt gọng nhẵn 

và sạch. Xả nước loại bỏ sáp 

 

  

Bụi kim loại 

Đá mài thải 

Nước thải rửa sáp 

Bước 6: Mạ điện/phun sơn: Phun 

màu/sơn lên gọng kính.  

 

Nước thải mạ, khí 

thải mạ; 

Khí thải sơn, nước 

thải sơn 
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Công đoạn Hình ảnh minh hoạ Chất thải  

phát sinh 

Bước 7: Cắt mắt kính: Cắt mắt kính 

trắng theo kích thước của gọng kính. 

 

Bụi nhựa mịn 

Bước 8: Nhập kho trung chuyển: 

Các linh kiện ở các phòng sản xuất 

khác nhau được tập hợp lại với nhau 

 

 

Bước 9: Làm chân gọng: Lắp bao 

chân gọng vào chân gọng kính 

 

 

 

Bước 10: Lắp mắt kính trắng vào 

gọng kính: Để tránh gọng kính bị 

biến dạng trong quá trình vận 

chuyển 
 

 

Bước 11: Kiểm tra thành phẩm/in: In 

nhãn hiệu và thông số sản phẩm lên 

gọng kính 

 

 

Sản phẩm lỗi 

hỏng; 

Hộp mực in thải, 

hơi mực in 

Bước 12: Đóng gói: Cho sản phẩm 

vào túi ni long hoặc hộp giấy 

 

 

Bước 13: Nhập kho thành phẩm: 

Nhập kho thành phẩm đã đóng gói, 

đợi xuất hàng 
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- Chi tiết quy trình mạ điện: 

Quy trình mạ chi tiết từng loại được trình bày ở phần dưới: 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 1. 4. Quy trình mạ chi tiết kim loại 

Xử lý bề mặt kim loại 

Để giúp cho lớp mạ nhẵn mịn và đều màu, phải chuẩn bị bề mặt kim loại thật 

sạch sẽ, không còn bụi bẩn hay gỉ sét thông qua các thủ tục như tẩy dầu mỡ, xử lý 

bề mặt.  

Tẩy dầu mỡ, xử lý bề mặt 

Bề mặt kim loại sau khi mài và đánh bóng thường dính dầu mỡ (sáp). Nếu 

không tẩy sạch dầu mỡ, hóa chất mạ sẽ không kết dính được với bề mặt vật liệu. Để 

tẩy dầu mỡ, sử dụng các dung môi hữu cơ như dung dịch kiềm NaOH có pha lẫn 

nhũ tương như Na2SiO3, Na3PO4. 

Nhúng axit để xử lý những màng oxy mỏng còn sót lại trong quá trình trước 

mạ hay những màng oxy xuất hiện khi rửa bằng chuyển hóa dương cực. 

Mạ điện 

Mạ Niken 

Nước thải 

Hơi axit 

Bao bì đựng hóa chất 

Nước thải 

Hơi axit, chất tự do 

Bao bì đựng hóa chất 

Nguyên liệu cần mạ 

Xử lý bề mặt 

Mạ Crom 

Sản phẩm sau mạ 
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Mạ điện là phản ứng điện hóa catot. Bề mặt kim loại chính là catot được đặt 

trong một bình điện phân để tiến hành điện hóa. Phản ứng catot tạo nên một lớp mạ 

bóng nhẵn và đồng đều, bám chắc vào bề mặt kim loại. 

Quy trình cụ thể như sau : 

* Quy trình xử lý bề mặt : 

Trước khi mạ, các vật cần mạ được đưa qua quy trình xử lý bề mặt, quy trình 

được tóm tắt như sau: 
 

 

 Hình 1. 5. Quy trình xử lý bề mặt 

Thuyết minh Quy trình xử lý bề mặt : 

Công 

đoạn 
Mô tả chi tiết 

Hóa chất, 

khối lượng 

sử dụng 

Rửa 

Là giai đoạn rửa sơ bộ những bụi và dầu mỡ bám trên bề mặt 

phôi trước khi làm sạch bằng hóa chất. Là việc đồng dạng hóa 

trạng thái ô nhiễm và chống ô nhiễm giai đoạn kế tiếp. 

Nước RO 

Nhúng 

axit 

Là giai đoạn làm tăng độ kết dính của quá trình mạ và tính 

hoạt hóa bề mặt bằng cách xử lý những màng oxy mỏng còn 

sót lại trong quá trình trước mạ hay những màng oxy xuất hiện 

khi rửa bằng chuyển hóa dương cực 

H2SO4
 10% 

Rửa  

Sản phẩm mang đi mạ 

Nước 

Nước 
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Trung 

hòa 

Là giai đoạn cuối cùng của công đoạn hoạt hóa bề mặt trước 

mạ nhằm mục đích duy trì trạng thái hoạt tính của nguyên liệu  
Nước RO 

 

* Quy trình mạ niken : 

 

Hình 1. 6. Quy trình mạ Niken 

Quy trình mạ Niken được tóm tắt và trình bày như sau: 

TT 
Công đoạn trong 

quá trình mạ 

Hóa chất sử dụng 

trong quá trình mạ 

Lưu lượng và điều kiện 

thao tác 

1 
Nhúng điều chỉnh 

nồng độ  

Axit HCl 35% 

NiCl 

Niken 

H3BO3 

100 ml/ lit 

180g/lit 

80g/lit 

40g/lit 
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Niken correction fluid 50 ml/lit 

Cường độ dòng điện: 1 –  5 

A/dm2 

2 Rửa bằng nước 3 lần 
Nhiệt độ: 50 – 600C 

Thời gian: 3 – 5 phút 

3 Sấy  Sấy khô Nhiệt độ: 100 – 1200C 

4 
Phủ lỗ làm đầy bề 

mặt và giữ màu  

NiCl  

Niken 

H3BO3 

DY – 1030AD 

10g/lit 

80g/lit 

40g/lit 

10ml/lit 

5 Rửa bằng nước 3 lần  

6 Thổi gió -  

7 Sấy  Sấy khô   
 

Thuyết minh quy trình: 

Kim loại cần mạ sau khi được xử lý bề mặt sẽ được chạy qua các bể mạ và xử 

lý phía sau. Quy trình diễn ra liên tục trên dây truyền mạ bằng hệ chuyển động răng 

cưa. Dây truyền mạ Niken diễn ra lần lượt như sau:  

Tại bể nhúng điều chỉnh nồng độ, axit HCl 35% và muối NiCl sẽ được bổ sung 

theo một nồng độ xác định làm môi trường cho quá trình mạ diễn ra, các chất hỗ trợ 

đi kèm bao gồm Niken, H3BO3 và Niken correction fluid, pH tại đây khoảng 1 – 2. 

Dung dịch tại bể nhúng này không được thải bỏ mà sẽ sử dụng lâu dài trong quá 

trình sản xuất. Sau bể nhúng, sản phẩm được đi qua các bể rửa nước sạch. Để đảm 

bảo độ sạch của bề mặt sản phẩm, toàn bộ nước được dùng để rửa là nước RO, nhiệt 

độ tại các bể rửa này là 50 – 60°C, thời gian rửa tại mỗi bể từ 3 – 5 phút. Sản phẩm 

tiếp theo đó sẽ được chuyển sang ngăn sấy khô, nhiệt độ tại đây từ 100 – 120°C 

trước khi được chuyển sang bể phủ lỗ làm đầy bề mặt và giữ màu sản phẩm. Tương 

tự như bể nhúng, sau quy trình này sản phẩm tiếp tục được rửa bằng nước sạch. Sau 

đó sản phẩm được đem đi thổi gió và sấy khô để hoàn thiện.  

* Quy trình mạ Crom: 

Quy trình mạ Crom được thể hiện trong sơ đồ sau: 
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Hình 1. 7. Quy trình mạ Crom 

Sản phẩm của hoạt hóa bề mặt 

Rửa bằng nước 1 lần 

Đồng Xyanua 

CuSO4 

Rửa bằng sóng siêu âm 

Nước ngưng + Rửa bằng nước 2 lần  

+ Rửa trong nước nóng 60oC 

Rửa bằng nước 3 lần 

Làm khô 

Kiểm tra, lưu kho 

M/CF-90 

Na2SiO35H2O 

Na3PO412H2O 

HCl 20% 

CuCN (45g/l) 

NaCN (6-70g/l) 

KOH (10g/l) 

Free cyanide (10-15g/l) 

CuSO4 5H2O: 240 g/l 

H2SO4 : 50 g/l 

Thuốc làm ẩm 

Hơi hóa chất 

Nước thải 

Hơi hóa chất 

Nhúng, rửa 

Rửa bằng nước 3 lần 
Nước qua lọc RO 

Rửa bằng nước 3 lần 
Nước qua lọc RO 

Rửa bằng nước 1 lần H2SO4 10% 

Rửa bằng nước 3 lần Nước qua lọc RO 

Rửa bằng nước 3 lần 
Nước qua lọc RO 

Nước thải 

Nước thải 

Hơi hóa chất 

Nước thải 

Nước thải 

Nước thải 

Hơi hóa chất 

Nước qua lọc RO 

Mạ Niken Hóa chất 

Mạ Crom Hóa chất 

Nước qua lọc RO 

Nước thải 

Hơi hóa chất 

Hơi hóa chất 

Hơi hóa chất, 

nhiệt 

Nước thải 

Sản phẩm lỗi, 

hỏng; bao bì 

đóng gói 
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Thuyết minh Quy trình mạ Crom: 

TT Quy trình sản xuất 
Hóa chất, lưu lượng  

sử dụng 
Điều kiện thao tác 

1 Nhúng, rửa 
M/CF-90 Na2SiO3.5H2O 

Na3PO4.12H2O 

Nhiệt độ: 50-600C 

Thời gian: 5-20  

Nhúng 

2 
Rửa bằng sóng siêu 

âm 

M/CF-90 Na2SiO3.5H2O 

Na3PO4.12H2O 

Nhiệt độ: 50-600C 

Thời gian: 5-20  

Nhúng 

3 Rửa bằng nước Nước sạch 3 lần 

4 Rửa bằng nước HCl 20% Nhiệt độ: 50-600C 

5 Rửa bằng nước Nước sạch 3 lần 

6 Đồng Xyanua 

CuCN (45g/l)  

NaCN (6 – 70g/l) 

KOH (10g/l) 

Free cyanide (10-15g/l) 

Nhiệt độ: 50-600C 

Cường độ dòng điện:  

1 - 5 A/dm2 

7 Rửa bằng nước Nước sạch 3 lần 

8 Rửa bằng nước H2SO4 10% 
Cường độ dòng điện:  

2 – 5 A/dm2 

9 Rửa bằng nước Nước sạch 3 lần 

10 CuSO4 

CuSO4.5H2O: 240 g/l 

H2SO4: 50 g/l 

Thuốc làm ẩm  

Nhiệt độ: 520C 

Cường độ dòng điện: 

0,5 – 4 A/dm2 

Lọc liên tục 

11 Rửa bằng nước Nước sạch 3 lần 

12 Mạ Niken 

100 lít dung dịch giảm tiêu 

chuẩn ion nước 491 

Chất Palacore make – up 451 

Dung dịch palacore Pd 5l 

Nhiệt độ: 20-300C 

pH: 6,8 – 7,5 

Cường độ dòng điện: 

0,5 – 2,5 A/dm2 

Lọc liên tục 

13 Mạ Crom 

Acid Sufuric 10% 

Crom Sunfat Cr2(SO4)3.(H2O) 

CrO3 

Nhiệt độ: 40 – 520C 

pH: 1 – 2 

Cường độ dòng điện: 

0,3 – 1 A/dm2 

14 Nước ngưng Nước sạch  

15 Rửa bằng nước Nước sạch 2 lần 

16 Rửa trong nước nóng Nước sạch Nhiệt độ: 600C 

17 Làm khô Ly tâm Làm nóng 

18 Kiểm tra, đóng gói Đóng gói đơn vị Cân điện tử 
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Vật cần mạ Crom đầu tiên được làm sạch bề mặt bằng các hóa chất sau đó 

được làm sạch bề mặt bằng các công đoạn rửa bằng sóng siêu âm, axit và nước. Sau 

đó được đưa đến bể mạ đồng với dung dịch chủ đạo là đồng xyanua và các dung 

dịch trợ mạ với điều kiện nhiệt độ từ 50 - 60°C, cường độ dòng điện 1~5A/dm2, Lọc 

liên tục. Sau bể mạ đầu tiên, các chi tiết mạ được rửa bằng nước và axit để tẩy sạch 

các dung dịch bám trên bề mặt trước khi đến bể mạ đồng thứ 2. Bể mạ đồng thứ hai 

với dung dịch mạ là đồng sunfat với điều kiện nhiệt độ từ 52°C, cường độ dòng điện 

0,5~4A/dm2, Lọc liên tục. Sau bể mạ đồng 2, các chi tiết mạ được rửa bằng nước để 

tẩy sạch các dung dịch bám trên bề mặt trước khi đến bể mạ Niken. Sau khi mạ Ni 

xong, các chi tiết mạ được chuyển đến bể mạ crom với dung dịch mạ chủ đạo là 

Acid Sufuric 10%, Crom Sunfat Cr2(SO4)3.x(H2O), CrO3 với các điều kiện nhiệt độ: 

30-52°C, pH: 3,2 ~ 4, cường độ dòng điện: 0,3 ~ 1A/dm2. Khi kết thúc mạ Crom, 

các chi tiết được rửa lại bằng nước ngưng, nước nóng 60°C để tẩy sạch các dung 

dịch bám trên bề mặt. Sau đó sẽ được đem làm khô ly tâm ở nhiệt độ khoảng 80ºC 

và được kiểm tra đóng gói. 

Việc cung cấp hóa chất cho từng công đoạn trong quy trình sản xuất được thực 

hiện như sau: 

+ Các hóa chất là dung dịch được nhà cung cấp pha sẵn nồng độ từng loại tương 

ứng mỗi quy trình mạ. Đối với các hóa chất như H2SO4 sẽ pha loãng để được nồng 

độ phù hợp. Hóa chất sẽ được thêm vào từng bể theo tỷ lệ bằng thiết bị cấp chuyên 

dụng lắp vào vị trí cấp hóa chất tương ứng trên dây chuyền mạ. Đối với từng dây 

chuyền các bể mạ có chứa nhiều loại hóa chất khác nhau trong đó bao gồm 1 dung 

dịch chứa chất cần mạ chính còn lại là các hóa chất được bổ sung thêm dùng để tạo 

môi trường ổn định cho quá trình mạ và không có phản ứng hóa học với nhau. 

+ Hóa chất dạng bột, thỏi được thêm trực tiếp vào bể mạ không qua bình cấp. 

Tần suất bổ sung hóa chất:  

+ Với các bể rửa bằng nước (bổ sung H2SO4 10%): Bổ sung hàng ngày.  

+ Với các bể nhúng, rửa và mạ toàn hóa chất: 2 – 3 ngày bổ sung hóa chất 1 

lần theo tỷ lệ sụt giảm hóa chất của bể. 

Bảng 1. 1. Các loại hoá chất sử dụng cho từng công đoạn mạ của dự án 

STT 
Loại bể sử dụng 

 hóa chất 
Loại hóa chất sử dụng của bể 

A Công đoạn xử lý bề mặt 
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1 Nhúng axit H2SO4
3- 10% 

2 NaOH NaOH 20% 

3 Na2SiO3 Na2SiO3 

B Dây chuyền mạ Niken 

1 
Nhúng điều chỉnh 

nồng độ 

Axit HCl 35% 

NiCl 

Niken 

H3BO3 

Niken correction fluid 

2 
Phủ lỗ làm đầy bề mặt 

và giữ màu 

NiCl  

Niken 

H3BO3 

DY- 1030AD 

C Dây chuyền mạ Crom 

1 Nhúng, rửa M/CF-90 Na2SiO3.5H2O 

Na3PO4.12H2O 2 Rửa bằng sóng siêu âm 

3 Rửa bằng nước HCl 20% 

4 
 

Đồng Xyanua 

CuCN (45g/l) 

NaCN (6-70g/l) 

KOH (10g/l) 

Free cyanide (10-15g/l) 

5 Rửa bằng nước H2SO4 10% 

6 Bể CuSO4 

CuSO4.5H2O: 240 g/l 

H2SO4: 50 g/l 

Thuốc làm ẩm 

7 Mạ Niken 

100 lít dung dịch giảm tiêu chuẩn ion nước 491 

Chất Palacore make - up 451 

Dung dịch palacore Pd 5l 

8 Mạ Crom 

Acid Sufuric 10% 

Crom Sunfat Cr2(SO4)3.x(H2O) 

CrO3 
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- Chi tiết quy trình phun sơn: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 1. 8. Quy trình sơn gọng kính 

Thuyết minh quy trình: 

Vật cần sơn sau khi được làm sạch, được đưa qua công đoạn sơn. Sơn và dung 

môi pha sơn sẽ được pha ở ngay trong khu vực phun sơn theo tỷ lệ nhất định và định 

mức theo yêu cầu của sản phẩm sau đó được tiến hành phun sơn lên bề mặt bán sản 

phẩm. Quá trình sơn được thực hiện qua 2 bước sơn lót và sơn phủ. Bán sản phẩm 

sau khi sơn được chuyển đến buồng sấy khô ở nhiệt độ khoảng từ 1700C-2000C. Sản 

phẩm sau phun sơn sẽ được công nhân tiến hành kiểm tra, đóng gói và chuyển sang 

công đoạn lắp ráp tạo thành phẩm. 

Vật cần sơn 

Thổi bụi 

Sơn lót 

Sấy 

Sơn phủ 

Sấy 

Lưu kho 

Bụi sơn, 

Hơi sơn, hơi 

dung môi 

Nhiệt 

Nhiệt 
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3.3. Sản phẩm của dự án đầu tư:  
 

Sản 

phẩm 
Công suất Hình ảnh 

Đặc tính 

Gọng 

kính 

Acetate 

4.290.000 

chiếc/năm 

 

Được làm từ chất liệu nhựa acetate công 

nghệ cao, nhựa Acetate có nguồn gốc từ sợi 

thực vật nên dễ phân hủy và cũng dễ tái chế. 

Gọng kính acetate sử dụng nhựa đúc 

nguyên khối có lõi hợp kim bên trong rất 

chắc chắn. 

Gọng 

kính 

Injection 

4.290.000 

chiếc/năm. 

 

Được làm từ chất liệu phi kim loại, chủ yếu 

là nguyên liệu nhựa tổng hợp, qua quá trình 

làm nóng chảy các hạt nhựa (chủ yếu là 

nhựa PC, nhựa PVC, nhựa TR), sau đó 

được bơm vào khuôn để nguội và thành 

hình. Injection lại là loại nhựa đổ khuôn và 

không có lõi kim loại nên khá giòn, dễ gãy 

hơn các chất liệu nhựa khác. Thêm vào đó, 

gọng nhựa Injection có hình dạng cố định 

nên không thể chỉnh sửa để phù hợp với 

từng gương mặt. 

Gọng 

kính 

Metal 

5.720.000 

chiếc/năm 

 

Được sản xuất từ nguyên liệu kim loại đã 

được xử lý gia công bề mặt như: Hợp kim 

đồng, hợp kim niken và kim loại quý. Gọng 

kính Metal có độ nhất định, mềm mại, đàn 

hồi, chống mài mòn, chống ăn mòn, trọng 

lượng nhẹ, độ bóng và màu sắc đẹp..... Có 

các loại gọng kim loại như: Gọng kính 

cupronickel (đồng niken  là hợp kim đồng 

niken hay còn gọi là đồng trắng); Gọng kính 

Nickel alloy (hợp kim niken cao); Gọng 

kính Monel;  Gọng kính Pure Titanium 
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4. Nguyên liệu, nhiên liệu, vật liệu, phế liệu, điện năng, hóa chất sử dụng, nguồn 

cung cấp điện, nước của dự án đầu tư: 

4.1. Giai đoạn thi công xây dựng 

Nguyên vật liệu sử dụng trong giai đoạn triển khai xây dựng như: cát, đá, xi 

măng, gạch, sơn, tôn lợp, sắt thép các loại… đều là các loại vật liệu thông thường, 

ưu tiên nhập mua tại các đại lý trên địa bàn xã Xương Lâm, xã Tân Hưng, huyện 

Lạng Giang và khu vực lân cận. 

Bảng 1. 2. Nguyên, nhiên vật liệu dự kiến sử dụng xây dựng dự án 

STT Nguyên, nhiên vật liệu Đơn vị Khối lượng Trị số tiêu chuẩn 

1 Cát xây dựng các loại m3 640 1,4T/m3 

2 Đá các loại m3 40 1,6T/m3 

3 Xi măng kg 8.000 - 

4 Gạch chỉ  viên 160.000 2,3kg/viên 

5 Sắt, thép các loại, que hàn kg 6.400 - 

6 Sơn kg 120 - 

7 Đinh ốc vít kg 240 - 

8 Gạch lát nền viên 1.200 1,8kg/viên 

9 Tôn lợp m2 2.000 8kg/m2 

[Nguồn: Dự toán khối lượng nguyên vật liệu xây dựng của dự án] 

Tổng khối lượng nguyên vật liệu xây dựng dự án dự kiến khoảng 1.101,45 

(tấn) NVL. 

Danh mục máy móc, thiết bị dự kiến sử dụng trong giai đoạn xây dựng bao gồm:  

Bảng 1. 3. Danh mục máy móc, thiết bị dự kiến sử dụng 

 trong giai đoạn xây dựng dự án 

STT Tên máy móc, thiết bị Xuất xứ 
Số 

lượng 

Năm sản 

xuất 

Tình 

trạng 

1 Máy trộn bê tông 250l Việt Nam 01 2018 85% 

2 Đầm dùi 1,5 KW Trung Quốc 01 2019 85% 

3 Cần trục bánh xích 10T Trung Quốc 01 2019 85% 

4 Đầm dùi 1,5 KW Trung Quốc 01 2019 85% 

6 Máy cắt gạch đá 1,7KW Trung Quốc 02 2020 85% 

7 Máy cắt uốn cắt thép 5KW Trung Quốc 02 2019 80% 

8 Máy hàn 23 KW Trung Quốc 02 2019 85% 
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STT Tên máy móc, thiết bị Xuất xứ 
Số 

lượng 

Năm sản 

xuất 

Tình 

trạng 

9 Máy trộn vữa 80l Việt Nam 02 2019 85% 

10 Máy ủi 108 CV Trung Quốc 01 2020 80% 

11 Máy xúc 0,6 m3 Trung Quốc 01 2019 85% 

12 Máy ép cọc Trung Quốc 01 2020 80% 

13 Ô tô tải 07 tấn Trung Quốc 02 2019 85% 

[Nguồn: Dự toán kinh phí xây dựng của dự án] 

Số lượng máy móc thi công có thể thay đổi tuỳ theo từng hạng mục công trình 

của dự án. Khi cần thiết, nhà thầu thi công có thể sử dụng các phương tiện, máy 

móc khác phù hợp với yếu tố địa lý, tiến độ thi công và địa hình khu vực thi công 

các hạng mục. Tất cả các máy móc phục vụ trong quá trình thi công đều có nguồn 

gốc, xuất xứ rõ ràng. 

* Nhu cầu sử dụng điện: 

- Nhu cầu sử dụng điện phục vụ thi công xây dựng các hạng mục công trình 

ước tính: khoảng 800 kWh/ngày. Nguồn điện được lấy từ lưới điện chung của KCN 

Tân Hưng, được mua từ lưới điện quốc gia. 

* Nhu cầu sử dụng nước: 

Nước sử dụng được cung cấp từ hệ thống cấp nước sạch của KCN Tân Hưng 

vào dự án. Nước sử dụng trong giai đoạn triển khai xây dựng dự án chủ yếu phục 

vụ cho các mục đích: 

- Lượng nước phục vụ thi công dự kiến: 5-7 m3/ngày.đêm. 

- Nước tưới bề mặt công trường, giảm bụi: Khoảng 2-3m3/ngày 

- Lượng nước cấp cho hoạt động sinh hoạt của CBCN thi công: Trong quá 

trình thi công xây dựng, dự án dự kiến sử dụng khoảng 50 công nhân, theo 

TCXDVN 33:2006/BXD tiêu chuẩn dùng nước cho ăn uống, sinh hoạt và các nhu 

cầu khác tính theo đầu người là 100 lít/người. ngày.  

Tổng lượng nước cấp cho sinh hoạt là: 100 lít/người. ngày x 50 người = 5.000 

lít/ngày = 5 m3/ngày.  

4.2. Giai đoạn hoạt động sản xuất 

a. Nguyên liệu chính dùng trong sản xuất: 

Bảng 1. 4. Khối lượng nguyên vật liệu sản xuất 

STT Tên nguyên liệu Nơi sản xuất Số lượng 
Đơn vị 

(/năm) 

I Nguyên liệu sản xuất sản phẩm kim loại 
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1.  Tấm lót Trung Quốc             104  Tấm 

2.  Vật liệu trang trí khác Trung Quốc 359.340  Cái 

3.  Vít bắt chân gá mũi Trung Quốc     48.597  Cái 

4.  Túi zip Trung Quốc          100  Cái 

5.  Ép nhựa viền gọng trước Trung Quốc           29  Bộ 

6.  Uốn cong cầu gọng trên Trung Quốc             1  Bộ 

7.  Kẹp khắc Trung Quốc              1  Bộ 

8.  Càng kính Trung Quốc        1.032  Cái 

9.  Cắt vật liệu bọc tai kính Trung Quốc           50  Bộ 

10.  Cắt phay bản lề kép Trung Quốc             8  Bộ 

11.  Ốc vít Trung Quốc 533.139  Cái 

12.  Tròng kính Trung Quốc 13.477.122  Cái 

13.  Khuôn thuỷ lực cầu gọng trên Trung Quốc              4  Bộ 

14.  Tấm hình chữ U Trung Quốc     121.320  Cái 

15.  Bảo dưỡng kẹp Trung Quốc       215  Bộ 

16.  Kiểm tra đệm càng kính Trung Quốc              1  Bộ 

17.  Túi PE Trung Quốc   139.921  Cái 

18.  Ghim chèn Trung Quốc   254.336  Cái 

19.  Thanh trụ Trung Quốc       2.438  Cái 

20.  Tấm đệm Trung Quốc 1.229.997  Cái 

21.  Càng kính Trung Quốc         55  1 

22.  Kẹp bản lề Trung Quốc           11  Bộ 

23.  Ống chia độ Trung Quốc            1  Bộ 

24.  Dây Trung Quốc 102.402  Cái 

25.  Càng kính Trung Quốc    222.356  Thanh 

26.  Càng kính Trung Quốc 49.212  Cái 

27.  Kẹp bản lề càng kính Trung Quốc            1  Bộ 

28.  Ép nhựa càng kính Trung Quốc             2  Bộ 

29.  Linh kiện phụ Trung Quốc          556  Cái 

30.  Dây cước Trung Quốc   822.223  Cái 

31.  Kẹp chân gá mũi Trung Quốc            13  Bộ 

32.  Giấy dán Trung Quốc    12.311  Cuộn 

33.  Kiểm tra chân kính Trung Quốc            1  Bộ 

34.  Túi in đóng kín Trung Quốc 1.859.427  Cái 

35.  Đinh đầu phẳng Trung Quốc   54.458  Cái 

36.  Hàn viền gọng trước Trung Quốc        330  Bộ 

37.  Vách ngăn hộp kính Trung Quốc     11.352  Tấm 

38.  Hàn đinh Trung Quốc           11  Bộ 

39.  Cắt phay ly đựng cồn Trung Quốc           36  Bộ 

40.  Viền gọng trước Trung Quốc   67.479  Bộ 

41.  Kẹp đệm tai kính Trung Quốc           89  Bộ 

42.  Càng kính nhôm Trung Quốc       73.416  Cái 
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43.  Đai ốc Trung Quốc    767.487  Cái 

44.  Hàn kẹp linh kiện phụ Trung Quốc               7  Bộ 

45.  Hàn thanh ty ren Trung Quốc              9  Bộ 

46.  Túi PE Trung Quốc          60  Cái 

47.  Cầu gọng trên Trung Quốc     183.295  Cái 

48.  Cắt phay bản lề Trung Quốc             6  Bộ 

49.  Mảnh pha lê trang trí Trung Quốc    682.796  Cái 

50.  Giấy mã vạch Trung Quốc 183.534  Cuộn 

51.  Nắp bảo vệ Trung Quốc 100.000  Cái 

52.  Mã vạch túi đóng kín Trung Quốc 3.746.598  Tấm 

53.  Kiểm tra lõi tai kính Trung Quốc            2  Bộ 

54.  Đinh tán Trung Quốc           203  Cái 

55.  Thép dát mỏng Trung Quốc 2.672.302  Cái 

56.  Viền gọng trước Trung Quốc 296.262  Cái 

57.  Tròng kính trắng Trung Quốc 1.099.692  Miếng 

58.  Lắp ráp linh kiện Trung Quốc             32  Cái 

59.  Vật liệu trang trí Trung Quốc 3.055.785  Cái 

60.  Khăn lau kính Trung Quốc 1.271.591  Tấm 

61.  Túi bọc càng kính Trung Quốc 7.947.815  Cái 

62.  Giấy mã vạch Trung Quốc    45.812  Tấm 

63.  Vải spunlace Trung Quốc       67.500  Tấm 

64.  Ép nhựa gá mũi Trung Quốc              1  Bộ 

65.  Kẹp cắt mối nối Trung Quốc               1  Bộ 

66.  Cắt phay chân gá mũi Trung Quốc               12  Bộ 

67.  Nhựa bọc cầu gọng trên Trung Quốc            98  Cái 

68.  Khuôn thuỷ lực cầu gọng Trung Quốc          124  Bộ 

69.  Hộp đựng bên ngoài Trung Quốc   95.521  Cái 

70.  Cắt phay viền gọng trước Trung Quốc          186  Bộ 

71.  Gối kính Trung Quốc          2.614  Cái 

72.  Hàn bản lề đơn Trung Quốc          4  Bộ 

73.  Kẹp trang trí Trung Quốc             1  Bộ 

74.  Lõi tai kính Trung Quốc    297.539  Cái 

75.  Flash tấm trang trí Trung Quốc             2  Bộ 

76.  Hàn đệm càng kính Trung Quốc          303  Bộ 

77.  Lõi tai kính Trung Quốc 211.660  Cái 

78.  Giấy dán Trung Quốc 192 Tấm 

79.  Ghim chèn Trung Quốc   27.818  Thanh 

80.  Uốn cầu gọng Trung Quốc             1  Bộ 

81.  Thẻ Trung Quốc   2.541.956  Tấm 

82.  Ống bọc gọng kính Trung Quốc        336  Cái 

83.  Đinh Trung Quốc    94.050  Cái 

84.  Nút cao su Trung Quốc      10.192  Cái 
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85.  Cuộn dây Trung Quốc 14.195.721  Cái 

86.  Hộp đựng bên trong Trung Quốc 570.506  Bộ 

87.  Mã vạch túi đóng kín Trung Quốc   191.117  Cái 

88.  Khuôn thuỷ lực càng kính Trung Quốc       183  Bộ 

89.  Túi chống thấm  Trung Quốc 113.462  Cái 

90.  Gá hàn laser Trung Quốc          3  Bộ 

91.  Cuộn dây Trung Quốc       1.792  Bộ 

92.  Bản lề kép Trung Quốc 5.323.903  Cái 

93.  Nhựa acetate Trung Quốc         2.919  Cái 

94.  Flash cầu gọng Trung Quốc                3  Bộ 

95.  Cắt phay đệm càng kính Trung Quốc         360  Bộ 

96.  Đồng dát mỏng Trung Quốc       33.360  Cái 

97.  Đệm tai kính Trung Quốc   1.079.276  Cái 

98.  Thẻ bảo hành Trung Quốc          3.217  Tấm 

99.  Nhãn treo Trung Quốc       23.326  Cái 

100.  Kẹp mũi taro Trung Quốc     14  Bộ 

101.  Kiểm tra tấm trang trí Trung Quốc                 1  Bộ 

102.  Vòng cao su Trung Quốc       1.916  Cái 

103.  Mã vạch Trung Quốc        4.479  Cái 

104.  Phụ kiện cầu gọng Trung Quốc            1  Bộ 

105.  Kim cương Trung Quốc 1.917.701  Viên 

106.  Móc treo Trung Quốc      6.945  Cái 

107.  Uốn càng kính Trung Quốc           9  Bộ 

108.  Kiểm tra thanh ty ren Trung Quốc             2  Bộ 

109.  Lắp ráp linh kiện Trung Quốc    343.942  Cái 

110.  Bản lề Trung Quốc   6.990.078  Cái 

111.  Nhãn dán Trung Quốc 3.071.002  Tấm 

112.  Ngọc trai Trung Quốc       2.499  Viên 

113.  Hàn kẹp lò xo Trung Quốc              7  Bộ 

114.  Hàn tấm trang trí Trung Quốc          161  Bộ 

115.  Vật liệu trang trí Trung Quốc 1.712  Cái 

116.  Kẹp khung kính Trung Quốc          106  Bộ 

117.  Chân gá mũi Trung Quốc 12.523.570  Cái 

118.  Kẹp khắc Trung Quốc           1  Bộ 

119.  Thanh ty ren đáy phẳng Trung Quốc   103.048  Cái 

120.  Ghim chèn Trung Quốc 1.329.891  Cái 

121.  Hàn kẹp bản lề Trung Quốc              7  Bộ 

122.  Cầu gọng trên Trung Quốc 1.402.884  Cái 

123.  Dây cước Trung Quốc        769  0,5kg 

124.  Bản lề đơn Trung Quốc   58.727  Cái 

125.  Ép nhựa tấm trang trí Trung Quốc         14  Bộ 

126.  Hàn kẹp bản lề kép Trung Quốc               1  Bộ 
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127.  Đinh bản lề 3 chấu Trung Quốc    32.077  Cái 

128.  Thanh ty ren Trung Quốc   269.206  Cái 

129.  Uốn viền gọng kính Trung Quốc                8  Bộ 

130.  Vít bắt bản lề Trung Quốc 110.238  Cái 

131.  Mã vạch hộp đựng bên trong Trung Quốc   933.492  Tấm 

132.  Hộp đựng kính Trung Quốc 1.528.525  Cái 

133.  Ép nhựa bọc tai kính Trung Quốc          533  Bộ 

134.  Chèn ghim Trung Quốc      90.332  Cái 

135.  Nhãn dán càng kính Trung Quốc       11.178  Tấm 

136.  Mã vạch càng kính Trung Quốc      41.815  Cái 

137.  Mã vạch hộp đựng bên trong Trung Quốc              2  Cái 

138.  Bản lề kép Trung Quốc          6.999  Bộ 

139.  Kim cương Trung Quốc           252  Viên 

140.  Mã vạch càng kính Trung Quốc      609.820  Tấm 

141.  Hàn lõi tai kính Trung Quốc             32  Bộ 

142.  Kiểm tra đinh Trung Quốc              3  Bộ 

143.  Ép càng kính Trung Quốc             1  Bộ 

144.  Flash càng kính Trung Quốc            1  Bộ 

145.  Đinh ốc Trung Quốc   419.048  Cái 

146.  Móc cài mắt kính không vành Trung Quốc       13.408  Cái 

147.  Dập viền gọng trước Trung Quốc           1  Bộ 

148.  càng kính Trung Quốc 12.412.807  Cái 

149.  Chân gá mũi Trung Quốc 14.409.094  Cái 

150.  Vít bắt chân gá mũi Trung Quốc 5.646.617  Cái 

151.  Định vị đệm tai kính Trung Quốc             1  Bộ 

152.  Túi đóng kín Trung Quốc 6.591.831  Cái 

153.  Ống đồng Trung Quốc       2.928  Cái 

154.  Cầu gọng Trung Quốc 5.269.389  Cái 

155.  Tấm đóng càng kính Trung Quốc             1  Bộ 

156.  Bọc tai kính Trung Quốc 17.319.369  Cái 

157.  Ốc vít Trung Quốc 20.168.097  Cái 

158.  Xốp Trung Quốc           18  Miếng 

159.  Dây cước Trung Quốc      4.680  Mét 

II Nguyên liệu sản xuất sản phẩm nhựa 

1.  Kiểm tra thanh ty ren Trung Quốc              8  Bộ 

2.  Mã vạch càng kính Trung Quốc      3.000  Cái 

3.  Dây đeo Trung Quốc     12.580  Cái 

4.  Ghim chèn Trung Quốc 532.014  Cái 

5.  Cắt phay chân gá mũi Trung Quốc             9  Bộ 

6.  Viền gọng trước Trung Quốc     26.740  Cái 

7.  Vách ngăn hộp kính Trung Quốc     1.377  Tấm 

8.  Cuộn dây Trung Quốc 207.217  Cái 
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9.  Bản lề Trung Quốc 16.110.204  Cái 

10.  Giấy mã vạch Trung Quốc     1.750  Tấm 

11.  Flash tấm trang trí Trung Quốc               1  Bộ 

12.  Lõi tai kính Trung Quốc   199.099  Cái 

13.  Kim cương Trung Quốc   828.082  Cái 

14.  Flash càng kính Trung Quốc              8  Bộ 

15.  Kẹp khung kính Trung Quốc           14  Bộ 

16.  Cắt phay viền gọng trước Trung Quốc              1  Bộ 

17.  Đinh ốc Trung Quốc 186.698  Cái 

18.  Ép nhựa viền gọng trước Trung Quốc            1  Bộ 

19.  Mã vạch càng kính Trung Quốc    682.796  Tấm 

20.  Thanh ty ren đáy phẳng Trung Quốc   77.173  Cái 

21.  Kẹp bản lề Trung Quốc          103  Bộ 

22.  Đinh tán Trung Quốc     72.749  Cái 

23.  Uốn càng kính Trung Quốc        18  Bộ 

24.  Hàn linh kiện phụ Trung Quốc             2  Bộ 

25.  Kẹp đeo càng kính laser Trung Quốc          40  Bộ 

26.  Flash càng kính Trung Quốc             1  Bộ 

27.  Hàn đinh Trung Quốc         60  Bộ 

28.  Mã vạch hộp đựng bên trong Trung Quốc        1.664  Cái 

29.  Ống bọc gọng kính Trung Quốc      1.199  Cái 

30.  Đinh bản lề Trung Quốc           111  Cái 

31.  Kẹp viền trong Trung Quốc             1  Bộ 

32.  Cầu gọng trên Trung Quốc           482  Cái 

33.  Kẹp dập nóng Trung Quốc             9  Bộ 

34.  Hàn thanh ty ren Trung Quốc           5  Bộ 

35.  Hộp đựng kính Trung Quốc 528.812  Cái 

36.  Thanh trụ Trung Quốc      26.709  Cái 

37.  Mã vạch túi đóng kín Trung Quốc       453  Tấm 

38.  Kẹp khắc Trung Quốc          32  Bộ 

39.  Trang trí cầu gọng trên Trung Quốc              16  Cái 

40.  Gối kính Trung Quốc 148.334  Cái 

41.  Hàn lõi tai kính Trung Quốc           69  Bộ 

42.  Túi zip Trung Quốc      3.550  Cái 

43.  Đinh đầu tròn Trung Quốc          110  Cái 

44.  Dây cước Trung Quốc        8.584  Mét 

45.  Đinh Trung Quốc   136.076  Cái 

46.  Kiểm tra chân kính Trung Quốc               3  Bộ 

47.  Ghim chèn Trung Quốc 6.170.912  Cái 

48.  Chân gá mũi Trung Quốc   445.777  Cái 

49.  Thanh ty ren đáy phẳng Trung Quốc    44.658  Cái 

50.  Giấy mã vạch Trung Quốc    142.714  Cuộn 
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51.  Khuôn thuỷ lực càng kính Trung Quốc            2  Bộ 

52.  Dập viền gọng trước Trung Quốc               6  Bộ 

53.  Nhãn treo Trung Quốc     11.616  Cái 

54.  Giấy mã vạch Trung Quốc 277.443  Cuộn 

55.  Định vị thanh ty ren Trung Quốc      14.362  Cái 

56.  Đồng dát mỏng Trung Quốc       3.526  Cái 

57.  Hàn thanh ty ren Trung Quốc         146  Bộ 

58.  Hộp đựng kính Trung Quốc 374.513  Cái 

59.  Tròng kính trắng Trung Quốc    759.713  Miếng 

60.  Dây đai Trung Quốc      31.920  Cái 

61.  Vách ngăn hộp kính Trung Quốc         10  Tấm 

62.  Túi PE Trung Quốc        1.218  Cái 

63.  Hàn bản lề kép Trung Quốc              1  Bộ 

64.  Túi đựng kính Trung Quốc 110.790  Cái 

65.  Túi chống thấm  Trung Quốc           16  Cái 

66.  Cắt vật liệu bọc tai kính Trung Quốc            267  Bộ 

67.  Đai ốc Trung Quốc      7.098  Cái 

68.  Thanh ty ren Trung Quốc 1.250.864  Cái 

69.  Tấm lót máy dập nóng Trung Quốc              1  Bộ 

70.  Giấy mã vạch Trung Quốc     65.936  Tấm 

71.  Khăn lau kính Trung Quốc   86.297  Tấm 

72.  Hàn kẹp đệm càng kính Trung Quốc           1  Bộ 

73.  Ghép vành kính acetate Trung Quốc           1  Bộ 

74.  Uốn cầu gọng Trung Quốc              1  Bộ 

75.  Xốp Trung Quốc 254.028  Miếng 

76.  Móc cài mắt kính không vành Trung Quốc      103.000  Cái 

77.  Móc tai kính Trung Quốc      25.160  Cái 

78.  Linh kiện phụ Trung Quốc    70.436  Cái 

79.  Hàn kẹp đệm càng kính Trung Quốc          62  Bộ 

80.  Kẹp bản lề Trung Quốc               8  Bộ 

81.  Đinh đầu phẳng Trung Quốc 758.151  Cái 

82.  Tấm đệm Trung Quốc        24.292  Cái 

83.  Kẹp bản lề Trung Quốc             7  Bộ 

84.  Đinh bản lề Trung Quốc       8.562  Cái 

85.  Cắt phay bản lề Trung Quốc           1  Bộ 

86.  Vít bắt chân gá mũi Trung Quốc   119.796  Cái 

87.  Ép nhựa càng kính Trung Quốc              2  Bộ 

88.  Bản lề đơn Trung Quốc      205.339  Cái 

89.  Ống co nhiệt Trung Quốc          752  Mét 

90.  Bản lề kép Trung Quốc 859.810  Cái 

91.  Lõi tai kính Trung Quốc 159.624  Cái 

92.  Bọc tai kính Trung Quốc 20.544.519  Cái 
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93.  Ốc vít Trung Quốc       22.571  Cái 
94.  Giấy dán Trung Quốc       66.227  Cuộn 

95.  Tròng kính Trung Quốc 16.180.876  Miếng 

96.  Nam châm Trung Quốc         2.604  Cái 

97.  Vít bắt chân gá mũi Trung Quốc          1.173  Cái 

98.  Khuôn thuỷ lực càng kính Trung Quốc             127  Bộ 

99.  Khăn lau kính Trung Quốc 349.385  Tấm 

100.  Định vị thanh ty ren Trung Quốc         102  Cái 

101.  Túi PE Trung Quốc    8.150  Cái 

102.  Đinh  Trung Quốc       1.324  Cái 

103.  Bản lề kép Trung Quốc   145.634  Cái 

104.  Lõi tai kính Trung Quốc 159.047  Cái 

105.  Ép nhựa bọc tai kính Trung Quốc          169  Bộ 

106.  Càng kính nhôm Trung Quốc        5.700  Cái 

107.  Viền gọng trước Trung Quốc          224  Cái 

108.  Hàn tấm trang trí Trung Quốc           78  Bộ 

109.  Thép dát mỏng Trung Quốc     10.219  Cái 

110.  Mã vạch Trung Quốc      17.098  Cái 

111.  Đệm tai kính Trung Quốc       51.754  Cái 

112.  Nắp bảo vệ Trung Quốc      53.050  Cái 

113.  Càng kính Trung Quốc   40.462  Cái 

114.  Đinh ốc Trung Quốc   54.852  Cái 

115.  Bảng treo Trung Quốc          300  Tấm 

116.  Đai ốc Trung Quốc     9.454  Cái 

117.  Ép nhựa tấm trang trí Trung Quốc          57  Bộ 

118.  Tấm lót Trung Quốc 11.320  Cái 

119.  Nhãn dán càng kính Trung Quốc 8.305 Tấm 

120.  Mảnh pha lê trang trí Trung Quốc     37.192  Cái 

121.  Túi PE Trung Quốc     89.688  Cái 

122.  Vách ngăn hộp kính Trung Quốc      24.722  Tấm 

123.  Nút cao su Trung Quốc       14.619  Cái 

124.  Túi đựng kính Trung Quốc           605  Cái 

125.  Mã vạch túi đóng kín Trung Quốc 592.420  Cái 

126.  Càng kính Trung Quốc     4.676  Cái 

127.  Linh kiện càng kính Trung Quốc   11.468  Cái 

128.  Càng kính Trung Quốc 2.353.706  Cái 

129.  Đinh bản lề 3 chấu Trung Quốc      31.148  Cái 

130.  Đinh tán Trung Quốc 310.446  Cái 

131.  Cắt vật liệu bọc tai kính Trung Quốc               1  Bộ 

132.  Cắt phay bản lề kép Trung Quốc             1  Bộ 

133.  Hộp đựng bên trong Trung Quốc 209.476  Bộ 

134.  Ép nhựa càng kính Trung Quốc           60  Bộ 
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135.  Hộp đựng bên trong Trung Quốc        150  Bộ 
136.  Mã vạch túi đóng kín Trung Quốc 226.581  Cái 

137.  Tấm gia nhiệt Trung Quốc              1  Cái 

138.  Kiểm tra vành kính Trung Quốc           1  Bộ 

139.  Vật liệu trang trí Trung Quốc 2.956.726  Cái 

140.  Vách ngăn hộp kính Trung Quốc     16.135  Tấm 

141.  Kim cương Trung Quốc   350.448  Cái 

142.  Bảng treo Trung Quốc     10.415  Tấm 

143.  Kiểm tra đinh Trung Quốc           13  Bộ 

144.  Túi mạ Trung Quốc          500  Cái 

145.  Hàn tấm trang trí Trung Quốc           5  Bộ 

146.  Tròng kính trắng Trung Quốc 1.144.528  Miếng 

147.  Vỏ lò xo Trung Quốc      70.535  Cái 

148.  Tấm đóng càng kính Trung Quốc            16  Bộ 

149.  Vải spunlace Trung Quốc     44.100  Tấm 

150.  Cắt phay lõi tai kính Trung Quốc             24  Bộ 

151.  Hàn bản lề đơn Trung Quốc              1  Bộ 

152.  Càng kính Trung Quốc         1.290  Thanh 

153.  Đồng dát mỏng Trung Quốc      4.073  Cái 

154.  Nhãn treo Trung Quốc     1.237  Cái 

155.  Vật liệu trang trí khác Trung Quốc 745.294  Cái 

156.  Chân gá mũi Trung Quốc 9.011.668  Cái 

157.  Ép nhựa tấm trang trí Trung Quốc          16  Bộ 

158.  Ghim chèn Trung Quốc      12.375  Cái 

159.  Túi chống thấm  Trung Quốc      37.678  Cái 

160.  Sách hướng dẫn Trung Quốc 131.582  Quyển 

161.  Ghim chèn Trung Quốc 1.167.619  Cái 

162.  Kiểm tra đệm càng kính Trung Quốc           1  Bộ 

163.  Kiểm tra khung Trung Quốc            5  Bộ 

164.  Cầu gọng Trung Quốc 107.549  Cái 

165.  Hạt châu Trung Quốc         17  Bộ 

166.  Kẹp chân gá mũi Trung Quốc             3  Bộ 

167.  Dây đeo Trung Quốc        4.800  Cái 

168.  Ống bọc gọng kính Trung Quốc           306  Cái 

169.  Đinh bản lề kép Trung Quốc      44.896  Cái 

170.  Ép nhựa bọc tai kính Trung Quốc          11  Bộ 

171.  Chân gá mũi Trung Quốc      529.402  Cái 

172.  Túi in đóng kín Trung Quốc           921  Cái 

173.  Hàn bản lề kép Trung Quốc            3  Bộ 

174.  Túi bọc càng kính Trung Quốc   4.092.328  Cái 

175.  Cắt phay bản lề kép Trung Quốc            16  Bộ 
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176.  Thanh trụ Trung Quốc    106.607  Cái 

177.  Viền gọng trước Trung Quốc      30.854  Cái 

178.  Túi đóng kín Trung Quốc       4.590  Cái 

179.  Thẻ Trung Quốc 2.429.059  Tấm 

180.  Kẹp bản lề càng kính Trung Quốc            1  Bộ 

181.  Hàn lõi tai kính Trung Quốc           9  Bộ 

182.  Kiểm tra đinh Trung Quốc              1  Bộ 

183.  Vật liệu trang trí Trung Quốc 1.423.789  Cái 

184.  Ghim chèn Trung Quốc     21.552  Thanh 

185.  Túi mạ Trung Quốc     1.000  Cái 

186.  Linh kiện phụ Trung Quốc           4  Cái 

187.  Kiểm tra tấm trang trí Trung Quốc         25  Bộ 

188.  Mã vạch hộp đựng bên trong Trung Quốc 1.078.747  Tấm 

189.  Dây cước Trung Quốc        5.910  Cuộn 

190.  Gối kính Trung Quốc   987.130  Cái 

191.  Đinh tán Trung Quốc    1.296  Cái 

192.  Flash cầu gọng Trung Quốc            1  Bộ 

193.  Mã vạch càng kính Trung Quốc    73.930  Cái 

194.  Sách hướng dẫn Trung Quốc      1.240  Tấm 

195.  Ngọc trai Trung Quốc    47.938  Viên 

196.  Nắp bảo vệ Trung Quốc     17.200  Cái 

197.  Túi bọc càng kính Trung Quốc 5.133.172  Cái 

198.  Mã vạch hộp đựng bên trong Trung Quốc 391.906  Tấm 

199.  Hộp đựng bên ngoài Trung Quốc     33.549  Cái 

200.  Túi bọc càng kính Trung Quốc        5.496  Cái 

201.  Hộp đựng bên ngoài Trung Quốc           16  Cái 

202.  Tấm lót Trung Quốc         1.068  Tấm 

203.  Túi chống thấm  Trung Quốc      17.587  Cái 

204.  Đinh đầu phẳng Trung Quốc    890.763  Cái 

205.  Vít bắt bản lề Trung Quốc      58.536  Cái 

206.  Lõi lò xo Trung Quốc    140.860  Cái 

207.  Tấm lót máy dập nóng Trung Quốc           1  Bộ 

208.  Nam châm Trung Quốc       49.481  Cái 

209.  Gối kính Trung Quốc              56  Cái 

210.  Cầu gọng trên Trung Quốc     5.666  Cái 

211.  Hàn đinh Trung Quốc           2  Bộ 

212.  Viền gọng trước Trung Quốc 4.692.703  Bộ 

213.  Đinh đầu tròn Trung Quốc     12.003  Cái 

214.  Nhựa acetate Trung Quốc          3.791  Cái 

215.  Lò xo Trung Quốc 1.496.847  Cái 

216.  Tấm đệm Trung Quốc   41.598  Cái 
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217.  Túi đóng kín Trung Quốc 4.426.006  Cái 

218.  Càng kính nhôm Trung Quốc          868  Cái 

219.  Cầu gọng Trung Quốc      218.080  Cái 

220.  Túi in đóng kín Trung Quốc 1.337.079  Cái 

221.  Càng kính Trung Quốc    847.084  Cái 

222.  Đai ốc Trung Quốc      5.588  Cái 

223.  Hộp đựng bên ngoài Trung Quốc     48.580  Cái 

224.  Dây cước Trung Quốc          92  Cuộn 

225.  Ép nhựa gá mũi Trung Quốc               1  Bộ 

226.  Ốc vít Trung Quốc 13.890.766  Cái 

227.  Sách hướng dẫn Trung Quốc    11.550  Tấm 

228.  Đệm tai kính Trung Quốc 338.306  Cái 

229.  Thép dát mỏng Trung Quốc    11.300  Cái 

230.  Cắt phay đệm càng kính Trung Quốc          83  Bộ 

231.  Vít bắt chân gá mũi Trung Quốc   106.338  Cái 

232.  Kẹp chân gá mũi Trung Quốc               1  Bộ 

233.  Xốp Trung Quốc          419  Miếng 

234.  Ép nhựa viền gọng trước Trung Quốc           228  Bộ 

235.  Tấm hình chữ U Trung Quốc    55.438  Cái 

236.  Túi đóng kín Trung Quốc 3.270.568  Cái 

237.  Giấy dán Trung Quốc     6.405  Cuộn 

238.  Nhãn dán Trung Quốc 3.727.423  Tấm 

239.  Đo chèn ghim Trung Quốc            11  Bộ 

240.  Lắp ráp linh kiện Trung Quốc 1.166.859  Cái 

241.  Nhựa acetate Trung Quốc              4  Cái 

242.  Mã vạch túi đóng kín Trung Quốc 1.837.965  Tấm 

243.  Kẹp đệm tai kính Trung Quốc              6  Bộ 

244.  Kẹp khung kính Trung Quốc          12  Bộ 

245.  Đinh  Trung Quốc     1.374  Cái 

246.  Hộp đựng bên trong Trung Quốc   376.653  Bộ 

247.  Vật liệu trang trí khác Trung Quốc        5.909  Miếng 

248.  Ly đựng cồn Trung Quốc    498.641  Cái 

249.  Nhãn dán Trung Quốc 2.060.600  Tấm 

250.  Đinh bản lề đơn Trung Quốc        9.792  Cái 

251.  Khuôn thuỷ lực cầu gọng Trung Quốc            47  Bộ 

252.  Đinh Trung Quốc           282  Cái 

253.  Cuộn dây Trung Quốc 441.392  Cuộn 

254.  Viền gọng trước Trung Quốc      6.426  Bộ 

255.  Ghim chèn Trung Quốc 5.759.117  Cái 

256.  Mã vạch túi đóng kín Trung Quốc 2.208.240  Tấm 

257.  Vít bắt bản lề Trung Quốc       58.936  Cái 
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258.  Lõi tai kính Trung Quốc   234.986  Cái 

259.  Khuôn thuỷ lực cầu gọng Trung Quốc            26  Bộ 

260.  Chân gá mũi Trung Quốc     206.724  Cái 

261.  Viền gọng trước Trung Quốc 4.488.174  Bộ 

262.  Mã vạch càng kính Trung Quốc 152.225  Tấm 

263.  Túi in đóng kín Trung Quốc     183.246  Cái 

264.  Que hàn Trung Quốc 60 kg 

[Nguồn: Phụ lục kèm theo Đề xuất dự án đầu tư ] 

- Tổng khối lượng nguyên vật liệu sản xuất của dự án khoảng 1787,5 tấn/năm. 

- Tổng khối lượng sản phẩm đầu ra hoàn thiện của dự án khoảng 1716 tấn/năm.  

b. Nhu cầu sử dụng điện, nước và hoá chất của dự án: 

*  Nhu cầu sử dụng điện: 

- Nhu cầu sử dụng điện ước tính: 50.500 kWh/ngày, tương đương khoảng 

14.443.000 kWh/năm. 

Số lượng sản phẩm Lượng diện dùng (kwh) 

1 gọng kính 1.01 

14.300.000 gọng kính/năm 14.443.000 

Bình quân/ngày 50.500 
 

- Cấp điện cho các mục đích: Sản xuất và sinh hoạt, chiếu sáng. 

- Nguồn điện: KCN Tân Hưng có 1 trạm điện 110kV, có khả năng cung cấp đủ 

nhu cầu sử dụng điện của các doanh nghiệp trong KCN. 

* Nhu cầu sử dụng nước: 

- Nhu cầu sử dụng nước cho công đoạn sản xuất: 

+ Nước sử dụng công đoạn tẩy sáp: Khoảng 50m3/ngày đêm. 

Số lượng sản phẩm Lượng nước dùng (m3) 

1 gọng kính 0,00104 

14.300.000 gọng kính/năm 16.302 

Bình quân/ngày 49,57 
 

[Nguồn: Chủ đầu tư] 

+ Nhu cầu sử dụng nước dây chuyền mạ, lọc RO: Khoảng 110 m3/ngày đêm.  

Phục vụ dây chuyền mạ (10.010.000 sản phẩm/năm, định mức sử dụng nước là 1,97 

lit/gọng), tỷ lệ lọc nước RO đạt 6:4 (trong đó nước sạch chiếm 60%, nước thải chiếm 

40%). 

- Nhu cầu sử dụng nước sinh hoạt: Số công nhân là 708 người. Theo tiêu chuẩn 

cấp nước, trung bình lượng nước sử dụng cho sinh hoạt là 80 lit/người/ngày. Nhu 
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cầu sử dụng nước sinh hoạt của dự án là: 708 người x 80 lit/người.ngày = 56,64 

m3/ngày. 

- Nguồn cấp nước: Lấy từ hệ thống cấp nước của KCN Tân Hưng. Quy hoạch 

cấp nước của KCN đang được nâng từ 2.400m3/ng.đ lên 8.300 m3/ngày.đêm, do vậy 

KCN Tân Hưng có thể đáp ứng được lượng nước sạch nhu cầu dự án đầu tư cần 

dùng để phục vụ sản xuất và sinh hoạt.  

KCN Tân Hưng đã và đang đầu tư trạm xử lý nước thải: 7000m3/ngày đêm 

(trong đó giai đoạn 1: 1.700m3/ngày đang hoàn thiện cơ bản phần xây dựng), nên 

có thể đáp ứng được nhu cầu xử lý nước thải của dự án. Dự kiến tiến độ thi công lắp 

đặt trạm của KCN được hoàn thiện và đi vào hoạt động ổn định khoảng tháng 

6/2024, trước khi dự án đi vào hoạt động. 

*  Nhu cầu sử dụng hóa chất: 

- Nhu cầu sử dụng hóa chất công đoạn mạ : 

Bảng 1. 5. Nhu cầu sử dụng hóa chất phục vụ cho dây chuyền mạ 

STT Tên hàng hóa vật tư CTHH ĐVT Khối lượng 

I Mạ Niken    

1.  Axit clohydric  HCl Kg/năm 218 

2.  Bột lột Niken Ni Kg/năm 25 

3.  Axit boric H3BO3 Kg/năm 23 

4.  Niken clorua NiCl2 Kg/năm 78 

5.  Chất xử lý bề mặt  - Kg/năm 504 

6.  Chế phẩm hóa học CR-03 - Kg/năm 260 

7.  H2SO4 tinh khiết (500ml) H2SO4 Chai/năm 14 

8.  HCl tinh khiết (500ml) HCl Chai/năm 61 

9.  H2O2 tinh khiết (500ml) H2O2 Chai/năm 8 

10.  Chất tẩy dầu - Kg/năm 66 

11.  Chất phụ gia Niken - Kg/năm 66 

12.  Tẩy dầu siêu âm - Kg/năm 26 

13.  Chất phụ gia CR-100 - Kg/năm 39 
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14.  Chất bóng Niken NG-3 - Kg/năm 6 

15.  Bóng niken W-100 - Kg/năm 156 

16.  Chất dẻo Niken NR-6 - Kg/năm 33 

II Mạ Crom    

17.  CrO3 
CrO3 Kg/năm 400 

18.  Acid Sulfuric H2SO4 lit/năm 250 

19.  Axit Clohydric HCl Kg/năm 200 

20.  Natri hydroxit NaOH Kg/năm 50 

21.  
M/CF-90 

Na2SiO35H2O Kg/năm 50 

22.  Na3PO412H2O Kg/năm 25 

23.  CuCN (45g/l) CuCN Kg/năm 10 

24.  NaCN (6-70g/l) NaCN Kg/năm 5 

25.  KOH (10g/l) KOH Kg/năm 10 

26.  Free cyanide (10-15g/l) CN- Kg/năm 50 

27.  CuSO4 
CuSO4 Kg/năm 30 

 

Ngoài  ra dự án có thể sử dụng một số loại hoá chất khác trong quá trình sản 

xuất, tuỳ thuộc vào yêu cầu chất lượng của từng loại chi tiết sản phẩm. Tuy nhiên, 

thành phần và khối lượng thay đổi không đáng kể. 

Hóa chất, dung môi Đơn vị Khối lượng 

sơn và dung môi Kg/năm 400 

Mực in Kg/năm 50 
 

- Nhu cầu sử dụng hóa chất, vật liệu trong xử lý chất thải: 

Bảng 1. 6. Nhu cầu hóa chất sử dụng trong quá trình xử lý nước thải, khí thải 

TT Hóa chất Đơn vị Khối lượng 

I Hóa chất xử lý nước thải   

1 Methanol Kg/ngày 10 

2 PAC Kg/ngày 15 

3 PAM Kg/ngày 0,3 

4 NaOH Kg/ngày 7 
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5 H2SO4 Kg/ngày 7 

6 FeSO4 Kg/ngày 1,5 

7 Javen NaOCl Kg/ngày 8 

8 NaHSO3 Kg/ngày 6 

9 H2O2 Kg/ngày 7,5 

10 Na2S Kg/ngày 7 

11 Ca(OH)2 Kg/ngày 8 

II Hóa chất, vật liệu xử lý khí 

thải 

  

12 NaOH kg/ngày 0,8 

13 Than hoạt tính kg/năm 200 
 

c. Danh sách máy móc, thiết bị sản xuất chính của dự án: 

Bảng 1. 7. Máy móc thiết bị dùng trong sản xuất 

STT Tên máy móc 
Số 

lượng 

Nơi sản 

xuất 
Tình trạng  

I Máy móc sản xuất gọng kính nhựa   

1 Máy mài dạng đứng 1 Trung Quốc Mới 100% 

2 Máy mài đa năng 1 Trung Quốc Mới 100% 

3 Lò sấy 11 Trung Quốc Mới 100% 

4 Máy CNC nhựa 30 Trung Quốc Mới 100% 

5 Máy dập nhựa 50 Trung Quốc Mới 100% 

6 Máy gài lõi tai kính tự động 10 Trung Quốc Mới 100% 

7 Máy đánh bóng có con lăn 20 Trung Quốc Mới 100% 

8 Máy sấy 6 Trung Quốc Mới 100% 

9 Máy đai chà nhám 2 Trung Quốc Mới 100% 

10 Máy đánh bóng rung 2 Trung Quốc Mới 100% 

11 Máy vắt 1 Trung Quốc Mới 100% 

13 Máy bản lề lò xo CP 5 Trung Quốc Mới 100% 

14 Máy may kim đầu tròn CP 5 Trung Quốc Mới 100% 
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15 Máy lõi càng kính TR90 5 Trung Quốc Mới 100% 

16 Máy đánh bóng ướt 2 Trung Quốc Mới 100% 

17 Máy hút ẩm 2 Trung Quốc Mới 100% 

18 Máy trộn màu 1 Trung Quốc Mới 100% 

19 Máy nghiền vật liệu 1 Trung Quốc Mới 100% 

20 Máy tách bụi 2 Trung Quốc Mới 100% 

21 
Máy ép phun nhựa dạng nằm 

ngang 
120 Trung Quốc Mới 100% 

22 Hệ thống mài khung kính 20 Trung Quốc Mới 100% 

23 Máy làm phẳng 8 Trung Quốc Mới 100% 

24 Buồng sơn màng nước 8 Trung Quốc Mới 100% 

25 Máy làm sạch tự động 4 Trung Quốc Mới 100% 

26 Lò sấy 20 Trung Quốc Mới 100% 

27 Máy phun sơn tự động 20 Trung Quốc Mới 100% 

28 Sóng siêu âm 4 Trung Quốc Mới 100% 

29 Máy sấy lạnh 4 Trung Quốc Mới 100% 

30 Máy CNC 30 Trung Quốc Mới 100% 

31 Máy dập 50 Trung Quốc Mới 100% 

32 Máy làm sạch tự động 1 Trung Quốc Mới 100% 

33 Máy gắn đai sau CNC 8 Trung Quốc Mới 100% 

34 Máy bản lề bán tự động 4 Trung Quốc Mới 100% 

35 
Dây chuyền lắp ráp có băng tải tự 

động 
4 Trung Quốc Mới 100% 

36 Máy khoan 2 lỗ 4 Trung Quốc Mới 100% 

37 Máy bắn vít tự động 4 Trung Quốc Mới 100% 

38 Máy cắt 2 đầu tai kính 16 Trung Quốc Mới 100% 

39 Máy đánh bóng ướt 4 Trung Quốc Mới 100% 

40 Máy khắc 20 Trung Quốc Mới 100% 

41 Dây chuyền mạ tự động 02 Trung Quốc Mới 100% 
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42 
Máy đánh bóng chuyển đổi tần số 

(không bụi) 
4 Trung Quốc Mới 100% 

43 Máy in kí tự 12 Trung Quốc Mới 100% 

44 
Dây chuyền lắp ráp có băng tải tự 

động 
4 Trung Quốc Mới 100% 

 

Ngoài ra, dự án còn sử dụng các loại khuôn đúc các khung gọng, càng kính, 

bọc tai kính khác nhau theo kiểu dáng thời trang khác nhau (chi tiết đính kèm phụ 

lục báo cáo đề xuất dự án đầu tư). 

5. Các thông tin khác liên quan đến dự án đầu tư:  

5.1. Vị trí thực hiện dự án 

Dự án có vị trí thực hiện tại khu đất thuộc lô CN-01, KCN Tân Hưng, huyện 

Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang. Với diện tích 25.059,00 m2. 

 

Hình 1. 9. Vị trí dự án 

 Vị trí khu đất có toạ độ giới hạn ranh giới cụ thể như sau: 
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Điểm Hệ tọa độ VN 2000 (kinh tuyến 107o, múi chiếu 3o) 

X Y 

1 2361448 425779 

2 2361562 425663 

3 2361541 425629 

4 2361493 425563 

5 2361487 425553 

6 2361333 425709 

 

5.2. Quy mô của dự án 

- Diện tích đất dự kiến sử dụng khoảng 25.059,00 m2. 

        - Quy mô kiến trúc xây dựng dự kiến (diện tích xây dựng, diện tích sàn, số 

tầng, chiều cao công trình, mật độ xây dựng, hệ số sử dụng đất…) 

Nhà đầu tư thuê cơ sở hạ tầng và thuê lại đất khu công nghiệp Tân Hưng (theo 

hợp đồng nguyên tắc số 01/2023/HĐNT-LDC1&OUHAI được ký kết giữa Ouhai 

Singapore Glasses PTE.LTD (Công ty TNHH Ouhai Glasses Việt Nam) và Công ty 

Cổ phần Lideco 1 ngày 11/01/2023), với diện tích khoảng 25.059,00 m2  tại Lô CN-

01, khu công nghiệp Tân Hưng, huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang với quy mô cơ cấu 

kiến trúc công trình như sau: 

Bảng 1. 8. Các hạng mục công trình của dự án 

Kí 

hiệu 

Hạng mục  

công trình 

 kích thước (m) 
 số 

tầng 

 chiều 

cao (m)  

 diện tích 

sàn 

(m2)  

 diện tích 

xây dựng 

(m²)  

RỘNG  DÀI    48.346,55 10.720,05 

1 NHÀ XƯỞNG 1  32,96 120,96 5 27,90 19.934,21 3.986,84 

2 

VĂN PHÒNG  (TRÊN 

BỂ PCCC THỂ TÍCH 

800m3 

24,96 45,80 5 27,90 5.715,84 1.196,71 

3 BẢO VỆ  4,00 10,00 1 3,65 40,00 40,00 

4 NHÀ XE 2 BÁNH 112 

CHIẾC (2PCS)  
5,00 70,00 1 3,52 700,00 700,00 

5 PHÒNG BƠM  5,00 5,00 1 5,35 25,00 25,00 

6 NHÀ KHO HOÁ 

CHẤT 
5,00 16,00 1 5,35 80,00 80,00 

7 NHÀ RÁC 5,00 16,00 1 5,35 80,00 80,00 

8 BỂ XỬ LÝ NƯỚC 

THẢI 
11,00 13,75 1 6,15 151,25 151,25 
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9 CỘT CỜ  2,00 4,00 1  8,00 8,00 

10 BÃI ĐẬU XE 4 BÁNH 

NGOÀI TRỜI 1 
5,00 21,00 1    

11 BÃI ĐẬU XE 4 BÁNH 

NGOÀI TRỜI 2 
5,00 21,00 1    

12 NHÀ XƯỞNG 2  32,00 120,00 5 28,15 19.200,00 3.840,00 

13 NHÀ Y TẾ  15,00 30,00 5 22,7 2.250,00 450,00 

14 BỂ XỬ LÝ NƯỚC 

THẢI  
11,00 14,75 1 6,15 162,25 162,25 

 [Nguồn: Thiết kế cơ sở của dự án] 

 Giải pháp thiết kế các hạng mục công trình xây dựng: 

* Nhà xưởng sản xuất:  Kết cấu nhà xưởng khung thép tiền chế, sàn BTCT 

móng đổ bê tông dầy 150 M200, tường lửng bao quanh, mái lợp tôn màu liên doanh, 

có bông thuỷ tinh cách nhiệt, bậc chịu lửa bậc III. Các cửa chính ra vào thuận tiện, 

nền bê tông mác 200, dầy 100mm trên nền cát đầm chặt. Hệ thống quạt thông gió, 

hệ thống điện, đèn chiếu sáng được thiết kế theo tiêu chuẩn.  

 * Văn phòng: Kết cấu móng BTCT, cột dầm sàn BTCT, tường bao được xây gạch 

220, trần bê tông, mái được gác xà gồ lợp tôn mát. Việc chiếu sáng và thông thoáng dùng 

biện pháp tự nhiên kết hợp với các quạt thông gió cưỡng bức. Hệ thống cửa sổ là hệ cửa 

khung nhôm, kính trắng. Nền nhà xưởng được phủ sơn epoxy nhẹ, bền.  

 * Nhà y tế: Kết cấu móng BTCT, cột dầm sàn BTCT, tường bao được xây gạch 

220, mái được gác xà gồ lợp tôn mát. Việc chiếu sáng và thông thoáng dùng biện pháp 

tự nhiên kết hợp với các quạt thông gió cưỡng bức. Hệ thống cửa sổ là hệ cửa khung 

nhôm, kính trắng. Nền nhà xưởng được phủ sơn epoxy nhẹ, bền.  

* Nhà rác: Kết cấu: móng bằng BTCT, khung cột BTCT mác 200, tường 

gạch, nền bê tông, mái lợp tôn. 

* Nhà để xe: Kết cấu khung thép, mái lợp tôn, nền đổ bê tông dày 200mm 

cường độ 22,5Mpa (tương đương M300#). Được bố trí gần khu vực cổng ra vào. 

* Nhà bảo vệ: Kết cấu:  Mái panel dày 75mm, thiết kế móng đơn BTCT, 

khung cột, mái sử dụng BTCT #250, tường bao che công trình xây bằng gạch chỉ 

đặc, xây trát hoàn thiện bằng vữa XM #50. 

* Đường giao thông:  

Kết cấu thi công đường giao thông nội bộ phù hợp với quy hoạch chung của 

KCN Tân Hưng: 

- Đầm nền với độ chặt K = 0,98, đổ bê tông dày 20cm. 

- Phân cách móng đường và mặt đường tưới nhựa dính bám tiêu chuẩn 
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0,5kg/m2. Móng đường dùng lớp móng cấp phối đá dăm loại 1 dày 15 cm, cấp phối 

đá dăm loại 2 dày 17 cm được đầm chặt K98. 

- Nền đường đắp bằng đất cấp 3, độ chặt K = 0,98 đối với lớp trên cùng dày 

30cm, lớp dưới K = 0,95. 

* Hệ thống thông tin liên lạc:  

Sử dụng mạng điện thoại di động, cố định có dây, nối mạng Internet cho các 

phòng ban. 

* Hệ thống cấp điện:  

- Nhà máy sử dụng điện từ mạng lưới điện chung của KCN, được mua từ lưới 

điện quốc gia và được công ty lắp đặt trạm biến áp riêng, dẫn điện từ lưới điện chung 

đến các xưởng sản xuất, nhà văn phòng, nhà ăn, nhà bảo vệ,...  

- Trạm biến áp có dạng tủ, có cửa khóa và biển cảnh báo ngoài cửa ra vào, 

chân đổ bê tông. 

- Trạm biến áp 1250KVA-22/0,4KV 

- Trong quá trình hoạt động nhà máy sử dụng các nguồn năng lượng sau: Điện 

năng phục vụ sinh hoạt, điện năng sử dụng để chạy các loại máy móc thiết bị sản 

xuất. Các hệ thống điện đưa vào nhà máy được lắp đặt hệ thống bảo vệ an toàn và 

đảm bảo cho công nhân trong quá trình vận hành máy móc. Hệ thống cấp điện cho 

nhà máy gồm cấp điện chiếu sáng, văn phòng và cấp điện sản xuất. Hệ thống điện 

phục vụ sản xuất được lắp đặt trong các nhà xưởng, trong các bộ phận tiêu thụ điện; 

hệ thống phân phối điện được trang bị thiết bị đóng ngắt tự động nhằm đảm bảo an 

toàn cao cho các thiết bị cũng như người vận hành.  

* Hệ thống cấp nước:  

Nước cấp cho hoạt động của nhà máy được lấy từ hệ thống cấp nước sạch của 

KCN Tân Hưng. Nhu cầu sử dụng nước của dự án chủ yếu là nước cấp cho sinh 

hoạt của cán bộ, công nhân làm việc, nước cấp sản xuất cho dự án. Ngoài ra, còn sử 

dụng một lượng nhỏ cấp cho nhu cầu tưới cây, tưới sân đường.  

Giải pháp cấp nước: Máy bơm cấp nước đặt trong nhà bơm, từ đó nước được 

bơm lên téc nước cấp cho các hạng mục cần cấp nước của từng khu vực trong dự 

án. Đường ống đứng cấp sử dụng ống nhựa HPDE các loại từ D110, D125, D160.  

* Hệ thống thoát nước: 

Dự án thiết kế các hệ thống thoát nước nước mưa và hệ thống thoát nước thải 

riêng biệt.  

- Hệ thống thoát nước mưa: Nước mưa từ trên mái và trên sân bãi sẽ được thu 

gom vào hệ thống nước mưa riêng thông qua các hố thu nước dọc trên các đường 
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dẫn nước mưa gồm cống BTCT D300-800 với độ dốc i= 0,15-0,25%. Bố trí các hố 

ga lắng cặn trên các tuyến cống thu gom, nhằm tách cặn bẩn khỏi dòng nước. 

Khoảng cách trung bình từ 30m/hố. 

Nước mưa của dự án được đấu nối trực tiếp vào cống thu gom, thoát nước 

mưa chung của KCN Tân Hưng.  

- Hệ thống thoát nước thải: Sử dụng ống thoát nước thải PVC D140- D225, 

độ dốc 0,3%, thu gom và dẫn nước thải về Hệ thống xử lý nước thải xử lý đạt tiêu 

chuẩn cột B, QCVN 40:2011/BTNMT sau đó được đấu nối vào hệ thống thu gom 

nước thải chung của KCN Tân Hưng về Trạm XLNT tập trung của KCN để tiếp tục 

xử lý đạt cột A, QCVN 40:2011/BTNMT. 

 Biện pháp tổ chức thi công: 

Chủ dự án phối hợp nhà thầu thi công thực hiện các bước thi công xây dựng 

theo đúng thiết kế. 

Các bước thi công công trình được thể hiện dưới sơ đồ sau: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 1.2. Quy trình thi công, xây dựng các hạng mục công trình 

Công nghệ thi công: thủ công kết hợp cơ giới. 

Tiếng ồn, độ rung, bụi, khí thải, 

mất an toàn giao thông, CTR,  

nước mưa chảy tràn 

 

Tiếng ồn, độ rung, bụi,  

khí thải, CTR, khói hàn, nước 

thải xây dựng, nước thải sinh 

hoạt, nước mưa chảy tràn 

 

Xây dựng các  

hạng mục  

công trình 

 

Nguyên vật liệu xây 

dựng, máy móc thiết 

bị thi công 

 

Tiếng ồn, CTR   

 

Máy móc thiết bị  

 

Lắp đặt trang 

thiết bị cho dự án 

        Xử lý 

nền móng 

 

Máy móc thi công, 

cọc bê tông 
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STT Hạng mục Biện pháp thi công 

1 
Công tác 

chuẩn bị 

Bố trí tổng mặt bằng (điểm tập kết vật tư, thiết bị, lán trại...) 

2 
Thi công nền 

móng 

- Đầm nền 

- Gia cố bằng cọc BTCT 

- Đào đất hố móng (kết hợp máy móc và đào thủ công) 

- Máy móc sử dụng: Máy khoan, xe lu, máy ép cọc, xe tải vận 

chuyển 

3 
Thi công các 

tuyến ngầm 

- Sử dụng xe đào để đào các tuyến ngầm 

- Sử dụng xe xúc đất và xe tải để vận chuyển vật tư 

- Lắp đặt hệ thống ngầm 

- Lấp đất và đầm nén  

- Máy móc sử dụng: Máy đào, xe tải vận chuyển, máy đầm nén 

4 

Thi công nhà 

xưởng chính, 

các công trình 

phụ trợ và xử 

lý môi trường 

- Thi công kết cấu móng, đổ cột 

- Chế tạo các cấu kiện thép từ bên ngoài vận chuyển về nhà 

máy để lắp đặt 

- Lợp mái và làm vách 

- Xây tường bao che, thi công nền và hoàn thiện 

- Máy móc sử dụng: máy ép cọc, máy cắt, máy khoan... 

5 

Lắp đặt thiết 

bị, điện, 

nước,... 

Xe tải vận chuyển các thiết bị về nhà máy sau đó được lắp đặt 

vào các công trình nhà xưởng sau khi xây dựng hoàn thiện 

6 Trồng cây xanh - 
 

5.2. Tiến độ thực hiện dự án 

Tiến độ đăng ký đầu tư: 

- Quý III/2023 đến quý IV/2023: Hoàn thành các thủ tục đăng ký đầu tư, đăng ký 

doanh nghiệp, thuế, hoàn thiện các thủ tục về môi trường, PCCC, xây dựng. 

- Quý IV/2023 đến quý II/2025: Hoàn thành các công trình xây dựng; mua sắm 

và lắp đặt thiết bị, tuyển dụng, đào tạo lao động; vận hành chạy thử. 

- Quý III/2025: Dự án đi vào hoạt động chính thức. 

Cụ thể: 

- Tháng 05/2024 – tháng 04/2025: Thi công xây dựng các hạng mục công trình; 

- Tháng 05/2025 – 06/2025: Vận hành thử nghiệm. 
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- Tháng 07/2025: Đưa dự án đi vào hoạt động chính thức. 

5.3. Nhu cầu lao động, chế độ làm việc 

- Nhu cầu về lao động:  

Năm Lao động Việt Nam Lao động nước ngoài Tổng 

Năm ổn định 700 8 708 

 

- Cơ cấu tổ chức quản lý của dự án như sau: 

 

 

Hình 1. 3. Sơ đồ tổ chức quản lý của dự án 

- Chế độ làm việc:  

+ Nhà máy làm việc 1 ca sản xuất, làm trong 8 giờ. 

+ Công nhân được nghỉ Chủ nhật và các ngày lễ theo quy định. 

5.4. Tổng vốn đầu tư 

5.4.1. Tổng vốn đầu tư: 297.500.000.000 (bằng chữ: Hai trăm chín mươi bẩy tỷ 

năm trăm triệu) đồng và tương đương 12.500.000 (bằng chữ: Mười hai triệu năm trăm 

nghìn) đô la Mỹ (tỷ giá 1 đô la Mỹ bằng 23.800 đồng Việt Nam ngày ..... của Ngân 

hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam). 

5.4.2. Nguồn vốn đầu tư: 

a) Vốn góp để thực hiện dự án (ghi chi tiết theo từng nhà đầu tư): 

Vốn góp: 59.500.000.000 (bằng chữ: Năm mươi chín tỷ năm trăm triệu) đồng 

và tương đương 2.500.000 (bằng chữ: Hai triệu năm trăm nghìn) đô la Mỹ. 

b) Vốn huy động: 238.000.000.000 (bằng chữ: Hai trăm ba mươi tám tỷ) đồng 

và tương đương 10.000.000 (bằng chữ: Mười triệu) đô la Mỹ. 

c) Lợi nhuận để lại của nhà đầu tư để tái đầu tư (nếu có): Chưa có. 
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Chương II 

SỰ PHÙ HỢP CỦA DỰ ÁN ĐẦU TƯ VỚI QUY HOẠCH, KHẢ NĂNG 

CHỊU TẢI CỦA MÔI TRƯỜNG 

 

1. Sự phù hợp của dự án đầu tư với quy hoạch bảo vệ môi trường quốc gia, quy 

hoạch tỉnh, phân vùng môi trường: 

a. Các văn bản pháp lý thể hiện sự phù hợp của dự án  

Dự án phù hợp với quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội của khu vực, 

của tỉnh Bắc Giang và quy hoạch phát triển của KCN Tân Hưng, một số văn bản thể 

hiện sự phù hợp cụ thể:  

- Quyết định số 219/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 17/02/2022 phê 

duyệt quy hoạch tỉnh Bắc Giang thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050; 

- Quyết định số 715/QĐ-UBND ngày 16/7/2021 của UBND tỉnh Bắc Giang về 

việc phê duyệt Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu công nghiệp Tân Hưng, 

huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang. 

- Quyết định số 1971/QĐ-TTg ngày 23/11/2021 của Thủ tướng chính phủ về 

việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án: “Đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ 

tầng khu công nghiệp Tân Hưng, tỉnh Bắc Giang”. 

- Quyết định 229/QĐ-BTNMT ngày 28/01/2022 của Bộ Tài nguyên và môi 

trường về việc phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án “Đầu tư 

xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp Tân Hưng, tỉnh Bắc Giang” 

xã Tân Hưng và xã Xương Lâm, huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang. 

- Quyết định số 2533/QĐ-BTNMT ngày 30/8/2023 của Bộ Tài nguyên và môi 

trường về việc phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường 

của dự án “Đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp Tân 

Hưng, tỉnh Bắc Giang”. 

- Giấy chứng nhận đầu tư mã số dự án: 6557315434 chứng nhận đăng ký lần 

đầu ngày 08/9/2023 do Ban quản lý các khu công nghiệp tỉnh Bắc Giang cấp. 

b. Đánh giá sự phù hợp của dự án với các quy hoạch 

Dự án hoàn toàn phù hợp Quy hoạch tỉnh Bắc Giang thời kỳ 2021-2030, tầm 

nhìn đến năm 2050, được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 

219/QĐ-TTg ngày 17/02/2022. Theo đó nội dung phương hướng phát triển ngành 

công nghiệp có nêu: Phát triển ngành công nghiệp theo hướng bền vững, đưa Bắc 

Giang trở thành một trong những trung tâm phát triển công nghiệp của vùng, duy 

trì tốc độ tăng trưởng cao, tiếp tục là động lức chính cho tăng trưởng kinh tế. Vì vậy, 
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dự án đi vào hoạt động sẽ thúc đẩy sự phát triển công nghiệp của huyện Lạng Giang 

nói riêng và tỉnh Bắc Giang nói chung. 

Dự án nằm trong KCN Tân Hưng, thuộc quy hoạch phát triển khu công 

nghiệp – đô thị - dịch vụ tỉnh Bắc Giang thời kỳ 2021-2030 (số 1, mục II, phụ lục 

VIII) theo Quyết định số 219/QĐ-TTg ngày 17/02/2022 của Thủ tướng Chính phủ 

về phê duyệt Quy hoạch tỉnh Bắc Giang thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 

2050. 

Tại điểm 1 mục V phương án phân vùng môi trường - Quyết định số 219/QĐ-

TTg ngày 17/02/2022 dự án thuộc vùng hạn chế phát thải (tiểu vùng môi trường 

công nghiệp – ký hiệu R6 phụ lục XI phương án phân vùng môi trường tỉnh bắc 

giang thời kỳ 2021-2030). Phương án bảo vệ môi trường theo phân vùng môi trường 

đối với khu vực dự án yêu cầu:  Các KCN, CCN, làng nghề, cơ sở sản xuất công 

nghiệp,... được khoanh vùng cần xây dựng hệ thống thu gom, xử lý nước thải tập 

trung, chất thải rắn đáp ứng quy định. Tuy nhiên, Dự án sẽ thực hiện các biện pháp 

bảo vệ môi trường đảm bảo việc phát sinh nước thải, khí thải nằm trong giá trị giới 

hạn cho phép của các chất ô nhiễm theo Quy chuẩn cho phép về nước thải, khí thải, 

hạn chế các tác động xấu đến môi trường và con người. Như vậy, dự án phù hợp với 

yêu cầu về bảo vệ môi trường theo phân vùng môi trường được quy định tại khoản 

4 Điều 23 Nghị định 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022. 

c. Dự án đầu tư nằm trong khu công nghiệp Tân Hưng: 

“Dự án Nhà máy Ouhai Glasses Việt Nam” được thực hiện tại Lô CN-01 (CN-

01.1.1), khu công nghiệp Tân Hưng, huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang. KCN đã 

được Bộ Tài nguyên và Môi trường phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường 

tại Quyết định số 229/QĐ-BTNMT ngày 28/01/2022 và Quyết định số 2533/QĐ-

BTNMT ngày 30/8/2023. 

Sau khi dự án đã được Sở Xây dựng cấp giấy phép xây dựng số 1648/GPXD 

ngày 22/6/2022 và Giấy phép xây dựng số 725/GPXD ngày 30/3/2023, Công ty Cổ 

phần Lideco 1 đã tiến hành xây dựng các hạng mục công trình Đường giao thông, 

san nền, cấp điện, cấp nước, thoát nước mưa, thoát nước thải và trạm xử lý nước 

thải công suất 1.700m3/ngày.đêm (giai đoạn 1) của dự án. Đến nay, khối lượng san 

nền đã thực hiện khoảng 60% trên tổng diện tích của KCN. Trạm xử lý nước thải 

cũng đang hoàn thiện xây dựng giai đoạn 1: công suất 1.700m3/ngày đêm, tiến độ 

hoàn thành vào tháng 01/2024, dự kiến hoàn thiện vận hành thử nghiệm và đưa vào 

hoạt động tháng 06/2024 (Theo Biên bản thoả thuận hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật Dự 

án khu công nghiệp Tân Hưng số 01/2023/TT-LDC1&OH ngày 03/10/2023). 

Hiện nay, KCN này đã và đang đầu tư dần hoàn thiện dự án hạ tầng bao gồm 
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các hạng mục công trình như: Đường giao thông; các hệ thống cấp điện, nước; Khu 

xử lý nước thải tập trung; Hệ thống thu gom và thoát nước thải, nước mưa; hệ thống 

cây xanh... Ngoài ra KCN có vị trí nằm gần tuyến đường ĐT295, CT01 nên rất thuận 

tiện cho hoạt động giao thông vận tải. 

Vị trí dự án trong KCN Tân Hưng: 

 
Với các điều kiện hạ tầng nêu trên của KCN là điều kiện thuận lợi cho chủ 

đầu tư thực hiện dự án. 

- Các ngành nghề được thu hút vào khu công nghiệp Tân Hưng theo Quyết 

định số 229/QĐ-BTNMT ngày 28/01/2022, Quyết định số 2533/QĐ-BTNMT ngày 

30/8/2023 của Bộ Tài nguyên và môi trường và ngành nghề tại Văn bản số 

900/KCN-QHXD ngày 19/5/2023 Ban Quản lý các KCN tỉnh Bắc Giang, trong đó 

ngành nghề được phép thu hút đầu tư vào KCN Tân Hưng có: Sản xuất các sản 

phẩm từ plastic (mã ngành C222), sản xuất khác chưa được phân vào đâu (mã ngành 

C329). 

Như vậy, theo ngành nghề thu hút của khu công nghiệp thì “Dự án Nhà máy 

Ouhai Glasses Việt Nam” với lĩnh vực sản xuất các sản phẩm nhựa, kim loại là hoàn 

toàn phù hợp với quy hoạch ngành nghề thu hút đầu tư của KCN Tân Hưng. 
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2. Sự phù hợp của dự án đầu tư đối với khả năng chịu tải của môi trường: 

“Dự án Nhà máy Ouhai Glasses Việt Nam” thực hiện tại lô CN-01, khu công 

nghiệp Tân Hưng, huyện Lạng Giang,  tỉnh Bắc Giang. Do vậy, hệ thống cấp thoát 

nước thải, nước mưa, cấp điện, chiếu sáng, giao thông của Dự án phù hợp với quy 

hoạch chi tiết của Khu công nghiệp Tân Hưng. 

Cơ sở hạ tầng Khu công nghiệp Tân Hưng được đầu tư đồng bộ, mặt bằng cơ 

bản đã được giải tỏa và san nền, hệ thống cung cấp điện, hệ thống cung cấp nước, 

nhà máy xử lý nước, hệ thống viễn thông, hệ thống phòng cháy chữa cháy, hệ thống 

đèn chiếu sáng, hệ thống đường, nhà máy xử lý nước thải được thiết kế quy hoạch 

cụ thể như sau:  

- Giải phóng mặt bằng, san nền: Hiện tại KCN đã hoàn thiện giải phóng 

mặt bằng khoảng 105,3ha, và đang hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật đường giao thông, 

cấp điện nước,.. trong đó tại lô CN-01, sẵn sàng đáp ứng nhu cầu thuê đất của đơn 

vị thứ cấp. 

Hệ thống cấp điện: Nguồn điện phục vụ sản xuất tại KCN Tân Hưng được 

lấy từ các tuyến 35KV từ trạm biến áp 110KV/35KV Lạng Giang thông qua lộ 

374E7.13 dọc theo đường tỉnh 295. Về dài hạn, khu công nghiệp Tân Hưng sẽ được 

đầu tư xây dựng một trạm biến áp 110kV/35kV/22kV với công suất 36 MVA. Toàn 

bộ mạng lưới cấp điện được bố trí đi nổi dọc theo các tuyến giao thông tới từng lô 

đất trong khu công nghiệp.   

Hệ thống cấp nước: Nước sạch phục vụ sản xuất được lấy từ nhà máy nước 

sạch Hương Sơn có công suất cấp nước cho dự án là 2.400 m3/ngày đêm, thông qua 

đường ống cấp nước D355 được đi ngầm dưới vỉa hè, sẵn sàng đầu nối tới từng lô 

đất.  

Hệ thống xử lý nước thải: Toàn bộ nước thải trong khu công nghiệp Tân 

Hưng sau khi được xử lý cục bộ tại nhà máy sẽ được thu gom xử lý tại trạm xử lý 

nước thải tập trung của khu công nghiệp có công suất 7000 m3/ngày đêm (trong đó 

giai đoạn 1: 1.700m3/ngày đang hoàn thiện), được xử lý ra tới loại A trước khi xả 

thải ra môi trường. 

Hệ thống đường giao thông nội khu: Trục chính của KCN Tân Hưng có 

chiều rộng mặt cắt là 50,5 m, trong đó chiều rộng mặt đường là 12,5m*2 = 25 m; 

Các đường nhánh trong khu công nghiệp có chiều rộng mặt cắt từ 15 m - 18m - 

22,5m - 29,5m - 32m -34m, trong đó chiều rộng lòng đường từ 10,5m - 12,5m. Toàn 

bộ các tuyến đường trong KCN được bố trí vỉa hè hai bên, đồng thời được bố trí các 

tuyến kênh thoát nước và cảnh quan dọc theo các tuyến đường.  
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Hệ thống thông tin liên lạc: Các tuyến cáp viễn thông dẫn tín hiệu được đấu 

nối từ tủ cáp dẫn tới các lô đất trong khu công nghiệp. 

Tiện ích hạ tầng khác: Hệ thống PCCC được bố trí với các họng nước chữa 

cháy dọc theo các tuyến giao thông trong KCN với bán kính phục vụ 150m; Hệ 

thống cây xanh cảnh quan; Hệ thống thoát nước mưa riêng rẽ với hệ thống thoát 

nước thải và san nền cao độ  từ +8.0m đến +8.9m. 

* Khả năng tiếp nhận nước thải của KCN Tân Hưng: 

Về khả năng tiếp nhận và xử lý nước thải của KCN: Hiện tại, KCN Tân Hưng 

do Công ty Cổ phần Lideco 1 làm chủ đầu tư hạ tầng và trực tiếp quản lý, đã và đang 

đầu tư xây dựng trạm xử lý nước thải của KCN công suất 7.000 m3/ngày đêm, trong 

đó đang thi công xây dựng giai đoạn 1: 1.700m3/ngày đêm.  

Theo đó, tiến độ thực hiện đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật của KCN Tân 

Hưng từ tháng 06/2022 đến tháng 09/2024 hoàn thiện. Chủ đầu tư hạ tầng KCN 

thực hiện kết hợp hoàn thiện hạ tầng và đồng thời thu hút đầu tư. Tại thời điểm lập 

“Dự án Nhà máy Ouhai Glasses Việt Nam” hạ tầng KCN Tân Hưng đang trong quá 

trình xây dựng và hoàn thiện. 

Công ty Cổ phần Lideco 1 dự kiến hoàn thiện và đưa trạm xử lý nước thải đi 

vào vận hành ổn định khoảng tháng 06/2024 theo thoả thuận hoàn thiện hạ tầng của 

Công ty Cổ phần Lideco 1 (Theo Biên bản thoả thuận hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật 

Dự án khu công nghiệp Tân Hưng số 01/2023/TT-LDC1&OH ngày 03/10/2023). 

Như vậy, khi dự án đi vào hoạt động (khoảng tháng 07/2025) với lưu lượng 

nước thải của dự án đấu nối với trạm xử lý nước thải tập trung của KCN thì trạm xử 

lý nước thải của KCN hoàn toàn đáp ứng khả năng tiếp nhận xử lý nước thải phát sinh 

của dự án. 
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Chương III. ĐÁNH GIÁ HIỆN TRẠNG MÔI TRƯỜNG  

NƠI THỰC HIỆN DỰ ÁN ĐẦU TƯ 

 

3.1. DỮ LIỆU VỀ HIỆN TRẠNG MÔI TRƯỜNG VÀ TÀI NGUYÊN SINH VẬT 

3.1.1. Dữ liệu về hiện trạng môi trường 

Dự án nằm trong KCN Tân Hưng đã được UBND tỉnh Bắc Giang phê duyệt 

quy hoạch phân khu xây dựng Khu công nghiệp Tân Hưng tại Quyết định số 

715/QĐ-UBND ngày 16/7/2021. Hiện tại, khu vực dự án đã hoàn thiện san lấp mặt 

bằng, do vậy, môi trường không còn nguyên khai, hệ sinh vật đã được thay thế bằng 

mặt bằng đất đá mới. Tại khu vực chưa có sự cố môi trường nào xảy ra kể từ thời 

điểm GPMB và triển khai xây dựng hạ tầng KCN. Theo thông tin điều tra, khảo sát 

thực tế, chất lượng môi trường nước, môi trường không khí khu vực cơ bản đảm 

bảo QCVN theo quy định, các dấu hiệu ô nhiễm là không có. 

3.1.2. Hiện trạng tài nguyên sinh vật khu vực thực hiện dự án 

Kết quả khảo sát thực tế tại thời điểm lập báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi 

trường của dự án cho thấy: 

 - Khu vực dự án thuộc KCN Tân Hưng đã san lấp mặt bằng, cơ bản đã hoàn thành 

xây dựng hạ tầng, do vậy, hệ sinh vật đã không còn nguyên khai. Xung quanh khu vực dự 

án là đất công nghiệp thuộc KCN Tân Hưng. Hiện tại, khu công nghiệp đang thu hút các 

nhà đầu tư, đang trong giai đoạn xây dựng, chưa có nhà máy hoạt động. 

- Trong khu vực dự án và xung quanh khu vực dự án không có loài động, thực 

vật quý hiếm nằm trong danh mục các loài động, thực vật cần bảo vệ. 

3.2. MÔ TẢ VỀ MÔI TRƯỜNG TIẾP NHẬN NƯỚC THẢI CỦA DỰ ÁN 

3.2.1. Mô tả đặc điểm tự nhiên khu vực nguồn nước tiếp nhận nước thải: 

Dự án nằm trong KCN Tân Hưng đã được phê duyệt báo cáo ĐTM tại Quyết 

định số 2533/QĐ-BTNMT ngày 30/8/2023 của Bộ Tài nguyên và môi trường về 

việc phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án 

“Đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp Tân Hưng, tỉnh 

Bắc Giang”. 

KCN Tân Hưng đã được duyệt thiết kế và đang hoàn thiện xây dựng, lắp đặt 

trạm xử lý nước thải tập trung có tổng công suất 7.000 m3/ngày đêm  (trong đo giai 

đoạn 1: 1.700m3/ngày đã đang xây dựng, dự kiến hoàn thành trước khi dự án đi vào 

triển khai xây dựng) sẵn sàng tiếp nhận nước thải của các nhà đầu tư thứ cấp trong 

KCN. Nước thải của dự án sau khi xử lý đạt QCVN 40:2011/BTNMT, cột B sẽ được 

đấu nối với trạm xử lý nước thải tập trung của KCN Tân Hưng đạt QCVN 

40:2011/BTNMT, cột A trước khi thải ra Sông Lục Nam. 
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Sông Lục Nam cách KCN Tân Hưng khoảng 1,1 km về phía Nam, khu vực 

có hệ thống kênh mương thủy lợi tưới và tiêu cấp II và cấp III khá dày đặc. Nguồn 

nước sông Lục Nam đoạn tiếp nhận nước thải của KCN chủ yếu được sử dụng cho 

mục đích tưới tiêu thủy lợi và mục đích tiêu thoát nước thuỷ lợi trong vùng; không 

sử dụng cho mục đích sinh hoạt, ăn uống của người dân. 

Chế độ thủy văn của hệ thống sông Lục Nam được chia thành 2 mùa: 

- Mùa lũ bắt đầu từ tháng 6 đến tháng 9 và chiếm 70-80% tổng lưu lượng dòng 

chảy trong năm. 

- Mùa khô từ tháng 10 đến tháng 5 năm sau, chỉ chiếm khoảng 20-30% tổng 

lưu lượng dòng chảy của năm. 

Lưu lượng dòng chảy trung bình các tháng trong năm chênh lệch nhau tới 10 

lần, mực nước cao và thấp nhất chênh nhau khá lớn, có thể tới 5-6m. 

Bình quân lượng mưa hàng năm còn đạt trên 1.700mm, ước tính mô dun dòng 

chảy năm trung bình trên lưu vực sông Lục Nam đạt tới 21,4 l/s.km2. Hệ số dòng 

chảy năm bình quân nhiều năm của lưu vực sông Lục Nam khoảng 0,41.  

- Dòng chảy lũ: Lũ thượng lưu sông Lục Nam thường lên nhanh, xuống nhanh 

và có dạng nhọn, thời gian duy trì lũ tùy thuộc vào vị trí trên mỗi con sông mà kéo 

dài từ 3 đến 10 ngày, tuy nhiên lũ lớn thường không tập trung. Mô đun đỉnh lũ bình 

quân trên lưu vực sông Lục Nam là 509 l/s.km2, nơi lớn nhất 865 l/s.km2. 

- Dòng chảy kiệt: Dòng chảy kiệt của lưu vực sông Lục Nam sinh ra bởi nguồn 

nước của lượng mưa năm trước còn giữ lại trong mặt đệm qua điều tiết tổng hợp 

của hoàn cảnh địa lý tự nhiên lưu vực không ngừng cung cấp lượng nước cho sông 

là chủ yếu. Tổng lượng dòng chảy trong suốt các tháng mùa kiệt ở hầu hết các điểm 

đo trên các sông trong lưu vực chỉ chiếm 15-25% tổng lượng dòng chảy năm do chế 

độ mưa phân bố trong năm không đều, mặt khác cấu tạo bề mặt địa chất thổ nhưỡng, 

độ dốc và tầng phủ thực vật cũng khác nhau nên chế độ dòng chảy về mùa lũ cũng 

như về mùa cạn trên mỗi lưu vực sông có khác nhau. Mô đun dòng chảy tháng nhỏ 

nhất bình quân trong khu vực giao động từ 4-6 l/s.km2. 

3.2.2. Mô tả chất lượng nguồn nước tiếp nhận nước thải: 

Theo kết quả khảo sát hiện trạng tại khu vực sông Lục Nam cho thấy, nước 

trong kênh có màu đục vàng, không có các loại rác thải, không mùi và không có 

hiện tượng ô nhiễm đặc biệt. Ngoài ra, theo báo cáo đánh giá tác động môi trường 

gần nhất của KCN Tân Hưng, chất lượng môi trường hiện trạng khu vực KCN tương 

đối tốt, các thông số quan trắc đều nằm trong giới hạn cho phép của quy chuẩn 

[Nguồn: Báo cáo đánh giá tác động môi trường dự án “Đầu tư xây dựng và kinh 

doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp Tân Hưng, tỉnh Bắc Giang”]. 
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3.2.3. Hoạt động khai thác, sử dụng nước tại khu vực tiếp nhận nước thải: 

Xung quanh khu vực gần Trạm xử lý của KCN Tân Hưng và gần mương tiêu 

thoát nước tiếp nhận nước thải của KCN, ngòi Thảo là ruộng canh tác của các hộ 

dân các huyện Lạng Giang, Bắc Giang. Chính vì vậy, người dân khai thác trực tiếp 

nước sông Lục Nam để phục vụ trực tiếp cho mục đích tưới tiêu thủy lợi, người dân 

sử dụng trực tiếp nước sông do khu vực canh tác nằm gần cạnh sông Lục Nam. 

3.2.4. Hiện trạng xả nước thải vào nguồn nước khu vực tiếp nhận nước thải: 

Nước thải của dự án được xử lý đảm bảo QCVN 40:2011/BTNMT cột B sau 

đó đấu nối vào trạm XLNT của KCN Tân Hưng, xử lý đạt QCVN 40:2011/BTNMT, 

cột A trước khi xả ra nguồn tiếp nhận mương tiêu thoát nước khu vực (Theo Hợp 

đồng xử lý nước thải đính kèm phụ lục báo cáo). 

Xung quanh khu vực nguồn tiếp nhận nước thải của KCN còn có các nguồn thải 

của các khu dân cư lân cận. Nguồn xả thải sinh hoạt của các hộ gia đình thì chủ yếu là 

các nguồn xả với lưu lượng nhỏ. Đặc trưng của nước thải sinh hoạt là hàm lượng chất 

hữu cơ lớn (chất cặn bã, các chất lơ lửng (SS), chất hữu cơ dễ phân huỷ (BOD, COD), 

các chất dinh dưỡng (N, P) từ 50 đến 55%), chứa nhiều vi sinh vật, trong đó có vi sinh 

vật gây bệnh. Đồng thời trong nước thải còn có nhiều vi khuẩn phân huỷ chất hữu cơ, 

cần thiết cho các quá trình chuyển hoá chất bẩn trong nước. Thành phần nước thải từ 

Trạm xử lý nước thải công nghiệp chủ yếu là các chất hữu cơ dễ phân hủy (COD, 

BOD), có chứa hàm lượng kim loại (Fe, Cu, Zn,…) cao, các chất kiềm và acid và các 

thành phần khác tùy theo tính chất nước thải phát sinh của từng ngành sản xuất. Tuy 

nhiên, nước thải tại Trạm xử ý nước thải tập trung được xử lý đạt QCVN hiện hành 

trước khi thải ra nguồn tiếp nhận. 

3.3. ĐÁNH GIÁ HIỆN TRẠNG CÁC THÀNH PHẦN MÔI TRƯỜNG ĐẤT, 

NƯỚC, KHÔNG KHÍ NƠI THỰC HIỆN DỰ ÁN: 

Dự án đầu tư nằm trong Khu công nghiệp Tân Hưng đã xây dựng và cơ bản 

hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật, căn cứ theo quy định tại điểm c, khoản 2, điều 28 Nghị 

định 08/2022/NĐ-CP, ngày 10/01/2022 dự án không thuộc đối tượng phải đánh giá 

hiện trạng môi trường nơi thực hiện dự án đầu tư. 
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Chương IV. ĐÁNH GIÁ, DỰ BÁO TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG CỦA  

DỰ ÁN ĐẦU TƯ VÀ ĐỀ XUẤT CÁC CÔNG TRÌNH, BIỆN PHÁP BẢO VỆ 

MÔI TRƯỜNG 

 

4.1. ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG VÀ ĐỀ XUẤT CÁC CÔNG TRÌNH, BIỆN 

PHÁP BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG TRONG GIAI ĐOẠN TRIỂN KHAI XÂY 

DỰNG DỰ ÁN ĐẦU TƯ 

4.1.1. Đánh giá, dự báo các tác động 

4.1.1.1. Nguồn gây tác động có liên quan đến chất thải 

a. Nguồn phát sinh chất thải khí 

 Nguồn phát sinh: 

- Bụi, khí thải phát sinh từ quá trình vận chuyển nguyên vật liệu xây dựng. 

- Bụi phát sinh do xe vận chuyển đất cát, vật liệu làm rơi vãi trên mặt đường. 

- Bụi phát sinh từ quá trình bốc dỡ nguyên, vật liệu phục vụ thi công xây dựng. 

- Bụi, khí thải phát sinh từ hoạt động của máy móc, thiết bị tham gia thi công. 

- Bụi, khí thải phát sinh từ quá trình hàn thi công cơ khí nhà xưởng. 

 Thành phần và tải lượng:  

- Bụi, khí thải phát sinh từ quá trình vận chuyển nguyên vật liệu xây dựng: 

Dựa trên phương pháp xác định nhanh nguồn thải của các loại xe theo “Hệ số 

ô nhiễm không khí” của Môi trường không khí - GS.TS Phạm Ngọc Đăng và Sổ tay 

về công nghệ môi trường, tập 1: “Đánh giá nguồn ô nhiễm không khí, nước và đất” 

có thể xác định được mức độ ảnh hưởng do hoạt động vận chuyển của các phương 

tiện giao thông. 

Bảng 4. 1. Hệ số ô nhiễm của 1 số loại xe của một số chất ô nhiễm chính 

Loại xe Đơn vị 
TSP (tổng bụi-

muội khói) 
CO SO2 NOx 

Xe tải động cơ 

Diezel>3.5 tấn 
Kg/1000 km 0,9 6 4,29S 11,8 

Xe tải động cơ 

Diezel<3.5 tấn 
Kg/1000 km 0,2 1 1,16S 0,7 

Xe ôtô con và xe 

khách 
Kg/1000 km 0,07 7,72 2,05S 1,19 

Môtô và xe máy Kg/1000 km 0,12 20 0,76S 0,3 

[Nguồn: Môi trường không khí - GS.TS Phạm Ngọc Đăng - NXB Khoa học và kỹ 

thuật] 
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Ghi chú: S: Hàm lượng lưu huỳng trong dầu (0,5 %). 

Trong giai đoạn triển khai xây dựng, dự kiến khối lượng nguyên, nhiên vật liệu 

xây dựng các hạng mục công trình của dự án như đã trình bày tại Chương 1 khoảng 

1.101,45 tấn nguyên liệu. Trong giai đoạn này, Chủ dự án sử dụng xe có trọng tải 

10 tấn để vận chuyển nguyên vật liệu như trên. Thời gian thi công xây dựng các 

hạng mục công trình khoảng 12 tháng. Từ đó, có thể dự báo được mật độ xe ra vào 

khu vực dự án trung bình khoảng 1 lượt xe/ngày. (Trong giai đoạn xây dựng thời 

gian làm việc 26 ngày/tháng, 1 ngày làm việc 8h). 

Áp dụng số liệu bảng về hệ số ô nhiễm đối với xe có trọng tải > 3,5 tấn tính 

được tải lượng các chất gây ô nhiễm phát sinh từ các phương tiện vận chuyển được 

tính như sau: 

Bảng 4. 2. Tải lượng các chất ô nhiễm trong khí thải của phương tiện vận tải 

STT Chất ô 

nhiễm 

Hệ số 

phát thải 

Lượng phát thải 

(kg/1.000 km.h) 

Tải lượng các chất gây 

ô nhiễm E (mg/m.s) 

1 Bụi 0,9 0,9 0,00025 

2 CO 6 6 0,0017 

3 SO2 4,29S 0,2145 0,000006 

4 NOx 11,8 11,8 0,0033 

 

Để đơn giản hoá, ta xét nguồn đường là nguồn thải liên tục (nguồn của xe vận 

tải chuyên chở nguyên nhiên liệu chạy liên tục trên đường) và ở độ cao gần mặt đất, 

gió thổi vuông góc với nguồn đường. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Hình 4.  1. Sơ đồ phát tán nguồn đường 

Từ tải lượng của các chất ô nhiễm đã tính toán ở trên, áp dụng phương pháp 

u(m/s) 

Nguồn đường E(g/m.s) 

x 

Gió thổi vuông góc với nguồn đường 
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tính toán Sutton xác định nồng độ trung bình của các chất ô nhiễm trên tuyến đường 

vào khu vực dự án trong quá trình thi công xây dựng như sau: 

C(x)=2E/(2П)1/2σz.u    (CT1) 

Trong đó: 

E: Lượng thải tính trên đơn vị dài của nguồn đường trong đơn vị thời gian 

(mg/m.s). (E được tính toán ở phần trên) 

z: Hệ số khuếch tán theo phương z (m) là hàm số của x theo phương gió thổi. 

z được xác định theo công thức Slade với cấp độ ổn định khí quyển loại B (là cấp 

độ ổn định khí quyển đặc trưng của khu vực) có dạng sau: z = 0,53.x0,73 

x: khoảng cách của điểm tính so với nguồn thải, tính theo chiều gió thổi. 

u: Tốc độ gió trung bình (m/s), tại khu vực có tốc độ gió trung bình là 2,5 m/s.  

Kết quả tính toán nồng độ các chất ô nhiễm từ phương tiện vận chuyển ứng 

với khoảng cách khác nhau so với nguồn thải được thể hiện ở bảng sau: 

Bảng 4. 3. Nồng độ các chất ô nhiễm do phương tiện giao thông vận chuyển 

nguyên, vật liệu xây dựng 

Đơn vị: g/m3 

STT 
Khoảng 

cách x (m) 

z 

(m) 
Bụi CO SO2 NO2 

1 5 1,72 0,152 2,664 0,010 5,232 

2 10 2,85 0,092 1,606 0,006 3,154 

3 15 3,83 0,068 1,194 0,006 2,346 

4 20 4,72 0,055 0,968 0,005 1,902 

5 30 6,35 0,041 0,720 0,003 1,415 

6 50 9,22 0,028 0,496 0,002 0,974 

QCVN 

05:2023/BTNMT 

Trung bình 1h 300 30.000 350 200 

Trung bình 24h 200 - 125 100 
  

Nhận xét: Từ các kết quả tính toán trên so sánh với QCVN 05:2023/BTNMT 

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về chất lượng không khí xung quanh, nhận thấy rằng 

nồng độ các chất ô nhiễm trong khí thải và bụi phát sinh từ các phương tiện giao 

thông vận tải hoạt động thi công dự án đều thấp hơn nhiều lần so với tiêu chuẩn cho 

phép, vì vậy phạm vi và mức độ ảnh hưởng của các nguồn gây ô nhiễm trên tuyến 

đường vận chuyển là không đáng kể. 

- Bụi phát sinh do xe vận chuyển đất cát, vật liệu làm rơi vãi trên mặt đường: 
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Bụi phát sinh do quá trình vận chuyển nguyên vật liệu sẽ phát tán trên diện 

rộng trên tuyến đường vận chuyển. Mức độ ô nhiễm bụi gây ra đối với môi trường 

nhiều hay ít tùy thuộc nhiều vào yếu tố thời tiết và tuyến đưởng vận chuyển. 

Bảng 4. 4. Hệ số phát thải ô nhiễm trong hoạt động xây dựng 

TT Nguyên nhân gây ô nhiễm Ước tính hệ số phát thải 

1 
Xe vận chuyển cát, đất làm rơi vãi trên mặt 

đường phát sinh bụi 
0,1-1 g/m3 

[Nguồn: Rapid inventory technique in environmental control, WHO 1993] 

Bụi do vận chuyển nguyên vật liệu (1.101,45 tấn nguyên vật liệu tương đương 

khoảng 734,3 m3 (lấy tỷ trọng của nguyên vật liệu trung bình 1,5 tấn/m3). 

734,3 m3 x (0,1 - 1) g/m3/12 tháng = 0,000025 g/s 

Nồng độ bụi trung bình trong 1 giờ ứng với đoạn đường vận chuyển khoảng 5 

km, độ rộng đường 6m và chiều cao phát thải 2m là: 

0,000025 (g/s) x 1 giờ/(5.000m x 6m x 2m) = 0,0000004 mg/m3 

Nhận xét: Từ kết quả tính toán nồng độ bụi dọc theo tuyến đường vận chuyển 

nguyên vật liệu so sánh với QCVN 05:2023/BTNMT giá trị giới hạn của bụi trong 

không khí xung quanh là 0,3 mg/m3 cho thấy: nồng độ bụi phát sinh tương đối nhỏ. 

Tuy nhiên, ô nhiễm bụi có tác động môi trường không khí và sức khỏe dân cư khu 

vực ven tuyến đường vận chuyển trong suốt thời gian vận chuyển. 

- Bụi phát sinh từ quá trình bốc dỡ nguyên, vật liệu phục vụ thi công xây dựng: 

Quá trình bốc dỡ cát, sỏi, xi măng, sắt thép… làm phát sinh một khối lượng 

bụi nhất định. Trong tài liệu Air Chief của Cục môi trường Mỹ cũng đã chỉ ra mối 

quan hệ giữa lượng bụi thải vào môi trường với khu vực tập trung vật liệu xây dựng 

(cát, sỏi, đất đá) chưa sử dụng, mối quan hệ đó được thể hiện bằng phương trình 

sau: 

E = k.(0,0016).  (kg/ tấn)   (CT2) 

Trong đó:  

E = Hệ số phát tán bụi cho 1 tấn vật liệu. 

k = Hệ số kể đến kích thước bụi (k = 0,8 cho các hạt bụi kích thước <30µm). 

U = Tốc độ trung bình của gió (lấy U = 2,5 m/s). 

M = Độ ẩm của vật liệu (lấy M = 3%). 

Hệ số phát thải này đã tính cho toàn bộ vòng vận chuyển, bao gồm:  

- Đổ cát, sỏi, gạch, đất đá… thành đống. 

4,1

3,1

)2/(

)2,2/(

M

U
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- Xe cộ đi lại trong khu vực chứa vật liệu. 

- Gió cuốn trên bề mặt đống vật liệu và vùng đất xung quanh. 

- Lấy vật liệu đi để sử dụng. 

Thay các giá trị vào phương trình trên ta có: E = 0,000857 kg/tấn. 

Tổng khối lượng nguyên vật liệu giai đoạn này cần vận chuyển bao gồm xi 

măng, cát, gạch, thép, đất đá,... là 1.101,45 (tấn), thời gian thi công là 12 tháng 

(khoảng 300 ngày). 

Áp dụng công thức (CT2), lượng bụi phát sinh tại điểm tập kết nguyên vật liệu 

giai đoạn này là: 

Mbụi = 0,000857 x 1.101,45 : 300 (ngày) ≈ 0,0033 (kg/ngày). 

- Bụi, khí thải phát sinh từ hoạt động của máy móc, thiết bị tham gia thi công: 

Một số loại máy móc sử dụng trong quá trình thi công xây dựng như: cần trục, 

máy ủi, máy xúc, ...sử dụng nhiên liệu dầu DO vì vậy sẽ phát sinh các chất ô nhiễm 

như bụi, SO2, NOx, CO,... 

Để tính tải lượng ô nhiễm do các máy móc thiết bị thi công gây ra, ta dựa vào 

lượng nhiên liệu (dầu diezel) tiêu thụ của từng loại máy. 

Bảng 4. 5. Định mức sử dụng dầu của một số máy móc 

STT Tên máy móc, thiết bị 
Lượng dầu DO sử dụng 

(tính trên ca làm việc 8h) 

1  Cần trục bánh xích 10T 37 

2  Máy ủi 110 CV 46 

3  Máy xúc 0,6 m3 29 

Tổng 112 

Như vậy, tổng lượng dầu diezen tiêu hao cho các loại máy móc này trong giai 

đoạn xây dựng là 112 lít/ca tương đương với khoảng 112 lít/ngày hay 212,5 kg/ngày 

(với tỷ trọng của dầu 0,85 kg/lít) hay 0,2125 tấn/ngày. 

Tải lượng ô nhiễm được xác định dựa theo công thức sau: 

Q = B x K (kg/ngày)  (CT3) 

Trong đó:  

Q: Thải lượng ô nhiễm (kg/ngày); 

B: Lượng nhiên liệu sử dụng (tấn/ngày); 

K: Hệ số ô nhiễm (kg/tấn). 

Theo tổ chức Y tế thế giới (WHO), khi đốt cháy một tấn dầu từ các phương 

tiện vận tải lớn sẽ đưa vào môi trường 4,3 kg bụi muội; 20.S kg SO2 (S là % lưu 
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huỳnh trong dầu, với dầu diesel S = 0,5%); 55 kg NOx; 28 kg CO; 2,6 kg VOC.  

Bảng 4. 6. Tải lượng các chất ô nhiễm phát sinh từ quá trình đốt cháy nhiên 

liệu của máy móc, thiết bị xây dựng 

TT 
Loại khí 

thải 

Định mức 

thải/tấn dầu 

(kg/tấn dầu) 

Thải lượng 

ô nhiễm 

(g/s) 

Nồng độ ô nhiễm 

phạm vi 1000 m3 

khí (μg/m3) 

QCVN 

05:2023/BTNMT 

 (μg/m3) 

1 CO 28 0,2066 206,6 30.000 

2 SO2 20 S 0,0212 21,2 350 

3 NO2 55 0,4058 405,8 200 

4 Bụi muội 4,3 0,0317 31,7 300 

5 VOC 2,6 0,0192 19,2 - 
 

Nhận xét: So sánh kết quả tính toán với QCVN 05:2023/BTNMT Quy chuẩn 

kỹ thuật Quốc gia về chất lượng không khí xung quanh, trung bình 1h cho thấy: Các 

chất ô nhiễm phát sinh từ các phương tiện, thiết bị thi công hầu hết đều thấp hơn quy 

chuẩn cho phép, riêng chỉ có hàm lượng NO2 vượt quy chuẩn cho phép 2 lần. Chủ dự 

án cần có biện pháp khắc phục hiệu quả tình trạng ô nhiễm trong giai đoạn này. 

- Khí thải từ quá trình hàn: 

Quá trình hàn khung nhôm thép có sử dụng máy hàn, que hàn để hàn các mối 

lắp ghép khung nhà xưởng. Hoạt động này sẽ làm phát sinh khói thải. Bụi khói hàn 

là bụi keo nhỏ mịn, được hình thành khi sắt nguyên chất hoặc hợp kim bị nung nóng. 

Thành phần khói hàn: Fe2O3, SiO2, K2O, CaO,…. Công nhân hàn và gia công cơ 

khí có thể nhiễm bệnh bụi phổi sắt, đặc biệt khi làm việc tại những nơi kín, chật hẹp, 

kém thông gió. Công đoạn hàn kim loại để liên kết thép sẽ phát sinh các loại khí 

thải, cụ thể là khói hàn, NOx, CO. Tuy nhiên tác động của loại ô nhiễm này thường 

không lớn, do được phân tán trong môi trường rộng, thoáng. 

Bảng 4. 7. Thành phần bụi khói một số loại que hàn 

Loại que hàn MnO2 (%) SiO2 (%) Fe2O3 (%) Cr2O3 (%) 

Que hàn baza 

UONI 13/4S 

1,1 – 

8,8/4,2 
7,03 – 7,1/7,06 3,3 – 62,2/47,2 

0,002– 

0,02/0,001 

Que hàn 

Austent bazo 
- 0,29– 0,37/0,33 89,9– 96,5/93,1 - 

(Nguồn: TS. Ngô Lê Thông, Công nghệ hàn điện nóng chảy (Tập 1)) 

Ngoài ra, các loại hóa chất trong que hàn bị cháy và phát sinh khói có chứa các 
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chất độc hại có khả năng gây ô nhiễm môi trường và ảnh hưởng đến sức khỏe công 

nhân. Tải lượng các chất ô nhiễm phát sinh từ quá trình hàn điện nối các kết cấu phụ 

thuộc vào loại que hàn như sau: 

Bảng 4. 8.  Tải lượng các chất ô nhiễm phát sinh trong quá trình hàn 

Chất ô nhiễm 

Đường kính que hàn (mm) 

2,5 3,25 4 5 6 

CO (mg/1 que hàn) 10 15 25 35 50 

NOx (mg/1 que hàn) 12 20 30 45 70 

(Nguồn: Phạm Ngọc Đăng, môi trường không khí, NXB khoa học kỹ thuật 2000) 

Khí thải từ công đoạn hàn không cao so với ô nhiễm từ các nguồn khác, tuy nhiên 

sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến những công nhân hàn. Nếu được trang bị các phương 

tiện bảo hộ lao động cá nhân phù hợp, khi tiếp xúc với các loại khí độc hại sẽ tránh 

được những tác động xấu đến sức khỏe.  

 Phạm vi tác động:  

- Phạm vi không gian: Khu vực dự án và vùng lân cận, khu vực tuyến đường 

vận chuyển. 

- Phạm vi thời gian: Kéo dài suốt thời gian triển khai xây dựng dự án.   

b. Nguồn phát sinh chất thải lỏng 

 Nguồn phát sinh: 

Nguồn gây ô nhiễm nước trong quá trình triển khai xây dựng chủ yếu gồm các 

nguồn sau: 

- Nước thải xây dựng; 

- Nước thải sinh hoạt của công nhân xây dựng; 

- Nước mưa chảy tràn. 

 Thành phần và tải lượng: 

- Nước thải từ quá trình thi công xây dựng: 

Nước thải thi công phát sinh chủ yếu từ các hoạt động thi công và từ quá trình 

vệ sinh các dụng cụ, máy móc, thiết bị thi công cơ giới phục vụ xây dựng (như cuốc, 

xẻng, xô, máy trộn bê tông,…) có hàm lượng chất lơ lửng và các chất hữu cơ cao. 

Căn cứ vào quy mô xây dựng Dự án và kinh nghiệm thi công công trình và 

theo kinh nghiệm nghiên cứu của Trung tâm kỹ thuật môi trường đô thị và KCN - 

Đại học Xây dựng Hà Nội thì lượng nước thải thi công phát sinh lớn nhất khoảng 

5-7 m3/ngày. 

Một số tính toán khảo sát thực tế cho thấy hàm lượng ô nhiễm của loại nước 
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thải này có một số chỉ tiêu vượt quy chuẩn cho phép, do đó mức độ ô nhiễm của 

loại nước thải này cũng đáng kể nếu không có biện pháp giảm thiểu. 

Bảng 4. 9. Lưu lượng và tải lượng nước thải từ các thiết bị thi công 

Loại nước thải 
Lưu lượng 

(m3/ngày) 

Nồng độ các chất ô nhiễm 

COD (mg/l) Dầu (mg/l) SS (mg/l) 

- Bảo dưỡng thiết bị 2 20 – 30 - 50 – 80 

- Vệ sinh thiết bị 5 50 – 80 1,0 – 2,0 150 – 200 

QCVN 40:2011/BTNMT (cột B) 100 1 100 

[Nguồn: QCXDVN 2005] 

Bảng 4. 10. Nồng độ các chất ô nhiễm trong nước thải thi công 

TT 
Chỉ tiêu  

phân tích 
Đơn vị 

Nước thải  

thi công 

QCVN 

40:2011/BTNMT 

(B) 

1 pH - 7,99 5,5 – 9 

2 Chất lơ lửng SS mg/l 663,0 100 

3 COD mg/l 640,9 150 

4 BOD5 mg/l 429,26 50 

5 NH4
+ mg/l 9,6 10 

6 Tổng N mg/l 49,27 40 

7 Tổng P mg/l 4,25 6 

8 Zn mg/l 0,004 3 

9 Pb mg/l 0,055 0,5 

10 Dầu mỡ mg/l 3 10 

11 Coliform MPN/100ml 53x104 5000 

[Nguồn: Trung tâm kỹ thuật môi trường đô thị và KCN - Đại học Xây dựng 

Hà Nội] 

Từ kết quả phân tích trong bảng trên cho thấy, một số chỉ tiêu chất lượng 

nước thải trong quá trình thi công xây dựng nằm trong giới hạn cho phép theo quy 

định của QCVN 40:2011/BTNMT (B). Riêng các chỉ tiêu như chất lơ lửng lớn hơn 

giới hạn cho phép 6,6 lần, hàm lượng COD có trong nước thải lớn hơn 4 lần, BOD5 

lớn hơn 8,5 lần và chỉ tiêu coliform lớn hơn 108 lần. Đề không làm ảnh hưởng tới 

nguồn nước tiếp nhận, trong quá trình thi công xây dựng chủ Dự án đưa những biện 
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pháp giảm thiểu ô nhiễm nước thải trong quá trình này đảm bảo nước thải đạt quy 

chuẩn hiện hành trước khi thải ra môi trường. 

- Nước thải sinh hoạt của công nhân xây dựng: 

Khi dự án triển khai xây dựng, số cán bộ, công nhân viên xây dựng cần thiết 

là 50 người. Lượng nước cấp cho hoạt động sinh hoạt của CBCN thi công là 

5m3/ngày (Chương I). Lượng nước thải phát sinh bằng 100% lượng nước cấp (Nghị 

định 80/2014/NĐ-CP ngày 06 tháng 08 năm 2014 của Chính phủ Quy định về thoát 

nước và xử lý nước thải, đối với trường hợp sử dụng nước cấp) nên lượng nước thải 

sinh hoạt phát sinh tại dự án trong giai đoạn này là 5 m3/ngày đêm.  

Theo thống kê tính toán của Tổ chức y tế thế giới, khối lượng chất ô nhiễm 

của mỗi người hàng ngày thải vào môi trường, dự báo tải lượng các chất ô nhiễm 

trong nước thải sinh hoạt của dự án với 50 công nhân như sau: 

Bảng 4. 11. Tải lượng và nồng độ các chất ô nhiễm trong nước thải sinh hoạt 

của công nhân giai đoạn triển khai xây dựng 

Chất ô 

nhiễm 

Khối lượng 

(g/người/ngày) 

Tải lượng 

(kg/ngày) 

Nồng độ 

(mg/l) 

QCVN 

14:2008/BTNMT(B) 

BOD5 45-54 6,75-8,1 450-540 50 mg/l 

Chất rắn lơ 

lửng 
70-145 

10,5-

21,75 
700-1450 100mg/l 

Amoni 2,4-4,8 0,36-0,72 24-48 10 mg/l 

Coliform 106-109 MPN/100ml 5.000MPN/100ml 

 

Theo đó, khi nước thải không được xử lý thì nồng độ các chất ô nhiễm vượt rất 

nhiều lần so với QCVN 14:2008/BTNMT (cột B) gây tác động xấu tới nguồn tiếp 

nhận. 

- Nước mưa chảy tràn: 

Nước mưa chảy tràn trên bề mặt sân, đường, khu vực thi công của dự án. Vào 

mùa mưa lượng nước mưa chảy tràn phụ thuộc vào chế độ mưa của khu vực. Lưu 

lượng nước mưa theo phương pháp cường độ giới hạn và được tính theo công thức: 

Q = q x C x F  (CT3) 

Trong đó :   

Q: Lưu lượng nước tính toán (l/s) 

C: Hệ số dòng chảy phụ thuộc tính chất mặt phủ và chu kỳ lặp lại trận mưa, 

(Ctb=0,43 tính cho mặt đất, cỏ). 

F : Diện tích lưu vực mà tuyến cống phục vụ (ha), Fkv= 2,5 ha.  
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q : Cường độ mưa tính toán (l/s.ha) 

q = (CT4) 

Trong đó  : 

a. A,C,b,n : Hệ số phụ thuộc khí hậu tường địa phương, (lấy theo phụ lục 

II TCVN 7957-2008, cụ thể là tại Bắc Giang: A=7650, C=0,55, b=28, n=0,85) 

b. P : Chu kỳ lặp lại trận mưa, P=10 năm  

c. t : Thời gian tập trung nước (phút). Tại các khu vực nhà máy nhỏ, thời 

gian tập trung dòng chảy thường lấy bằng 20 đến 30 phút (chọn t=20phút). 

Thay vào CT4 ta có được cường độ mưa: q= 441,5 (l/s.ha). 

Vậy lưu lượng nước mưa của khu vực là Q= 441,5 x 0,43 x 2,5= 474,6 (l/s).  

Nước mưa được tập trung trên toàn bộ diện tích khu vực thực hiện dự án. Trong 

quá trình chảy trên mặt đất có thể lôi kéo theo đất, cát và màng dầu rơi vãi trong quá 

trình vận chuyển, thi công xây dựng.  

Nước mưa được coi là nước sạch, là nước thải có tính chất ô nhiễm nhẹ. Theo 

số liệu thống kê của WHO (1993), nồng độ các chất ô nhiễm trong nước mưa chảy 

tràn ước tính khoảng 0,002-0,015 mg/l đối với Nitơ và Phốt pho; 10-12 mg/l đối với 

BOD5; 10 - 20mg/l đối với TSS. Tuy nhiên, so với tiêu chuẩn Việt Nam đối với 

nước thải thì nước mưa chảy tràn tương đối sạch, do đó có thể tách biệt đường nước 

mưa ra khỏi nước thải và cho thải trực tiếp ra môi trường sau khi đã tách rác và lắng 

sơ bộ. 

Ngoài các tác động kể trên, nước mưa chảy tràn có thể gây tình trạng ngập úng 

cục bộ tại một số nơi trũng thấp, tổ chức thi công không hợp lý. Tuy nhiên, do thời 

gian xây dựng ngắn, xung quanh khu vực dự án đã có hệ thống thoát nước của khu 

công nghiệp nên tác động từ nước mưa chảy tràn trong quá trình thi công xây dựng 

chỉ ở mức thấp và phạm vi tác động nhẹ. 

 Phạm vi tác động: 

- Phạm vi không gian: Khu vực xây dựng tại địa điểm của dự án. 

- Phạm vi thời gian: Kéo dài suốt thời gian triển khai xây dựng dự án. 

c. Nguồn phát sinh chất thải rắn 

 Nguồn phát sinh: 

- Chất thải rắn thông thường phát sinh từ hoạt động thi công xây dựng; 

- Chất thải rắn sinh hoạt của cán bộ công nhân xây dựng. 

 Thành phần và tải lượng: 

- Chất thải rắn thông thường phát sinh từ hoạt động thi công xây dựng: 

nbt

PCxx

)(

)lg1(
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Chất thải rắn xây dựng phát sinh trong quá trình thi công xây dựng bao gồm các 

loại vật liệu xây dựng vỡ vụn như: xi măng, cát, đá, sắp thép xây dựng, gạch xây 

dựng… 

Khối lượng vật liệu cần sử dụng để xây dựng công trình khoảng 1.101,45 tấn. 

Ước tính lượng chất thải xây dựng chiếm 0,01% lượng vật liệu xây dựng (Nguồn: 

Trần Ngọc Tuấn – Quản lý chất thải rắn). Lượng chất thải rắn vật liệu xây dựng 

phát sinh khoảng 110 kg trong quá trình thi công 10 tháng, tương đương 0,36 

kg/ngày. 

Lượng CTR này một phần được tái sử dụng trong quá trình xây dựng các hạng 

mục công trình, phần khác (đầu mẩu sắt thép, bao bì carton, vỏ bao xi măng,..) được 

thu gom và bán cho các cơ sở tái chế. Phần không tận dụng được sẽ được thu gom 

vào bãi chứa theo qui định và hợp đồng với đơn vị chức năng để xử lý. 

Ngoài ra, dự án phát sinh chất thải trong quá trình thi công lắp đặt hệ thống 

máy móc, thiết bị sản xuất, chất thải chứa thành phần chính là các đầu mẩu điện, 

ống nhựa, ống thép, dây cáp nối, các bao bì thùng carton, nilon,… 

Tác động này chỉ ảnh hưởng trong phạm vi hẹp, mang tính chất tạm thời, không 

thường xuyên, không kéo dài và sẽ mất đi khi kết thúc giai đoạn xây dựng của dự án. 

- Chất thải rắn sinh hoạt của công nhân xây dựng: 

Quá trình triển khai xây dựng dự kiến có 50 công nhân làm việc tại dự án. Theo 

Thuyết minh tổng hợp quy hoạch quản lý chất thải rắn vùng tỉnh Bắc Giang năm 

2025 tầm nhìn đến năm 2030, định mức chất thải sinh hoạt phát sinh bình quân 

khoảng 0,5 kg/người/ngày. Như vậy, khối lượng CTR sinh hoạt phát sinh trong một 

ngày là: 

0,5 kg/người/ngày  50 người = 25 kg/ngày 

Khi rác thải để không được thu gom, lưu chứa, xử lý, nếu tồn trữ lâu dưới tác 

dụng của thời tiết và vi khuẩn, các hợp chất hữu cơ bị phân hủy tạo thành mùi hôi 

thối gây ô nhiễm môi trường không khí. Đây là môi trường thuận lợi để các động 

vật mang mầm bệnh sinh sôi, phát triển như ruồi, muỗi, chuột, gián,... Các sinh vật 

gây bệnh này tồn tại và phát triển làm tăng nguy cơ lây lan bệnh truyền nhiễm. Tuy 

nhiên, với khối lượng phát sinh tương đối ít và chỉ xảy ra trong khoảng thời gian 

ngắn, việc thu gom dễ dàng nên tác động từ chất thải rắn sinh hoạt không đáng kể. 

 Phạm vi tác động: 

- Phạm vi không gian: Khu vực xây dựng tại địa điểm 2 của dự án. 

- Phạm vi thời gian: Kéo dài suốt thời gian triển khai xây dựng dự án. 
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d. Nguồn phát sinh chất thải nguy hại 

 Nguồn phát sinh: 

Chất thải nguy hại phát trình từ các hoạt động thi công xây dựng công trình, 

hoạt động bảo dưỡng máy móc, thiết bị thi công như: giẻ lau dính dầu, dầu nhớt 

thải, vỏ thùng sơn thải… 

 Thành phần và tải lượng: 

Chất thải nguy hại phát sinh chủ yếu từ hoạt động bảo trì, bảo dưỡng các 

phương tiện máy móc thiết bị tham gia thi công tại công trường. Trong giai đoạn 

này, số lần bảo dưỡng của các phương tiện và thiết bị là 2 lần (trung bình 3 - 6 

tháng/lần). Lượng dầu nhớt thải ra từ các phương tiện vận chuyển và thi công cơ 

giới trung bình 7 lít/lần thay (Nghiên cứu tái chế nhớt thành nhiên liệu lỏng – Trung 

tâm Khoa học Kỹ thuật Công nghệ Quân sự -BQP 2002). Với khoảng 04 phương 

tiện nên lượng dầu nhớt thải khoảng 28 lít/lần thay. Như vậy, lượng dầu nhớt thải 

cho giai đoạn thi công là 3,5 lít/tháng, tương đương 3,01 kg/tháng (với khối lượng 

riêng của dầu nhớt là 0,86kg/lit).  

Các thành phần còn lại như: giẻ lau, can đựng dầu nhớt, vỏ thùng đựng sơn,... 

phụ thuộc vào khả năng sử dụng, hư hỏng, báo cáo ước tính khối lượng trung bình 

là 4,5 kg/tháng.  

Tuy lượng CTNH phát sinh từ quá trình thi công xây dựng thấp nhưng nếu 

không được tập trung, thu gom và xử lý đúng theo quy định hiện hành của Pháp luật 

sẽ ảnh hưởng rất lớn đến môi trường và sức khoẻ con người. 

 Phạm vi tác động: 

- Phạm vi không gian: Khu vực xây dựng tại địa điểm 2 của dự án. 

- Phạm vi thời gian: Kéo dài suốt thời gian triển khai xây dựng dự án. 

4.1.1.2. Nguồn gây tác động không liên quan đến chất thải 

a. Tác động do tiếng ồn 

 Nguồn phát sinh: 

Trong giai đoạn triển khai xây dựng dự án, tiếng ồn có thể phát sinh từ các 

phương tiện máy móc xây dựng và có mức áp âm lớn, diễn biến liên tục trong suốt 

quá trình. Bao gồm các nguồn sau: 

- Tiếng ồn phát sinh từ hoạt động của các máy móc, thiết bị xây dựng (máy ủi, 

máy đầm, máy ép cọc,…) 

- Tiếng ồn do hoạt động của các xe tải trong quá trình vận chuyển vật liệu xây 

dựng, thiết bị. 

- Ngoài ra, tiếng ồn còn phát sinh từ hoạt động va chạm do vận chuyển, di 
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chuyển các thiết bị, máy móc. 

Trong quá trình sản xuát tiếng ồn phát sinh từ máy móc, dây chuyền phục vụ 

sản xuất: máy nghiền, máy trộn, máy đùn ép.... 

 Đánh giá tác động: 

Khả năng lan truyền của tiếng ồn từ các thiết bị thi công tới khu vực xung 

quanh được tính gần đúng bằng công thức sau: 

L = Lp - Ld - Lb - Ln (dBA) 

Trong đó: 

L: Mức ồn truyền tới điểm tính toán ở môi trường xung quanh, dBA. 

Lp: Mức ồn của nguồn gây ồn, dBA. 

Ld: Mức ồn giảm đi theo khoảng cách, dBA. 

Ld = 20*lg[(r2/r1)
1+a] 

Trong đó: 

r1: Khoảng cách dùng để xác định mức âm đặc trưng của nguồn gây ồn, thường 

lấy bằng 1m đối với nguồn điểm. 

r2: Khoảng cách tính toán độ giảm mức ồn tính từ nguồn gây ồn, m. 

a: Hệ số kể đến ảnh hưởng hấp thụ tiếng ồn của địa hình mặt đất, đối với mặt 

đất trống trải a = 0. 

Lb: Mức ồn giảm đi khi truyền qua vật cản. Khu vực dự án có địa hình rộng 

thoáng và không có vật cản nên Lb = 0 

Ln: Mức ồn giảm đi do không khí và các bề mặt xung quanh hấp thụ. Trong 

phạm vi tính toán nhỏ, chúng ta có thể bỏ qua mức giảm độ ồn này 

[Nguồn: GS.TS Phạm Ngọc Đăng, Môi trường không khí, Nhà xuất bản 

Khoa học Kỹ thuật, Hà Nội – 1997] 

Từ các công thức trên, chúng ta có thể tính toán được mức ồn trong môi trường 

không khí xung quanh tại các khoảng cách 50m và 100m tính từ nguồn gây ồn. Kết 

quả tính toán được thể hiện trong bảng dưới đây: 

Bảng 4. 12. Mức ồn tối đa từ hoạt động của các phương tiện vận chuyển  

và thiết bị thi công cơ giới 

STT 

Phương tiện vận 

chuyển và thiết bị 

thi công cơ giới 

Mức ồn cách 

nguồn 1m (dBA) 
Mức ồn 

cách nguồn 

50m (dBA) 

Mức ồn 

cách nguồn 

100m 

(dBA) 
Khoảng 

Trung 

bình 

1 Máy ủi 5095 93,0 59,0 53,0 
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STT 

Phương tiện vận 

chuyển và thiết bị 

thi công cơ giới 

Mức ồn cách 

nguồn 1m (dBA) 
Mức ồn 

cách nguồn 

50m (dBA) 

Mức ồn 

cách nguồn 

100m 

(dBA) 
Khoảng 

Trung 

bình 

2 Xe tải 82,094,0 88,0 54,0 48,0 

3 Máy ép cọc 80 – 84 82 51 45 

4 
Máy trộn bê tông 

250l, trộn vữa 
81 – 89 85 57 46 

5 Máy đầm rung 81 – 89 57 68 63 

6 Máy cắt 88 – 94 92 58 50 

QCVN 26:2010/BTNMT  70dBA 

(Nguồn: Mackernize, 2005) 

QCVN 26:2010/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về tiếng ồn. 

Trên công trường tại một địa điểm thi công thì thường xuyên có máy ủi, máy 

đào, xe lu… hoạt động vì vậy tiếng ồn tại 1 điểm trên công trường là tiếng ồn tổng 

hợp của các loại máy trên gây ra. Tổng mức ồn của nhiều nguồn điểm gây ra tại một 

điểm cách nguồn phát sinh một khoảng cách “d”  được tính theo công thức sau: 

L = 10*lg 2*(100,1*L1 + 100,1*L3) 

Trong đó: 

L1: Mức ồn trung bình của máy ủi, cách điểm tính toán 100m, 53 dBA. 

L3: Mức ồn trung bình của máy xúc, cách điểm tính toán 50m, 38 dBA. 

Vậy mức ồn tổng do các máy thi công tạo ra trong công trường là: 

L = 10 * lg 2 * (100,1*53 + 100,1*38) = 42,2 dBA 

Đánh giá chung các tác động tới môi trường do tiếng ồn là nhỏ, mang tính cục 

bộ ở trong khu vực xây dựng, chỉ ảnh hưởng trực tiếp đến sức khoẻ của công nhân 

vận hành máy móc xây dựng và lực lượng tham gia thi công, ít ảnh hưởng đến khu 

vực dân cư do khu vực dự án nằm trong KCN, cách xa khu dân cư.  

b. Tác động do rung động 

Hoạt động thi công xây dựng tạo ra các mức rung ở mặt đất rất khác nhau tùy 

theo thiết bị và phương pháp được sử dụng. Rung phát sinh từ hoạt động của máy 

móc thiết bị chủ yếu từ hoạt động thi công lu lèn nền đường giao thông nội bộ của 

dự án, mức rung lan truyền theo nền đất và giảm dần theo sự tăng dần khoảng cách. 

Để tính toán dự báo mức rung do hoạt động xây dựng nền đường và mặt đường, sử 

dụng công thức sau: L = L0 – 10log (r/r0) – 8,7ª (r – r0) 



Dự án Nhà máy Ouhai Glasses Việt Nam 

 

70 

Trong đó: 

- L là độ rung tính theo dB ở khoảng cách “r” mét đến nguồn; 

- L0 là độ rung tính theo dB đo ở khoảng cách “r0” mét từ nguồn (3m). 

- a là hệ số giảm nội tại của rung đối với nền công trình (0,1 đối với nền đất 

cát). 

Bảng 4. 13. Dự báo rung từ quá trình thi công 

r (m) 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 

L (dB) 76,8 72,6 68,4 64,2 60,0 55,8 51,6 47,4 43,2 39,0 

 

Từ kết quả tính toán trong bảng trên cho thấy, đối chiếu với mức rung cho phép 

theo quy định của QCVN 27:2010/BTNMT là 75dB (0,055m/s2) thì khoảng cách an 

toàn rung tính từ tim đường 10m trở lên là 72,6dB (0,053m/s2) – không gây ảnh 

hưởng gì đến các công trình xung quanh. 

c. Tác động tới kinh tế - xã hội 

* Tác động tích cực: 

- Việc hình thành và thực hiện dự án góp phần tạo việc làm cho công nhân địa 

phương. 

- Thúc đẩy kinh tế địa phương phát triển do tập trung khối lượng người lớn, 

nhu cầu chỗ ăn nghỉ đáp ứng sinh hoạt cho công nhân. 

* Tác động tiêu cực: 

- Quá trình thi công xây dựng làm ảnh hưởng đến các cơ sở, nhà máy ở khu 

vực lân cận tại khu vực thi công xây dựng công trình. 

- Việc tập trung công nhân xây dựng có thể gây ra các tác động tiêu cực tới an 

ninh trật tự xã hội tại khu vực dự án như phát sinh các tệ nạn xã hội: cờ bạc, trộm 

cắp.... 

- Trong quá trình thi công số lượt xe ra vào công trường sẽ gia tăng vì vậy làm 

gia tăng mật độ giao thông tại khu vực, dẫn đến gia tăng nguy cơ tai nạn giao thông.  

4.1.1.3. Nguồn tác động gây ra bởi rủi ro, sự cố 

Trong quá trình triển khai xây dựng dự án, sự tập trung một số lượng lớn máy 

móc, trang thiết bị, tồn chứa nguyên liệu, nhiên liệu và tập trung công nhân lao 

động,… Dự báo những sự cố rủi ro môi trường có thể xảy ra trong giai đoạn này 

gồm: Sự cố cháy nổ, sự cố tai nạn lao động và tai nạn giao thông,.. 

a. Sự cố cháy nổ 

Sự cố cháy nổ trong giai đoạn triển khai xây dựng có thể xảy ra trong quá trình 

vận chuyển, tồn chứa nhiên liệu hoặc do thiếu an toàn trong vận hành hệ thống cấp 
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điện tạm thời,…  

- Hệ thống cấp điện tạm thời cho các máy móc, thiết bị thi công dự án có thể 

gây chập, cháy, giật điện, … 

- Việc sử dụng các trang thiết bị gia nhiệt trong quá trình thi công (hàn, cắt, 

đốt nóng chảy, …) cũng là nguyên nhân gây ra sự cố cháy nổ. 

Sự cố cháy nổ khi xảy ra có thể gây nên các thiệt hại lớn về kinh tế, có tác động 

lớn đối với môi trường tự nhiên, sức khỏe cộng đồng.  

b. Sự cố tai nạn lao động 

Sự cố tai nạn lao động có thể xảy ra đối với mọi hoạt động của giai đoạn triển 

khai xây dựng dự án. Nguyên nhân có thể xảy ra sự cố tai nạn lao động của dự án 

bao gồm: 

- Công việc triển khai với cường độ cao và quá trình vận chuyển nguyên vật 

liệu thi công với mật độ hoạt động của các loại máy móc, phương tiện lớn,… 

- Do tính chất bất cẩn trong lao động, chủ quan hoặc không tuân thủ các quy 

định về an toàn lao động trong quá trình thi công của các công nhân trên công trường 

làm cho xác suất gây tai nạn tăng lên. 

- Sự cố máy móc hỏng hóc, gây tác hại đến công nhân lao động: chấn thương,.. 

c. Sự cố tai nạn giao thông 

Số lượng phương tiện vận chuyển, đất cát, nguyên vật liệu, máy móc, thiết bị 

thi công cũng như phương tiện vận chuyển ra vào khu vực dự án có thể gây ra các 

tác động tiêu cực lớn đối với giao thông khu vực dự án như: 

- Gây áp lực lớn đối với hạ tầng kỹ thuật, giao thông khu vực có các phương 

tiện vận tải tham gia thi công dự án đi qua. 

- Với mật độ tham gia của các phương tiện giao thông ra vào khu vực dự án 

lớn trở thành nguyên nhân gia tăng tai nạn giao thông. 

Tuy nhiên, hoạt động của các phương tiện này được Chủ dự án bố trí hợp lý về 

thời gian hoạt động nhằm làm giảm sự gia tăng ô nhiễm môi trường, giảm sức ép 

đối với cơ sở hạ tầng khu vực và giảm thiểu đến mức thấp nhất tác động đối với 

cộng đồng dân cư khu vực. 

4.1.2. Các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường đề xuất thực hiện: 

Trong giai đoạn xây dựng, chủ dự án hợp đồng với nhà thầu xây dựng thực 

hiện thi công xây dựng các hạng mục công trình của dự án. Đối với các nhà thầu thi 

công phải thực hiện nghiêm túc Thông tư số 02/2018/BXD ngày 06 tháng 2 năm 

2018 của Bộ Xây dựng quy định về bảo vệ môi trường trong thi công xây dựng công 

trình và chế độ báo cáo công tác bảo vệ môi trường ngành xây dựng.  
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4.1.2.1. Giảm thiểu tác động liên quan đến chất thải 

a. Về bụi, khí thải 

 Giảm thiểu tác động do bụi, khí thải phát sinh từ các phương tiện vận 

chuyển và máy móc, thiết bị tham gia thi công 

- Các phương tiện vận chuyển khi tham gia giao thông có các tấm bạt che phủ 

kín nhằm hạn chế tối đa các tác động do bụi rơi vãi và khuếch tán vào môi trường 

không khí do tác dụng của gió. 

- Tất cả các phương tiện vận tải tham gia vận chuyển, máy xúc, máy ủi đều 

được kiểm tra định kỳ đạt tiêu chuẩn của cơ quan đăng kiểm có thẩm quyền về mức 

độ an toàn môi trường mới được phép hoạt động. 

- Không sử dụng các loại phương tiện không đạt tiêu chuẩn đăng kiểm;  

- Bố trí thời gian vận chuyển của các phương tiện hợp lý để giảm thiểu lượng 

khí thải. Thực hiện các biện pháp phụ trợ như phun nước tại các đoạn đường dễ phát 

sinh bụi, đặc biệt trong mùa khô;  

- Thường xuyên bảo dưỡng các phương tiện vận chuyển và thiết bị xây dựng 

để giảm tối đa lượng khí thải; 

- Sử dụng nhiên liệu đúng với thiết kế của các động cơ; 

- Không được chở quá trọng tải quy định;  

- Trang bị đầy đủ bảo hộ lao động cho công nhân như khẩu trang, găng tay, 

kính mắt, quần áo BHLĐ...  

 Giảm thiểu bụi phát sinh trên tuyến đường vận chuyển và trên công trường 

từ quá trình bốc dỡ nguyên, vật liệu phục vụ thi công xây dựng: 

- Chủ dự án trang bị đầy đủ các phương tiện bảo hộ lao động cần thiết cho công 

nhân như: Khẩu trang, mũ, ủng, quần áo bảo hộ lao động trong khi làm việc để bảo 

đảm sức khỏe cho người công nhân lao động. 

- Lập kế hoạch, bố trí hợp lý tuyến đường vận chuyển và đi lại của các phương tiện.  

- Dùng bạt che kín thùng xe của các phương tiện vận chuyển đất, cát,… 

- Chủ dự án trang bị 01 xe tưới nước có dung tích bồn chứa 5m3/xe. Công tác 

tưới nước được thực hiện thường xuyên trong ngày nhằm giảm lượng bụi phát tán 

trong không khí, thời gian tưới và mật độ tưới tuỳ thuộc vào thời tiết, vào những 

ngày khô hanh số lần tưới khoảng 2 lần/ngày. Tiêu chuẩn nước tưới đường 0,5 lít/m2 

(theo tiêu chuẩn Việt Nam TCXD33-2006). 

- Vây tường tôn cao 2m xung quanh khu vực thi công xây dựng để hạn chế bụi 

bay ra ngoài.  

- Các phương tiện giao thông phải được kiểm định thường xuyên, bảo dưỡng 
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định kỳ tại các trạm bảo dưỡng máy móc, thiết bị;  

- Đơn vị thi công xây dựng cần có kế hoạch thi công và cung cấp vật tư thích 

hợp, hạn chế việc tập kết vật tư vào cùng một thời điểm.  

- Khi bốc dỡ, công nhân được trang bị bảo hộ lao động đầy đủ như: Khẩu trang, 

mũ, quần áo BHLĐ trong khi làm việc để bảo đảm sức khỏe cho người công nhân lao 

động. 

 Giảm thiểu khí thải phát sinh từ quá trình hàn: 

Đối với loại khói hàn là ảnh hưởng cục bộ, trong phạm vi tương đối hẹp và tác 

động chủ yếu lên công nhân trực tiếp thực hiện công tác hàn cắt kim loại, báo cáo 

đề xuất một số biện pháp giảm thiểu như sau:  

- Trang bị bảo hộ lao động đầy đủ cho công nhân hàn cắt kim loại và công nhân 

làm việc gần vị trí thi công như: mắt kính, mặt nạ hàn, khẩu trang,…  

- Bố trí vị trí hàn cắt ở những nơi thoáng đãng, không gian rộng rãi tốt nhất là 

ngoài trời không có vách ngăn kín. 

- Phân bố thời gian nghỉ ngơi hợp lý; nghỉ giữa ca, nghỉ ngắn 10 – 15 phút sau 

mỗi 2 giờ làm việc liên tục với máy hàn. 

b. Về nước thải 

 Giảm thiểu nước thải sinh hoạt: 

Nước thải sinh hoạt của công nhân có lưu lượng không lớn nhưng có nồng độ các 

thành phần ô nhiễm ở mức cao. Vì vậy, chủ dự án yêu cầu nhà thầu sẽ có các giải pháp 

để hạn chế ảnh hưởng do nước thải sinh hoạt của công nhân, cụ thể như sau: 

- Ưu tiên tuyển dụng nhân công địa phương có điều kiện ăn ở, sinh hoạt tại gia 

đình để giảm lượng nước thải sinh hoạt phát sinh tại công trường.  

- Trong giai đoạn thi công xây dựng do phần lớn công nhân được huy động tại 

địa phương, số lượng công nhân làm việc trên công trường tương đối lớn do được 

phân bổ hợp lý theo từng giai đoạn thi công nên chủ dự án sẽ sử dụng 02 nhà vệ 

sinh di động để phục nhu cầu sinh hoạt của công nhân (thuê của đơn vị cung ứng 

trên địa bàn tỉnh).  

Nhà vệ sinh di động vận hành theo cơ chế: Dùng các bồn chứa di động (3 ngăn) 

dung tích bể gom nước thải từ 5m3/bể, thu gom nước thải. Các chất cặn bã thải được 

chủ dự án thuê đơn vị hút bể phốt vận chuyển và xử lý định kỳ 01 tháng/lần trong 

suốt quá trình thi công xây dựng.  

Bổ sung chế phẩm vi sinh (EM hoặc Microphot) vào bể xử lý sau mỗi lần hút 

cặn để nâng cao hiệu quả phân huỷ làm sạch của công trình với liều lượng 100g/1m3. 

 Giảm thiểu nước thải thi công xây dựng và nước mưa chảy tràn: 
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- Không tập trung các loại vật liệu gần các tuyến thoát nước để ngăn ngừa thất 

thoát, rò rỉ vào đường thoát nước. 

- Thường xuyên kiểm tra, nạo vét, khơi thông, không để phế thải xây dựng xâm 

nhập vào các hệ thống cống rãnh gây tắc nghẽn, ứ đọng. 

- Dầu mỡ và các phế thải dầu mỡ từ các phương tiện vận tải và máy móc thiết 

bị phục vụ thi công sẽ quy định nơi lưu giữ và nơi thải bỏ đúng quy định không làm 

ô nhiễm nguồn nước. Kiểm tra hàng tháng toàn bộ thiết bị để ngăn chặn việc dò rỉ 

dầu mỡ bôi trên máy và việc thay dầu, mỡ cho các thiết bị chỉ được tiến hành trong 

các khu bảo dưỡng và sửa chữa máy móc.  

- Bố trí hệ thống rãnh hở bề mặt, hố thu thuận lợi, tạo độ dốc mặt bằng 1-2% 

về phía rãnh thoát nước để đảm bảo thoát nước triệt để tránh ứ đọng nước trên mặt 

bằng.  

- Thường xuyên kiểm tra, nạo vét, không để bùn đất, rác xâm nhập vào đường 

thoát nước thải.  

- Không thi công vào ngày có mưa to, bão lũ. Trong trường hợp mưa, máy móc 

thi công trên công trường được phủ bạt che. 

- Bố trí công nhân dọn sạch mặt bằng thi công vào cuối ngày làm việc. 

- Thu gom, xử lý nước thải xây dựng bằng biện pháp xây dựng hệ thống rãnh thu, 

các hố lắng tạm thời gần khu vực thi công. Dung tích hố lắng 1,2 m3 (1x1x1,2m), sau 

đó được nhập vào hệ thống thu gom, thoát nước mặt của KCN Tân Hưng. 

c. Về rác thải sinh hoạt, chất thải xây dựng và chất thải nguy hại 

 Về rác thải sinh hoạt: 

- Tuyển dụng công nhân tại địa phương để giảm bớt nhu cầu lán trại tạm ngoài 

công trường từ đó sẽ giảm thiểu phát sinh chất thải rắn sinh hoạt. 

- Lập các nội quy về trật tự, vệ sinh và bảo vệ môi trường trong tập thể công 

nhân và lán trại. 

- Tất cả rác thải phát sinh đều được thu gom, tập kết đúng nơi quy định. 

- Bố trí 3 thùng chứa rác thải sinh hoạt có dung tích 120 lít, có nắp đậy tại khu 

vực lán trại tạm và công trường, hợp đồng với đơn vị có chức năng định kỳ đến vận 

chuyển mang đi xử lý theo quy định, tần suất 2 lần/tuần. 

- Chất thải rắn sinh hoạt được tập trung riêng biệt với chất thải rắn xây dựng 

tại khu vực quy định và cách xa nguồn nước đang sử dụng. 

- Khi rác thải sinh hoạt được thu gom, xử lý kịp thời sẽ hạn chế được mùi hôi 

do sự phân huỷ chất hữu cơ và hoạt động của vi sinh vật có hại cho người và gia súc 

(lan truyền dịch bệnh). 
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 Về chất thải xây dựng: 

- Sử dụng nguyên vật liệu hợp lý, tiết kiệm khoa học nhằm tránh phát sinh 

nhiều chất thải. 

- Thực hiện phân loại chất thải rắn xây dựng và có thể tận dụng các loại phế 

liệu phục vụ cho chính hoạt động xây dựng của Dự án, cụ thể như sau: 

- Đối với các loại chất thải như sắt thép, giấy vụn, bìa carton,... được thu gom 

và bán cho các đơn vị thua mua phế liệu. 

- Đối với các loại chất thải như: Đất, bê tông khô… được tận dụng đổ nền công 

trình, phần thừa hợp đồng thu gom vận chuyển với đơn vị có chức năng vận chuyển, 

xử lý theo quy định sau khi kết thúc giai đoạn xây dựng. 

- Lập nội quy quy định trên công trường để giữ gìn vệ sinh khu vực xây dựng, 

thực hiện tập kết vật liệu đúng nơi quy định. 

- Chất thải rắn xây dựng và các phế liệu xây dựng được tập trung riêng biệt tại 

khu vực quy định cách xa nguồn nước đang sử dụng. 

- Chủ dự án bố trí cán bộ công nhân vệ sinh thu gom đất đá rơi vãi trong quá 

trình thi công xây dựng, tận dụng san nền mặt bằng dự án. Công tác thu gom chất 

thải xây dựng và chất thải sinh hoạt đảm bảo vệ sinh môi trường. 

 Về chất thải nguy hại: 

- Giảm thiểu tối đa việc sửa chữa máy móc, thiết bị thi công tại khu vực dự án, 

chỉ thực hiện trong trường hợp các sửa chữa đơn giản.  

- Đối với các loại chất thải nguy hại phát sinh, bố trí 03 thùng phi có dung tích 

120 lít để thu gom, lưu trữ đối với 3 loại chất thải nguy hại phát sinh tại dự án (giẻ 

lau, dầu mỡ, bóng đèn,..). Mỗi thùng chứa chất thải nguy hại sẽ dán nhãn tên chất thải 

nguy hại, mã chất thải nguy hại. Các thùng chứa chất thải nguy hại sẽ được lưu chứa 

tại kho chứa CTNH có diện tích 6 m2 tại khu vực dự án, kết cấu tôn ghép, cửa lưới 

thép, có biển cảnh báo (Kho chứa chất thải nguy hại được bố trí cách xa khu lán trại 

của công nhân, cách xa nguồn nước). Chủ dự án hợp đồng với đơn vị có chức năng 

vận chuyển, xử lý theo quy định (sau khi kết thúc giai đoạn xây dựng dự án). 

- Chủ dự án sẽ yêu cầu nhà thầu xây dựng quản lý theo đúng quy định đối với 

chất thải nguy hại, thuê đơn vị có chức năng xử lý chất thải nguy hại thu gom, vận 

chuyển, xử lý theo đúng quy định của Luật Bảo vệ môi trường năm 2020.  

4.1.2.2. Giảm thiểu tác động không liên quan đến chất thải 

a. Giảm thiểu tác động do tiếng ồn  

Để giảm thiểu tiếng ồn từ máy móc, thiết bị thi công xây dựng và các phương 

tiện xe cơ giới, Chủ dự án áp dụng các biện pháp sau: 
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- Hạn chế vận hành đồng thời các thiết bị gây ồn: Bố trí thời gian và sắp xếp 

các hoạt động thi công hợp lý nhằm hạn chế việc diễn ra đồng thời các hoạt động 

gây ồn để giảm mức ồn tổng số. 

- Tắt những máy móc hoạt động gián đoạn nếu thấy không cần thiết để giảm 

mức ồn tích luỹ ở mức thấp nhất. 

- Không sử dụng các thiết bị cũ, lạc hậu có khả năng gây ồn cao. 

- Máy móc thiết bị đều phải được kiểm định đạt tiêu chuẩn. Thường xuyên duy 

tu bảo dưỡng các thiết bị máy móc đảm bảo hoạt động hiệu quả (kiểm tra độ mòn 

chi tiết, thường kỳ tra dầu bôi trơn, thay các chi tiết hư hỏng, kiểm tra sự cân bằng 

của các thiết bị lắp đặt). 

- Trang bị phương tiện bảo hộ lao động chống ồn cho công nhân làm việc ở 

những khu vực có tiếng ồn cao. 

Ngoài ra, để hạn chế sự ảnh hưởng của tiếng ồn trong quá trình xây dựng đến 

hoạt động của khu vực xung quanh, không được vận hành vào ban đêm và giờ nghỉ 

trưa để tránh tác động đến sinh hoạt của người dân. Thời gian thi công hoạt động từ 

06h-11h30 và 13h-18h. 

b. Giảm thiểu tác động do rung động 

- Chống rung tại nguồn: Tùy theo từng loại máy móc cụ thể để có biện pháp 

khắc phục như: kê cân bằng máy, lắp các bộ tắt chấn động lực, sử dụng vật liệu phi 

kim loại, thay thế nguyên lý làm việc khí nén bằng thủy khí, thay đổi chế độ tải làm 

việc,… 

- Chống rung lan truyền: Dùng các kết cấu đàn hồi giảm rung (hộp dầu giảm 

chấn, gối đàn hồi, đệm đàn hồi kim loại, gối đàn hồi cao su…) được lắp giữa máy 

và bệ máy đồng thời định kỳ kiểm tra hoặc thay thế. 

Hiệu quả của biện pháp: Việc áp dụng các biện pháp giảm thiểu tiếng ồn và 

rung nêu trên sẽ cho phép môi trường ồn và rung tại khu vực dự án nằm trong các 

giới hạn cho phép theo quy định của QCVN 26:2010/BTNMT đối với tiếng ồn và 

QCVN 27:2010/BTNMT đối với mức rung cho phép. 

c. Giảm thiểu tác động tiêu cực tới kinh tế - xã hội 

Trong quá trình thi công, chủ dự án thực hiện các phương án giảm thiểu tác động 

tiêu cực đến kinh tế -  xã hội tại khu vực như sau: 

- Nhà thầu sẽ cung cấp danh sách các công nhân làm việc tại dự án, kết hợp 

với chính quyền địa phương để quản lý công nhân. 

- Ưu tiên sử dụng lao động địa phương vào làm việc tại công trường để tận 

dụng nguồn lao động nhàn rỗi đồng thời góp phần tăng thu nhập và ổn định cuộc 
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sống cho người dân tại địa phương. Với giải pháp này sẽ đảm bảo hài hòa lợi ích 

giữa người dân địa phương và chủ dự án nhằm giảm thiểu tối đa các tệ nạn xã hội 

cho khu vực trong quá trình thi công. 

- Thực hiện tốt việc giảm tốc độ xe khi vận chuyển qua khu dân cư để hạn chế 

các sự cố đáng tiếc ảnh hưởng đến dân cư sống dọc các tuyến vận chuyển như vấn 

đề tai nạn giao thông, ô nhiễm môi trường. 

- Chủ dự án ban hành nội quy thực hiện công tác quản lý công nhân tại công 

trường để giảm thiểu khả năng gây mất trật tự công cộng tại khu vực. 

- Thực hiện các biện pháp giảm thiểu tối đa mức xuống cấp và phá hỏng hệ 

thống giao thông trong khu vực như: Căn cứ quy định độ chịu tải của hệ thống giao 

thông khu vực để xác định xe vận chuyển có trọng tải phù hợp được phép tham gia 

thi công. 

4.1.2.3. Giảm thiểu tác động bởi các rủi ro, sự cố 

a. Sự cố cháy nổ 

- Thực hiện nghiêm chỉnh các tiêu chuẩn quy phạm, qui định về PCCC trong 

quá trình xây dựng và sử dụng công trình từ khâu chuẩn bị thiết kế, thi công đến 

nghiệm thu đưa công trình vào sử dụng. 

- Trong quá trình thi công xây dựng có sử dụng các loại máy móc chạy bằng 

chất đốt (dầu diezel) như: máy đầm, xe tải,... các máy phát ra tia lửa như máy hàn, 

vì vậy chủ dự án chú trọng đến các giải pháp xây dựng nhằm đảm bảo tuyệt đối 

những điều kiện phòng cháy, chữa cháy như:  

- Không vận hành máy móc trong thời tiết nắng gắt, đặc biệt là không thay dầu, 

bảo dưỡng máy gần nguồn dễ phát sinh cháy nổ. 

- Nghiêm cấm công nhân hút thuốc lá khi đang vận hành, bảo dưỡng các máy 

móc, thiết bị. 

- Không để các vật liệu dễ cháy nổ tại các khu vực có nguồn gây cháy. 

- Trang bị máy bơm nước, luôn sẵn sàng ứng phó khi có sự cố cháy nổ xảy ra. 

- Đồng thời, chủ dự án phối hợp với nhà thầu thi công tập huấn PCCC cho toàn 

bộ công nhân tham gia xây dựng trên công trường, nâng cao kiến thức cũng như khả 

năng ứng phó. 

b. Sự cố tai nạn lao động  

- Nâng cao nhận thức của công nhân về an toàn lao động, tránh thái độ chủ 

quan coi thường sự an toàn của công nhân. 

- Phổ biến các tài liệu hướng dẫn thao tác vận hành máy móc an toàn. Đối với 

các máy chuyên dụng phải có cán bộ vận hành có ít nhất 3 năm kinh nghiệm. 
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- Các thiết bị máy móc phải được kiểm tra định kỳ. 

- Có hệ thống đèn chiếu sáng phục vụ thi công cho những nơi cần làm việc vào 

buổi tối. 

- Việc chất bốc xúc lên thùng xe chỉ được tiến hành qua 2 bên thành xe, hoặc 

từ phía sau, cấm đưa gàu xúc qua ca bin xe. 

- Cung cấp đầy đủ các trang thiết bị phòng hộ cá nhân như mũ bảo hộ, găng 

tay, khẩu trang, kính mắt,…và phải có những quy định nghiêm ngặt về sử dụng.  

- Thực hiện nghiêm túc quy định về quản lý an toàn lao động trong thi công xây 

dựng công trình; tổ chức thực hiện huấn luyện, bồi dưỡng, sát hạch nghiệp vụ; kiểm 

định máy, thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động thuộc thẩm 

quyền của lý của Bộ Xây dựng; tổ chức khai báo, điều tra, thống kê, báo cáo và giải 

quyết sự cố sập, đổ máy, thiết bị, vật tư sử dụng trong thi công xây dựng theo đúng 

quy định tại Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26 tháng 01 năm 2021 của Chính 

phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và 

bảo trì công trình xây dựng.  

- Các loại máy, thiết bị, vật tư dùng trong quá trình xây dựng phải được kiểm định 

và khai báo với cơ quan chức năng trước khi đưa vào sử dụng thi công trong xây dựng. 

c. Sự cố tai nạn giao thông 

- Thực hiện các biện pháp như lắp các biển báo công trường, đặc biệt tại những 

điểm đấu nối với đường giao thông công cộng. 

- Có biển báo cảnh giới công trường đang thi công phía trước. 

- Sắp xếp các khu vực chứa vật liệu xây dựng, thiết bị phù hợp không để lấn 

chiếm đường giao thông. 

- Tuyên truyền, phổ biến kiến thức cho các lái xe, công nhân về an toàn giao 

thông đường bộ. 

- Chủ dự án phối hợp với nhà thầu thi công yêu cầu bắt buộc tuân thủ Luật An 

toàn giao thông đối với tất cả các phương tiện vận chuyển cũng như công nhân làm 

việc tại dự án. 

- Thực hiện đúng các quy định về trọng tải, tốc độ tối đa cho phép trên các 

tuyến đường vận chuyển. 

- Cam kết không sử dụng xe quá tải trong quá trình vận chuyển nguyên vật liệu, 

đổ thải phục vụ thi công dự án. 

Chủ dự án bố trí cán bộ phân luồng giao thông, đảm bảo an toàn giao thông, an toàn 

lao động,... cho cán bộ công nhân xây dựng trên công trường. Tuân thủ các quy định 

về an toàn giao thông, an toàn lao động. 
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4.2. ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG VÀ ĐỀ XUẤT CÁC BIỆN PHÁP, CÔNG 

TRÌNH BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG TRONG GIAI ĐOẠN DỰ ÁN ĐI VÀO VẬN 

HÀNH 

4.2.1. Đánh giá, dự báo các tác động: 

4.2.1.1. Đánh giá, dự báo tác động của các nguồn phát sinh chất thải  

a. Bụi, khí thải 

 Nguồn phát sinh: 

- Bụi và khí thải do phương tiện vận chuyển nguyên vật liệu sản xuất và sản 

phẩm đầu ra của dự án và phương tiện đi lại của cán bộ công nhân; 

- Bụi, khí thải từ quá trình sơn, sấy và hơi dung môi; 

- Khí thải từ công đoạn đúc ép nhựa; 

- Khí thải từ quá trình mạ; 

- Khí thải hàn bạc; 

- Mùi hôi tại khu vực tập trung chất thải rắn, trạm XLNT sinh hoạt; 

 Thành phần, tải lượng và tác động: 

- Bụi và khí thải do phương tiện vận chuyển nguyên vật liệu sản xuất và sản 

phẩm đầu ra của dự án: 

Trong giai đoạn này nhà máy hoạt động với công suất tối thì nguyên liệu đầu vào 

và đầu ra khoảng 3.500 tấn/năm. Nguyên vật liệu và sản phẩm cho nhà máy vận chuyển 

có phạm vi ảnh hưởng khoảng 1km gần nhà máy. Với xe vận chuyển bằng ô tô 7 tấn. 

Thời gian làm việc trong một năm là 300 ngày, thời gian vận chuyển là 8 h/ngày. Mật 

độ xe ra vào dự án trong giai đoạn hoạt động trung bình 1 lượt xe/h . 

Dựa trên phương pháp xác định nhanh nguồn thải của các loại xe theo “hệ số ô 

nhiễm không khí”, căn cứ vào tài liệu của Tổ chức Y tế thế giới WHO, có thể xác định 

được mức độ ảnh hưởng do hoạt động vận chuyển của các phương tiện vận chuyển. 

Áp dụng công thức tính hệ số ô nhiễm đối với xe có trọng tải >3,5 tấn tính được 

tải lượng các chất gây ô nhiễm phát sinh từ các phương tiện vận chuyển thể hiện trong 

bảng sau: 

Bảng 4. 14. Tải lượng các chất ô nhiễm phát sinh từ phương tiện vận chuyển 

trong giai đoạn hoạt động 

STT 
Chất ô 

nhiễm 

Hệ số 

phát thải 

Lượng phát thải 

(kg/1.000 km.h) 

Tải lượng các chất gây 

ô nhiễm E (mg/m.s) 

1 Bụi 0,9 0,9 0,00025 

2 CO 6 6 0,0017 
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STT 
Chất ô 

nhiễm 

Hệ số 

phát thải 

Lượng phát thải 

(kg/1.000 km.h) 

Tải lượng các chất gây 

ô nhiễm E (mg/m.s) 

3 SO2 4,29S 0,2145 0,000006 

4 NOx 11,8 11,8 0,0033 

Kết quả tính toán nồng độ các chất ô nhiễm từ phương tiện vận chuyển trong 

giai đoạn hoạt động ứng với khoảng cách khác nhau so với nguồn thải được thể hiện 

ở bảng sau: 

Bảng 4. 15. Nồng độ các chất ô nhiễm do phương tiện vận chuyển  

trong giai đoạn hoạt động 

STT 
Khoảng cách 

x (m) 

z 

(m) 
Bụi CO SO2 NO2 

1 5 1,72 0,152 2,664 0,010 5,232 

2 10 2,85 0,092 1,606 0,006 3,154 

3 15 3,83 0,068 1,194 0,006 2,346 

4 20 4,72 0,055 0,968 0,005 1,902 

5 30 6,35 0,041 0,720 0,003 1,415 

6 50 9,22 0,028 0,496 0,002 0,974 

QCVN 

05:2023/BTNMT 

Trung bình 1h 300 30.000 350 200 

Trung bình 24h 200 - 125 100 
 

Nhận xét: Từ các kết quả tính toán trên so sánh với QCVN 05:2023/BTNMT, 

thấy rằng nồng độ các chất ô nhiễm trong khí thải và bụi phát sinh từ các phương 

tiện vận chuyển thấp hơn so rất nhiều với tiêu chuẩn cho phép, vì vậy phạm vi và 

mức độ ảnh hưởng của các nguồn gây ô nhiễm trên tuyến đường vận chuyển là 

không đáng kể. Hơn nữa, hoạt động vận chuyển không diễn ra liên tục, do vậy, mức 

độ ảnh hưởng của các tác nhân ô nhiễm trên cũng không liên tục. 

- Bụi, khí thải phát sinh do các phương tiện đi lại của CBCNV: 

Hoạt động đi lại của CBCNV mỗi ngày chỉ tập trung trong khoảng 1 giờ trước và 

sau giờ làm việc. Thời gian làm việc của dự án chia 1 ca/ngày. Tổng số số lượng 

CBCNV dự kiến làm việc tại dự án trong giai đoạn hoạt động là 708 người, tương ứng 

với 708 lượt xe/h.  

Hầu hết công nhân sử dụng xe máy làm phương tiện đi lại, số ít sử dụng ô tô. 

Khoảng cách di chuyển trong phạm vi 10km. 



Dự án Nhà máy Ouhai Glasses Việt Nam 

 

81 

Áp dụng số liệu bảng hệ số ô nhiễm của khí thải các phương tiền, tính được nồng 

độ khí thải các xe mô tô 2 bánh của công nhân đi lại trong ngày như trình bày trong 

bảng sau: 

Bảng 4. 16. Tải lượng các chất ô nhiễm phát sinh từ phương tiện đi lại của 

CBCNV trong giai đoạn hoạt động 

STT 
Chất ô 

nhiễm 

Hệ số phát thải 

(kg/1000km) 

Tải lượng 

(kg/1000km.h) 

Tải lượng ô nhiễm 

trên đường vận 

chuyển E(mg/m.s) 

1 Bụi 0,12 7,56 0,0021 

2 CO 20 1.260 0,35 

3 SO2 0,76S 0,045 0,000013 

4 NO2 0,3 18,9 0,0053 
 

S: tỉ lệ % của lưu huỳnh có trong nhiên liệu. Thông thường trong xăng có chứa 

0,039-0,15%. 

Áp dụng công thức tính nồng độ chất ô nhiễm (CT1), thay các giá trị vào công 

thức tính toán, nồng độ các chất ô nhiễm ứng với khoảng cách khác nhau so với 

nguồn thải được thể hiện ở bảng sau: 

Bảng 4. 17. Nồng độ các chất ô nhiễm do phương tiện đi lại của CBCNV 

trong giai đoạn hoạt động 

Đơn vị: g/m3 

STT 

Khoảng 

cách x 

(m) 

z(m) 
Bụi 

(muội) 
CO SO2 NO2 

1 5 1,72 0,751 125,109 0,00449 1,877 

2 10 2,85 0,465 77,495 0,00278 1,162 

3 15 3,83 0,348 58,039 0,00208 0,871 

4 20 4,72 0,283 47,183 0,00169 0,708 

5 30 6,35 0,211 35,182 0,00126 0,528 

6 50 9,22 0,146 24,271 0,00087 0,364 

QCVN 

05:2023/BTNMT 

Trung bình 1h 300 30.000 350 200 

Trung bình 24h 200 - 125 100 

Ô nhiễm do các phương tiện giao thông chủ yếu ảnh hưởng trên các tuyến 

đường và tại cổng dự án vào giờ đi làm và giờ tan ca. Tuy nhiên, do chất lượng 
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đường xá tốt, đường nội bộ của dự án được quét dọn sạch sẽ, các CBCNV sẽ tắt 

máy và dắt xe vào khu để xe của dự án nên lượng khí thải và bụi phát sinh không 

lớn, khả năng ảnh hưởng đến môi trường cũng như sức khỏe của con người là không 

đáng kể.  

- Bụi, khí thải phát sinh do quá trình sơn, sấy và hơi dung môi: 

Trong quá trình phun sơn, một lượng nhất định sơn không bám dính trên bề 

mặt cần sơn mà phát tán ra ngoài môi trường. Lượng sơn phát tán phụ thuộc vào 

nhiều yếu tố trong đó chủ yếu là hình dạng bề mặt sơn, kỹ thuật phun (đối với phun 

thủ công), xử lý bề mặt,… Thành phần hóa học chủ yếu của sơn gồm: Các hợp chất 

polyme hữu cơ, thành phần tạo màu TiO2, và các hợp chất hữu cơ khác. Quá trình 

phun sơn sẽ tạo thành bụi sơn phân tán vào môi trường không khí, bụi sơn ảnh 

hưởng rất lớn đến sức khỏe của người công nhân. 

Lượng sơn tổn thất thường chiếm khoảng 10-15% lượng sơn sử dụng. Tương 

đương khoảng 40 - 60 kg/năm. 

Quá trình pha sơn, sơn sẽ phát sinh một lượng hơi dung môi. Lượng hơi dung 

môi phát sinh phụ thuộc vào nhiều yếu tố như: nhiệt độ, độ ẩm không khí, công nghệ 

pha sơn, phun sơn.  

Theo kết quả khảo sát tại các cơ sở sơn đang hoạt động hơi dung môi phát sinh 

chủ yếu trong quá trình sơn do khi sơn, sử dụng dòng khí áp suất cao nhằm phân tán 

sơn lên bề mặt vật liệu cần sơn nên phát tán ra môi trường lượng dung môi đưa vào 

sơn. Đồng thời quá trình sấy khô của sơn là quá trình bay hơi dung môi nên đây là 

nguồn phát sinh hơi dung môi chính. Hàm lượng hơi dung môi có thể sẽ vượt giới 

hạn cho phép nên cần có biện pháp giảm thiểu để tránh ảnh hưởng tới sức khỏe 

người lao động và môi trường xung quanh. 

* Khí thải từ công đoạn đúc nhựa: 

Hơi nhựa phát sinh chủ yếu từ bộ phận gia nhiệt, đùn tạo hình. Nguyên liệu 

đầu vào cho quá trình sản xuất là hạt nhựa, với quá trình gia nhiệt ở 1600C – 180oC 

sẽ làm phá vỡ cấu trúc của nhựa, cùng với quá trình này sẽ có một số hợp chất hữu 

cơ bị thăng hoa và phát tán vào môi trường không khí. Nồng độ các chất gây ô 

nhiễm phụ thuộc rất lớn vào công nghệ sản xuất, lượng sản phẩm cần sản xuất, công 

suất sản phẩm và trình độ thao tác kỹ thuật. 

Bảng 3. 1. Khí ô nhiễm và hệ số phát thải đối với 1 số loại hình công nghệ 

sản xuất các sản phẩm nhựa 

a. Sản xuất các sản phẩm nhựa (Plastic producs manufacturing)  
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b. Mã số (SSC) c. Mô tả d. Chất ô 

nhiễm 

e. Thông số phát thải 

f. 3-08-010-01 g. Sản xuất keo dán 

h. (Adhesives Production) 
i. VOC j. 12,5 Lb/tấn sản phẩm 

k. 3-08-010-02 l. Đùn, ép nhựa 

m. (Extruder) 
n. VOC o. 0,0706 Lb/tấn sản phẩm 

p. 3-08-010-03 q. Sản xuất phim, hình khối nhựa 

r. (Film Production, Die -

Flat/Circular) 

s. Bụi 

t. VOC 

u. 0,0802 Lb/tấn sản phẩm 

v. 0,0284 Lb/tấn sản phẩm 

(Nguồn: Michigan Department Of Environmental Quality – Environmental Science 

And Services Division) 

Như vậy đối chiếu công nghệ của dự án với các loại hình sản xuất trong bảng 

trên thì nguồn thải và hệ số phát thải có mã số SSC là: 3-08-010-02 (đùn, ép nhựa). 

Quy đổi 1 Lb = 453,5924 g.  

Dự án hoạt động ổn định với công suất tối đa,  khối lượng nguyên liệu khoảng 

1787,5 tấn/năm, tải lượng VOC sẽ phát sinh như sau: 0,0706 Lb/tấn x 453,5924 

g/Lb x 1787,5 tấn/năm = 57.242 g/năm. 

Đặt giả thiết số ngày làm việc là 300 ngày/năm thì tải lượng VOC phát sinh 

trong một ngày là: 57.242 (g/năm) : 300(ngày) = 190 g/ngày. 

Tính nồng độ VOC do hoạt động sản xuất tạo ra trong không khí (khu vực 

xưởng đùn ép nhựa) khi chưa có các biện pháp giảm thiểu ô nhiễm: 

Ci (mg/m3) = Tải lượng ô nhiễm (g/ngày) x 103/8/ V 

Trong đó:  

V: Thể tích bị tác động trên bề mặt dự án. V = S x H (m3). 

S: Diện tích khu vực đặt máy đúc ép nhựa (m2). S = 40x32x2 =2560 m2. 

H: Chiều cao chịu tác động, H = 5 m.  

Thay số vào ta tính được nồng độ phát thải VOC trong quá trình sản xuất như 

sau: CVOC (mg/m3) =  1,86 mg/m3. 

Bảng 3. 2. So sánh nồng độ VOC phát sinh do quá trình ép nhựa với  

QCVN 03:2019/BYT 

TT 
Thông 

số 

Nồng độ 

(mg/m3) 

QCVN 03:2019/BYT  (trung bình 8h) (mg/m3) 

Styren Benzen Xylen Viny clorua 

1 VOC 1,86 - 5 100 1 
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Lượng VOCs phát sinh một ngày là không lớn, căn cứ vào thành phần nhựa 

đầu vào cho thấy VOCs phát sinh chứa nhiều chất độc hại do liên kết hóa học của 

nhựa chứa nhiều gốc benzen là một hợp chất hữu cơ độc hại. Ngoài ra, khí VOCs 

này còn có mùi khó chịu nếu không có biện pháp giảm thiểu sẽ tác động đến sức 

khỏe công nhân và ảnh hưởng đến hiệu suất công việc. Đây là một nguồn thải nhỏ 

song có tác động lớn đến sức khỏe người lao động nên ngay từ trong quá trình lựa 

chọn thiết bị Chủ dự án sẽ chú trọng đên nguồn thải này. 

- Khí thải từ công đoạn mạ: 

Trong công đoạn mạ, công ty sử dụng các loại hóa chất tẩy rửa, dung dịch tẩy 

nhờn Alkaline và dung môi hữu cơ chứa: Na2SiO3, NaOCl, Cu2+, Ni2+ , H2SO4, 

HNO3, NaOH, H2O2,.. 

+ Hơi hưu cơ, hơi axít, bazo: Được phát sinh từ công đoạn xử lý bề mặt và 

công đoạn mạ, được tách ra khỏi dung môi, hóa chất, lượng axit sử dụng cho công 

đoạn mạ và phát tán vào không khí trong khu vực thực hiện công đoạn mạ.  

Tính trung bình lượng hơi thất thoát trong quá trình sử dụng hóa chất là 0,15% 

về khối lượng. (Nguồn: Air emission inventories and controls, WHO, 1993 – Mục 

3.521 trang 46). Với lượng hóa chất sử dụng cho công đoạn mạ như đã trình bày tại 

chương 1 ta tính được hơi hóa chất thất thoát ra môi trường trong giai đoạn hoạt 

động như bảng sau: 

Bảng 4. 18. Lượng hơi hóa chất thất thoát ra môi trường 

TT  Hóa chất sử dụng Đơn vị Hóa chất sử 

dụng 

Hóa chất 

thất thoát 

1 NaOH 98% Kg/năm 20 0.03 

2 H2SO4 95% Kg/năm 35 0.0525 

3 HCl 35% Kg/năm 20 0.03 

4 NaOH 25% Kg/năm 52 0.078 

5 HCHO 37% Kg/năm 30 0.045 

6 H2O2 Kg/năm 45 0.0675 

7 NH4OH lit/năm 24 0.036 

8 HNO3 68% Kg/năm 70 0.105 

9 Propylene glycol (C3H8O2) lit/năm 10 0.015 

10 C3H8O lit/năm 10 0.015 

11 C4H10O2 lit/năm 5 0.0075 
 



Dự án Nhà máy Ouhai Glasses Việt Nam 

 

85 

- Chiều cao khu nhà xưởng là H = 4m.  

- Diện tích khu vực xưởng mạ: 400 m2  

Nồng độ các hơi hóa chất phát sinh từ công đoạn mạ được tính toán như trong 

bảng sau:  

Bảng 4. 19. Nồng độ hơi hóa chất thất thoát ra môi trường 

TT  Hóa chất sử 

dụng 

Đơn vị Nồng độ 

(tính trung 

bình 1h)  

QĐ 

3733/2002/QĐ-

BYT 

QCVN 

03:2009/BYT 

1 NaOH 98% (mg/m3) 0.006313 - - 

2 H2SO4 95% (mg/m3) 0.011048 1 1 

3 HCl 35% (mg/m3) 0.006313 5 5 

4 NaOH 25% (mg/m3) 0.016414 - - 

5 HCHO 37% (mg/m3) 0.00947 0,5 0,5 

6 H2O2 (mg/m3) 0.014205 - - 

7 NH4OH (mg/m3) 0.007576 - - 

8 HNO3 68% (mg/m3) 0.022096 5 - 

9 Propylene glycol 

(C3H8O2) 

(mg/m3) 

0.003157 

- - 

10 C3H8O (mg/m3) 0.003157 
- - 

11 C4H10O2 (mg/m3) 0.001578 
- - 

* Nhận xét:  

Theo tính toán trên so sánh với Quyết định 3733/2002/QĐ-BYT - Quyết định 

của Bộ Y tế về việc ban hành 21 tiêu chuẩn vệ sinh lao động và 05 nguyên tắc và 07 

thông số vệ sinh lao động, QCVN 03: 2019/BYT Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia gia 

trị giới hạn tiếp xúc cho phép của 50 yếu tố độc hại tại nơi làm việc ta thấy: nồng độ 

trung bình trong 1 h là không lớn. tuy nhiên các loại hoá chất lại có tác động rất lớn 

đến sức khỏe công nhân đặc biệt công nhân lao động trực tiếp. Nếu thời gian tiếp xúc 

kéo dài có thể dẫn đến các bệnh mãn tính, bệnh ung thư ở người vì vậy Công ty cần 

có những biện pháp xử lý thích hợp để hạn chế tác động của nguồn thải này.  

- Đối với H2SO4, HCl có tính ăn mòn cao, hơi của axit này cũng rất độc, khi 

hít phải khí này sẽ ảnh hưởng niêm mạc cơ, mắt, đường hô hấp trên và da. Ngoài 

ra, hơi axit H2SO4, HCl phát tán ra ngoài môi trường là nguồn gây suy thoái môi 
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trường đất, nước, không khí, suy giảm đa dạng sinh học, làm ảnh hưởng gián tiếp 

đến đời sống người dân khu vực gần dự án, công nhân viên của các công ty lân cận 

xung quanh.  

- KOH: Kali hidroxit là chất ăn da, rất nguy hiểm. Có tính oxy hóa mạnh, có thể 

làm biến đổi tế bào gốc, gây độc cấp tính hoặc mãn tính với môi trường thủy sinh. 

+ Tiếp xúc với da: Khiến da bị dị ứng, phồng rộp, có thể gây bỏng và để lại sẹo. 

+ Tiếp xúc với mắt: Làm tổn thương lớp niêm mạc, gây sưng đau, đỏ mắt. 

Nguy hiểm hơn là mù lòa. 

+ Tiếp xúc với đường hô hấp: Nếu hít phải lượng hơi ít, nồng độ thấp sẽ gây 

dị ứng nhẹ, hắt hơi, sổ mũi, đau họng. Còn nếu thời gian hít phải hơi lâu và hơi Kali 

hidroxit có nồng độ cao, nạn nhân có thể bị viêm phổi. 

+ Tiếp xúc với đường tiêu hóa: Nuốt phải KOH sẽ khiến vùng họng, miệng, dạ 

dày bị bỏng. Nếu không được cứu chữa kịp thời, để nạn nhân nhiễm độc quá 5 giờ 

đồng hồ sẽ dẫn đến tử vong. 

- Hơi hữu cơ phát sinh từ công đoạn mạ gây mùi khó chịu, nhức đầu cho con 

người. Hơi hữu cơ trong công đoạn mạ là các chất có độc tính, chứa nhiều chất gây 

ung thư như các hợp chất có vòng thơm: ethylbenzene, Propylene glycol methyl 

ether, Propylene glycol … Ngoài ra, các hợp chất này còn chứa các chất ảnh hưởng 

đến hệ thần kinh, gây đau đầu, chóng mặt, nôn mửa, bất tỉnh, thậm chí gây tử vong. 

Người tiếp xúc thường xuyên với hơi hữu cơ từ công đoạn mạ có khả năng mắc các 

bệnh về đường hô hấp như viêm mũi, họng, khí quản, phổi… 

- Khí thải từ công đoạn hàn: 

Tại dự án có sử dụng công nghệ hàn bạc, chấm nối liên kết các chi tiết của 

gọng kính kim loại. Hàn cứng (bạc) (> 450 ° C): bạc là kim loại liên kết được sử 

dụng trong quy trình này và cần có súng hàn (ống thổi) để đạt được nhiệt độ nung 

nóng, gia nhiệt vừa đủ thay vì nóng chảy của đồng và bạc. 

Trong quá trình hàn, các chất độc hại có thể sinh ra do sự nóng chảy kim loại, 

do sự cháy của các chất trợ dung, do tác dụng của khí bảo vệ với không khí xung 

quanh... Bạc hàn là một hợp kim có điểm nóng chảy khoảng 1234.93 K (961.78 

°C; 1763.2 °F), được sử dụng trong việc liên kết bề mặt các kim loại khác nhau. 

Trong quá trình hàn và cắt các chất độc hại có thể sinh ra do sự nóng chảy kim 

loại, do sự cháy của các chất trợ dung, do tác dụng của khí bảo vệ với không khí 

xung quanh… Các khí và bụi sinh ra trong quá trình hàn có các ảnh hưởng khác 

nhau đến cơ thể con người khi nó thâm nhập vào cơ thể. 
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Quá trình hàn sinh ra các hạt nhỏ li ti bị phát tán vào không khí, tùy thuộc vào 

kích cỡ của các hạt này mà thời gian tồn tại của chúng trong không khí và khả năng 

thâm nhập vào sâu trong cơ thể con người là khác nhau. 

– Các hạt có kích cỡ trên 100micromet không tồn tại lâu trong không khí 

thường sẽ rơi xuống xung quang vũng hàn ngay sau khi bị phát tán vào không khí. 

– Các hạt có kích cỡ từ 30 micromet đến 100 micromet tồn tại không lâu trong 

không khí, chúng ta có thể hít phải xong nó sẽ bị lọc bởi màng nhày ở mũi. 

– Các hạt có kích cỡ từ 5 đến 30 micromet dễ dàng thoát qua được hệ thống 

lọc tại mũi, và vào được khí quản tuy nhiên chúng sẽ bị giữ lại bởi các các hệ thống 

lọc của cơ thể tại đây. 

– Các hạt có kích cỡ dưới 5 micromet tồn tại lâu trong không khí và khi chúng 

ta hít phải chúng có thể xâm nhập được đến các túi khí nằm tại phổi. Tại đây chúng 

ta sẽ khó loại bỏ chúng ra khỏi cơ thể việc loại bỏ bằng các cơ chế sinh học tự nhiên 

chỉ diễn ra từ từ. 

- Hợp chất  khí thải hàn bạc: Gây ra các vấn đề về đường hô hấp. 

Cơ thể con người không thể ngừng việc hô hấp, mặt khác hàng ngày chúng ta 

lưu thông một lượng không khí rất lớn qua phổi do đó chỉ cần một lượng chất độc 

hại với tỷ lệ nhỏ tồn tại trong không khí vẫn có thể gây ra các vấn đề nghiêm trọng 

cho sức khỏe. 

Bảng 3.14. Tải lượng khí thải từ quá trình hàn bạc 

STT Vật liệu Khối lượng 

Thời gian làm việc: 300 ngày/năm; 16h/ngày (2ca) 

1 

Dải que hàn sử dụng (kg/năm) 60 

Dải que hàn sử dụng/giờ (g/giờ) 12,5 

Tải lượng phát sinh bụi, khói hàn  

(tính bằng 0,5% lượng nguyên liệu sử dụng) 

Tải lượng bụi, khói hàn phát sinh (g/h) 0,0625 

 

- Mùi hôi tại khu vực tập trung chất thải rắn, hệ thống XLNT: 

Mùi phát sinh từ sự phân huỷ các chất hữu cơ trong chất thải rắn sinh hoạt tại 

khu vực bếp, khu tập kết chất thải rắn, khu vực xử lý nước thải sinh hoạt. 

Ô nhiễm mùi không chỉ gây mất mỹ quan môi trường mà còn gây nên cảm 

giác khó chịu cho công nhân viên trong khu vực dự án. Thành phần chất gây ô nhiễm 
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gồm CH4, NH3, H2S.  Ngoài ra, sự phân hủy rác thải là môi trường phát triển của 

các loại vi khuẩn gây bệnh. Do đó, Chủ dự án sẽ có biện pháp thu gom chất thải kịp 

thời và xử lý theo đúng quy định, không tồn lưu rác thải trong thời gian dài.  

b. Nước thải 

 Nguồn phát sinh: 

- Nước thải sinh hoạt của cán bộ công nhân; 

- Nước thải sản xuất: phát sinh từ công đoạn mạ. 

- Nước mưa chày tràn bề mặt sân đường. 

 Thành phần, tải lượng và tác động: 

* Nước thải sinh hoạt: 

Với 708 công nhân, theo TCXDVN 33:2006 Cấp nước – Mạng lưới đường ống 

công trình – Tiêu chuẩn thiết kế, thì tiêu chuẩn dùng nước sinh hoạt trong cơ sở sản 

xuất công nghiệp là 80 lít/người/ngày. Theo Nghị định 80/2014/NĐ-CP ngày 

06/08/2014 thì lượng nước thải được tính bằng 100% lượng nước cấp.  

Tổng lượng nước thải phát sinh hàng ngày tại dự án là: 

708 người x 80 lit/người/ngày = 56,64 m3/ngày đêm 

* Nước thải sản xuất: 

Do dự án chưa đi vào hoạt động chính thức nên dựa vào báo cáo sử dụng nước 

của một số dự án có loại hình sản xuất và công suất tương đương để tính toán lượng 

nước thải dự án. Quá trình hoạt động của dự án phát sinh nước thải từ quá trình sản 

xuất được tính bằng 100% nước cấp. 

Nước thải phát sinh từ các công đoạn sản xuất của dự án bao gồm: 

Bảng 4. 20. Tổng hợp nước thải sản xuất phát sinh 

TT 
Nguồn phát sinh nước 

thải 

Đơn vị Lưu lượng 

phát sinh 
Phân loại xử lý 

1 

Xử lý nước RO 

m3/ngày 44 

Xả thải vào hố ga thoát 

nước thải và đấu nối vào 

hệ thống thu gom nước 

thải của KCN 

2 Nước thải tẩy sáp m3/ngày 50 

Thu gom, xử lý qua hệ 

thống XLNT tập trung 

200 m3/ngày đêm 

3 Nước thải từ quá trình mạ m3/ngày 66 

- Nước thải xyanua m3/ngày 10 

- Nước thải Crom m3/ngày 14 
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- Nước thải Niken m3/ngày 16 

- Nước thải axit m3/ngày 26 

4 
Nước thải từ HTXL khí 

thải 
m3/ngày 2 

 w. Tổng (1+2+3+4+5) m3/ngày 212  

[Nguồn: Chủ đầu tư ] 

Nước thải mạ mang đặc trưng chứa nhiều hợp chất của kim loại nặng. Nước 

thải này có thành phần đa dạng như: chứa kiềm, chứa axit, chứa muối kim loại, kim 

loại, oxit kim loại…. nên ảnh hưởng rất nhiều đến môi trường và mang tính chất lâu 

dài, hệ lụy về sau vì nếu không được xử lý đúng cách, các ion kim loại, muối, hợp 

chất khác khi được thải ra môi trường không bị phân hủy mà sẽ tồn tại, tích tụ trong 

môi trường thiên nhiên. 

 Nước thải loại này có thế tiêu diệt các sinh vật phù du, gây ngộ độc, gây bệnh 

cho các động vật thủy sinh, đặc biệt là cá (một trong những mắt xích trong chuỗi 

thức ăn mà con người tham gia), từ đó gây các bệnh nguy hiểm cho con người. Quá 

trình đó gọi là tích tụ sinh học, các chất độc có nguồn gốc từ các kim loại, được phát 

sinh ra môi trường, tích tụ dần trong các động vật thủy sinh trong thời gian dài, theo 

nhiều chuỗi thức ăn, ảnh hưởng tới con người. Vì vậy cần phải có hệ thống xử lý 

nước thải nghành xi mạ, tách các ion kim loại trước khi xả ra môi trường, đảm bảo 

quy chuẩn quy định ở Việt Nam. 

Ảnh hưởng đến đường ống dẫn nước, gây ăn mòn hệ thống cống rãnh. 

Xi mạ là ngành có mật độ gây ô nhiễm môi trường cao bởi hơi hóa chất, nước 

thải có chứa các ion kim loại nặng, kim loại độc ảnh hưởng tới sức khỏe con người 

gây nên nhiều căn bệnh khó chữa, nguy hiểm tới tính mạng. Nước thải từ các quá 

trình xi mạ kim loại, nếu không được xử lý, qua thời gian tích tụ và bằng con đường 

trực tiếp hay gián tiếp, chúng sẽ tồn đọng trong cơ thể con người và gây các bệnh 

nghiêm trọng, như viêm loét da, viêm đường hô hấp, eczima, ung thư,...  

* Nước mưa chảy tràn: 

Nước mưa chảy tràn trên bề mặt sân, đường, nhà xưởng của dự án. Vào mùa 

mưa lượng nước mưa chảy tràn phụ thuộc vào chế độ mưa của khu vực.  Nước mưa 

chảy tràn trên sân công nghiệp: Nước mưa chảy tràn kéo theo bụi từ mái nhà, đất 

cát từ sân bãi, đường đi,… 

Theo thống kê của Tổ chức Y tế thế giới (WHO) thì thành phần các chất ô nhiễm 
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trong nước mưa chảy tràn thông thường chứa: 0,5-1,5 mgN/l; 0,004-0,003 mgP/l; 10-

20 mgCOD/l và 10-20 mgTSS/l. Các giá trị này đều rất nhỏ, do vậy nước mưa chảy 

tràn sẽ không gây ô nhiễm các khu vực xung quanh dự án.  

Mặc dù không gây ô nhiễm nguồn nước nhưng với những trận mưa có cường độ 

lớn, nước mưa chảy tràn qua dự án có khả năng gây ngập úng. Tuy nhiên, do hệ thống 

cống thoát nước đã được xây dựng đồng bộ hóa để thu gom và thoát nước cho toàn bộ 

khu vực Dự án nên khả năng gây ngập úng các khu vực xung quanh trong những ngày 

mưa lớn được dự báo là không xảy ra.  

 Đối tượng và phạm vi tác động: 

- Đối tượng tác động: Cán bộ công nhân làm việc tại nhà máy và môi trường 

nước tiếp nhận nước thải của dự án. 

- Phạm vi tác động: Trong phạm vi dự án, xung quanh KCN. 

c. Chất thải rắn thông thường 

 Nguồn phát sinh: 

Chất thải thông thường phát sinh từ hoạt động sản xuất và sinh hoạt của cán bộ 

công nhân tại nhà máy. 

 Thành phần và tải lượng: 

* Chất thải sinh hoạt: 

- Khối lượng: 

Với 708 công nhân (định mức 0,5kg/ngày.đêm), khối lượng chất thải sinh hoạt 

là: 708 người x 0,5 kg/người/ngày = 354 kg/ngày. 

- Thành phần, tác động: 

Nguồn rác thải sinh hoạt bao gồm rác thải khu văn phòng, rác phát sinh do ăn 

uống của công nhân. Thành phần của rác thải sinh hoạt có khoảng 60% chất hữu cơ, 

40% chất vô cơ. Thành phần hữu cơ trong rác thải sinh hoạt có khả năng phân hủy 

nhanh: thức ăn thừa, vỏ hoa quả, giấy lau, chai lọ nước giải khát,... Nếu không được 

chứa trong thùng kín và thu gom trong ngày sẽ phát sinh các khí ô nhiễm và mùi 

khó chịu phát tán vào môi trường không khí xung quanh, đây cũng là nguồn rác thải 

dễ gây dịch bệnh (tả, lị và các bệnh liên quan đến đường tiêu hóa,...). 

* Chất thải rắn công nghiệp: 

Chất thải sản xuất: via nhựa, vụn kim loại, bao bì đóng gói hỏng, bìa catong, 

nilon,... 
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Căn cứ vào nhu cầu nguyên, nhiên liệu sử dụng, công nghệ sản xuất của Dự 

án, dự kiến CTRSX phát sinh trong quá trình hoạt động của Dự án được ước tính về 

khối lượng như sau: 
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Bảng 4. 21. Lượng chất thải rắn phát sinh trong giai đoạn hoạt động  

TT Tên nguyên liệu 
Đơn vị 

 

Khối lượng chất thải 

dự kiến 

1 Nhựa thừa, vụn nhựa, bavia nhựa,.. kg/ngày 3 

2 Vụn kim loại kg/ngày 3 

3 Thùng carton, bao bì nilon,… kg/ngày 10 

4 
Sản phẩm lỗi hỏng không chứa thành 

phần nguy hại 

kg/ngày 
5 

 Tổng kg/ngày 21 

[Nguồn: Chủ dự án] 

Với lượng chất thải phát sinh trong quá trình sản xuất dự báo như trên chủ dự án sẽ 

thu gom vào kho chứa chất thải sản xuất và thuê đơn vị có chức năng để thu gom, vận 

chuyển và xử lý theo quy định. 

d. Chất thải nguy hại 

 Nguồn phát sinh: 

Chất thải nguy hại phát sinh từ các nguồn: 

- Hoạt động sản xuất: Bông lọc, than hoạt tính lọc bụi sơn, Chất thải từ quá 

trình mạ, bùn thải của hệ thống xử lý nước thải.. 

- Hoạt động chiếu sáng: Bóng đèn huỳnh quang 

- Hoạt động bảo dưỡng: Giẻ lau dính dầu mõ, dầu mỡ thải bỏ, vỏ hộp dầu, mõ,.. 

- Hoạt động văn phòng: pin, ắc quy, hộp mực in thải bỏ,.. 

 Thành phần tải lượng và tác động: 

Bảng 4. 22. Lượng chất thải rắn nguy hại phát sinh 

TT Loại chất thải Khối lượng 

(kg/năm) 

Mã 

CTNH 

1 Giẻ lau, găng tay dính dầu mỡ 80 18 02 01 

2 Dầu máy tổng hợp thải  37 17 02 03 

3 Bóng đèn huỳnh quang hỏng 5 16 01 06 

4 Bao bì nhiễm chất thải nguy hại (thùng hộp 

sơn, vỏ chai lọ đựng dung môi) 
620 18 01 03 

5 Chất hấp phụ (than hoạt tính) 200 03 02 07 

6 Hộp mực in thải bỏ 60 08 02 04 

7 Bùn thải của hệ thống xử lý nước thải 300 08 01 03 

8 Cặn sơn 200 08 02 01 
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9 Nước chứa cặn sáp thải 60 07 03 04 

 Tổng 1562  

  

 Đối tượng và phạm vi tác động: 

- Đối tượng tác động: Cán bộ công nhân làm việc tại dự án. 

- Phạm vi tác động: Trong phạm vi dự án. 

4.2.1.2. Đánh giá, dự báo tác động của các nguồn không liên quan đến chất thải  

a. Tác động bởi tiếng ồn, độ rung 

Tiếng ồn cũng là nguồn gây ô nhiễm khá quan trọng và có thể gây ra các ảnh 

hưởng xấu đến môi trường và trước tiên là đến sức khoẻ của người công nhân lao 

động trực tiếp tại dự án. 

Tiếng ồn phát sinh từ hoạt động của dự án bao gồm: 

- Hoạt động của các phương tiện GTVT, xe nâng hàng chuyên dụng; 

- Hoạt động của các máy sản xuất; 

- Hoạt động của các phương tiện GTVT, xe container, xe nâng hàng chuyên 

dụng: 

Các phương tiện giao thông vận tải, đặc biệt là các phương tiện bốc dỡ chuyên 

dùng của nhà máy, mặc dù mức tiếng ồn không cao bằng các máy xây dựng nhưng 

tần số hoạt động cao hơn nhiều. Tiếng ồn từ các phương tiện GTVT chỉ diễn ra trong 

khoảng thời gian ngắn. Thông thường, chênh lệch mức ồn khi có và không có 

phương tiện GTVT hoạt động là 5 - 10 dBA. 

Hoạt động của các máy móc sản xuất: Trong quá trình hoạt động của nhà máy, 

tiếng ồn, độ rung chủ yếu phát sinh từ hoạt động của các máy CNC, máy phun cát,.. 

Theo tài liệu Môi trường không khí, Phạm Ngọc Đăng, NXB Khoa học và kỹ 

thuật, mức ồn tổng cộng tại dự án được tính toán theo công thức như sau: 

 

 

Trong đó: 

LΣ: mức ồn tổng cộng, dBA 

Li: Mức ồn nguồn i 

n: tổng số nguồn ồn 

Việc xác định mức độ và phạm vi tác động của tiếng ồn tới khu vực xung quanh 

được thực hiện thông qua các phương trình tính toán sự lan truyền và sự suy yếu 

của tiếng ồn trong điều kiện khác nhau. Áp dụng công thức tính mức độ lan truyền 

tiếng ồn với giả thiết bề mặt đất trống không có cây che phủ, a = 0.  

LΣ = 10lg Σ 100,1 x Li 

n 

i=

1 
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Tiếng ồn phát sinh trong cơ sở chủ yếu là từ các máy móc thiết bị. Theo Cục 

Thẩm định và Đánh giá tác động môi trường, tại khu vực máy móc thiết bị mức ồn 

có thể đạt tới 113dBA. 

Với khoảng cách là 100 m thì cường độ âm thanh giảm một khoảng giá trị là:  

L = 20.lg (r2/r1)
1+a = 20.lg(100/1)1 = 40 dBA 

Khi đó cường độ âm thanh còn lại là: 113 dBA - 40 dBA= 73 dBA 

Với khoảng cách là 200 m thì cường độ âm thanh giảm một khoảng giá trị là: 

L = 20.lg (r2/r1)
1+a = 20.lg(200/1)1 = 46 dBA 

Khi đó cường độ âm thanh còn lại là: 113 dBA - 46 dBA = 67 dBA 

Qua kết quả tính toán trên đây, thấy tại hai khoảng cách 100m và 200m cường 

độ tiếng ồn nằm trong giới hạn cho phép theo QCVN 26:2010 – Quy chuẩn kỹ thuật 

quốc gia về mức ồn (mức 70 dBA) và QCVN 24:2016/BYT – Quy chuẩn kỹ thuật 

quốc gia về tiếng ồn (85dBA). 

Tiếng ồn lớn có thể gây tác động trực tiếp đến công nhân lao động, gây căng 

thẳng, đau đầu và có thể giảm năng suất lao động. 

Quá trình sản xuất của dự án sẽ phát sinh rung động do sự va đập của các bộ phận 

cơ học của máy, truyền xuống sàn và lan truyền trong kết cấu nền. Tác động của độ 

rung: 

- Gây suy nhược thần kinh. 

- Chấn động có thể gây ra bệnh khớp xương. 

- Gây rối loạn hệ thần kinh ngoại biên và hệ thần kinh trung ương 

b. Tác động do nhiệt dư 

Trong quá trình hoạt động của máy móc thiết bị sản xuất đặc biệt là lò xử lý 

nhiệt,.. trong quá trình sản xuất sẽ phát sinh ra một lượng nhiệt dư tại khu vực trong 

lò, vỏ máy và khí thải nóng thoát ra ngoài. Lượng nhiệt này sẽ truyền ra môi trường 

có thể là cao hơn nhiệt độ môi trường từ 2 – 100C và gây tác động đến môi trường 

lao động. Vì vậy, việc đưa ra biện pháp khống chế, giảm thiểu nhiệt độ phát sinh tại 

khâu gia nhiệt đã được chú ý ngay từ khi lập dự án và sẽ được trình bày ở phần sau. 

c. Tác động tới kinh tế - xã hội 

  Tác động tích cực: 

Khi dự án đi vào giai đoạn vận hành sẽ có một số lợi ích như: 

- Thúc đẩy phát triển kinh tế trong khu vực và phù hợp với định hướng phát 

triển của tỉnh Bắc Giang. 

- Tạo thêm nguồn ngân sách cho địa phương thông qua việc đóng thuế và các 

thu nhập dịch vụ liên quan. 
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- Tạo công ăn việc làm cho một số lao động của địa phương và kích thích hoạt 

động sản xuất của các loại hình sản xuất liên quan. 

  Tác động tiêu cực: 

Ngoài các tác động tích cực kể trên, cũng cần phải nói đến những tác động tiêu 

cực từ dự án như: mất an ninh trật tự do mâu thuẫn giữa lực lượng lao động với 

nhau và với người dân, nguy cơ gia tăng tai nạn giao thông,… 

4.2.1.3. Nguồn gây tác động bởi rủi ro, sự cố 

a. Sự cố tai nạn lao động 

Các nguyên nhân có thể dẫn đến tai nạn lao động là do: 

- Công nhân không tuân thủ nghiêm ngặt các nội quy về an toàn lao động, các 

tài liệu hướng dẫn vận hành máy móc, thiết bị. 

- Không trang bị đầy đủ các phương tiện bảo hộ lao động cho công nhân làm 

việc. 

- Không áp dụng thường xuyên các biện pháp tuyên truyền, giáo dục, trang bị 

tài liệu hướng dẫn vận hành thiết bị, biển báo hiệu, cảnh báo nguy hiểm cho công 

nhân. 

- Tai nạn lao động có thể xảy ra khi sử dụng các máy móc, khi công nhân thao tác 

không chính xác hoặc các tai nạn do vận chuyển làm rơi nguyên vật liệu sản phẩm vào 

người.  

- Tai nạn lao động xảy ra sẽ gây thiệt hại về người và tài sản cho dự án. Chủ 

dự án sẽ đề ra các biện pháp an toàn lao động bắt buộc công nhân viên thực hiện 

nhằm hạn chế thấp nhất tai nạn có thể xảy ra. 

b. Tác động do sự cố tai nạn giao thông 

Trong giai đoạn hoạt động, hàng ngày có hàng trăm lượt phương tiện cá nhân, 

dịch vụ ra vào khu vực dự án. Như vậy, nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông đường bộ 

đối với dự án là rất dễ xảy ra đặc biệt là dự án nằm gần đường cao tốc đoạn Hà Nội- 

Bắc Giang và tuyến đường gom vào các KCN. Khi xảy ra tai nạn giao thông đường 

bộ cũng gây ra thiệt hại về con người, về kinh tế và gây ách tắc giao thông và kéo 

theo các tác động khác như: gia tăng bụi, tiếng ồn, khí thải động cơ do tập trung 

nhiều phương tiện cùng lúc ảnh hưởng đến người dân sống cạnh các tuyến đường 

giao thông. 

c. Sự cố cháy nổ, chập điện 

Nguyên nhân dẫn đến cháy, nổ có thể do: 

- Vận chuyển nguyên vật liệu và các chất dễ cháy như dầu, mỡ... qua những 

nơi có nguồn phát sinh nhiệt hay quá gần những tia lửa. 
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- Vứt bừa bãi tàn thuốc hay những nguồn lửa khác vào khu vực chứa các vật 

liệu dễ cháy, kho chứa nguyên liệu, chất thải. 

- Tồn trữ rác, bao bì giấy, nilon trong khu vực có lửa hay nhiệt độ cao. 

- Sự cố về các thiết bị điện như dây trần, dây điện, động cơ, quạt… bị quá tải 

trong quá trình vận hành phát sinh nhiệt dẫn đến cháy, hoặc do chập mạch khi gặp 

mưa dông. 

- Cháy nổ máy nén khí do van an toàn không hoạt động, do áp suất tăng, nhiệt 

độ tăng cao…. 

- Sự cố do sét đánh có thể dẫn đến cháy nổ… Sự cố cháy nổ khi xảy ra có thể 

dẫn tới các thiệt hại lớn về kinh tế xã hội và làm ô nhiễm cả ba hệ thống sinh thái 

nước, đất và không khí một cách nghiêm trọng. Hơn nữa nó còn ảnh hưởng tới tính 

mạng của con người, tài sản người dân trong khu vực. 

d. Sự cố ngập úng 

Sự cố ngập úng có thể xảy ra do một số nguyên nhân như: Tắc nghẽn hệ thống 

thoát nước mưa, nước thải; Thiên tai, lũ lụt,.. hiện tượng xảy ra khi gặp trận mưa to, 

lớn, lưu lượng thoát nước của hệ thống cống nhỏ hơn lượng nước mưa. Ngập úng 

diễn ra sẽ làm ảnh hưởng đến hệ thống máy móc, nhà xưởng, hàng hóa của dự án. 

Ngập úng xảy ra có thể tác động đến toàn bộ hoạt động của dự án, đình trệ hoạt 

động sản xuất, hư hại máy móc thiết bị của dự án. Do đó, ngập úng sẽ gây thiệt hại 

cho nhà máy cũng như cán bộ, công nhân viên làm việc tại dự án. 

f. Sự cố kỹ thuật tại các công trình xử lý môi trường: 

Trong quá trình hoạt động của dự án, các thiết bị xử lý môi trường như hệ 

thống thông khí nhà xưởng, xử lý nước thải, khí thải... sẽ làm việc liên tục với thời 

gian dài rất dễ xảy ra sự cố (hư hỏng máy móc thiết bị). Khi phát hiện sự cố sẽ phải 

tạm ngừng hoạt động để khắc phục, sửa chữa dẫn đến ảnh hưởng tới hoạt động kinh 

doanh, sản xuất của dự án.  

Ngoài ra, quá trình hoạt động trạm xử lý nước thải có thể ngừng hoạt động do 

mất điện, hỏng hóc, sửa chữa, bảo dưỡng… làm cho một lượng lớn nước thải không 

được xử lý kịp thời hoặc hiệu suất xử lý không đạt tiêu chuẩn thiết kế gây ảnh hưởng 

đến nguồn nước tiếp nhận.  

h. Sự cố hóa chất: 

Sự cố rò rỉ hóa chất sẽ gây ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe cán bộ công nhân 

tại khu vực nhà máy, lớn hơn có thể gây cháy nổ, gây ô nhiễm môi trường đất và 

nguồn nước tiếp nhận. 

Sự cố rò rỉ, tràn đổ hóa chất có thể xảy ra do các nguyên nhân  sau: 
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- Cháy nổ hóa chất do chập cháy hệ thống điện, bảo quản hóa chất không đúng 

nhiệt độ cho phép của nhà sản xuất. 

- Rơi vãi hóa chất do quá trình thao tác, lưu trữ hóa chất 

i. Sự cố vệ sinh an toàn thực phẩm 

Dự án thường xuyên tập trung hàng nghìn công nhân làm việc, ăn uống, sinh 

hoạt tại địa điểm 2. Do đó, khó tránh khỏi vấn đề về an toàn thực phẩm, tuy nhiên, 

các sự cố này sẽ được giảm thiểu đến mức tối đa. 

Nguyên nhân có thể xảy ra sự cố ngộ độc thực phẩm, bao gồm: 

- Thực phẩm chứa các sinh vật, nấm mốc, các mầm bệnh; chứa độc tố, hóa chất 

bảo quản; 

- Không tuân thủ các quy định về an toàn vệ sinh thực phẩm trong chế biến 

thực phẩm; 

- Thực phẩm không rõ nguồn gốc, xuất xứ; quá hạn sử dụng; 

- Nguồn nước sử dụng cho chế biến thức ăn bị ô nhiễm; 

- Thực phẩm chứa dư lượng hóa chất bảo vệ thực vật vượt ngưỡng cho phép; 

chứa các hóa chất bảo quản, tạo màu, các phụ gia không được phép sử dụng hoặc 

vượt ngưỡng cho phép; chứa các hoocmon tăng trưởng... 

 Tuy nhiên, dự án chỉ hợp đồng với đơn vị nhà thầu cung cấp thực phẩm, xuất 

ăn có đầy đủ chứng nhận vệ sinh an toàn thực phẩm, do đó các tác động từ nguồn 

này được giảm thiểu phần nào. 

4.2.1.4. Tác động từ việc phát sinh nước thải của dự án đối với hiện trạng thu 

gom, xử lý nước thải hiện hữu của khu công nghiệp 

Hiện tại, KCN Tân Hưng đang thu hút đầu tư, các đơn vị thứ cấp đang trong 

giai đoạn thi công xây dựng, chưa có doanh nghiệp nào đi vào hoạt động, lượng 

nước thải phát sinh là chưa có. Mặt khác, lưu lượng nước thải phát sinh lớn nhất của 

dự án dự kiến khoảng 200m3/ngày đêm. Do đó, trạm XLNT của KCN có công suất 

1.700m3/ngày đêm hoàn toàn đáp ứng được nhu cầu tiếp nhận nước thải phát sinh 

từ dự án khi đi vào hoạt động. 

Trạm XLNT tập trung của KCN có tiến độ hoàn thành vào tháng 01/2024, dự 

kiến hoàn thiện vận hành thử nghiệm và đưa vào hoạt động tháng 06/2024. Trong 

đó, dự án có tiến độ xây dựng tại KCN Tân Hưng dự kiến đi vào hoạt động chính 

thức từ quý III/2025 (tháng 7/2025). Do vậy, tiến độ thực hiện dự án hoàn toàn phù 

hợp với khả năng tiếp nhận nước thải của KCN Tân Hưng. 
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4.2.2. Các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường đề xuất thực hiện: 

4.2.2.1. Về công trình, biện pháp xử lý bụi, khí thải 

*  Biện pháp giảm thiểu bụi, khí thải phát sinh do quá trình sơn, sấy và hơi 

dung môi: 

Để giảm thiểu ô nhiễm từ bụi sơn, hơi dung môi chủ dự án lắp đặt 01 hệ thống xử 

lý bụi, khí thải, hơi dung môi từ hoạt động sơn, sấy, với dòng khí thải Q = 

40.000m3/h/hệ thống. 

Khí thải từ buồng sơn, sơn sấy sẽ được thu gom xử lý theo cơ chế sau: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 4.  2. Sơ đồ xử lý khí thải đồng bộ khép kín tại buồng sơn 

Hệ thống xử lý bụi sơn và xử lý hơi dung môi bao gồm: Tháp hấp thụ nước và 

thiết bị hấp phụ than hoạt tính. 

Quy trình công nghệ xử lý khí thải sơn – sấy: Khí thải  Quạt hút  (02) 

Tháp hấp thụ nước  (01) Thiết bị hấp phụ than hoạt tính  ống thoát khí thải  

Môi trường, khí thải đạt theo QCVN 19:2009/BTNMT, cột B; QCVN 

20:2009/BTNMT. 

Nguyên lý hoạt động của hệ thống xử lý khí thải sơn: Khí thải và bụi sơn trước 

tiên sẽ được dẫn qua hệ thống tháp hấp thụ bằng nước, sau đó hơi dung môi, hữu cơ 

lẫn trong khí thải được qua hấp phụ bằng than hoạt tính nhờ quạt hút và ống dẫn. 

Sau đó khí sạch sẽ được thoát ra ngoài môi trường. 

Đối với vật liệu than hoạt tính sẽ được thay thế định kỳ 6 tháng/lần. Hợp đồng 

với đơn vị chức năng vận chuyển, xử lý cùng chất thải nguy hại. 

- Trang bị bảo hộ lao động cho công nhân bao gồm: mũ, quần áo, mặt nạ, kính, 

găng tay, giầy bảo hộ chuyên dụng cho công nhân sơn và công nhân sửa chữa. 

- Sản phẩm cần sơn phải có kích thước phù hợp với buồng sơn; 

- Tuyệt đối không mở cửa buồng sơn trong quá trình phun sơn. 

- Tuyệt đối không sơn, đánh bóng sản phẩm bên ngoài buồng sơn 

Sử dụng chủng loại sơn gốc nước: Với sơn gốc nước phần lớn của dung môi 

Khí thải trong 

buồng sơn, 

sơn sấy  

Tháp hấp thụ 

nước  

Thiết bị hấp phụ than 

hoạt tính 

Khí thải ra ngoài môi 

trường đạt QCVN 

19:2009/ BTNMT cột 

B; QCVN 20:2009/ 

BTNMT 

ống thoát khí D600 
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được thay thế bằng nước. Trong khi sơn gốc dầu chiếm 800g/lit chất hữu cơ bay hơi 

thì sơn gốc nước chỉ chứa 100g/lit chất hữu cơ bay hơi.. 

Khí thải sau khi được xử lý sẽ đạt theo QCVN 19:2009/BTNMT, cột B; QCVN 

20:2009/BTNMT. 

Bảng 4. 23.Thông số kỹ thuật máy móc của hệ thống xử lý khí thải sơn 

STT Tên thiết bị Thông số kỹ thuật  
Số 

lượng 

Xuất 

xứ 

Trình 

trạng 

1 Quạt hút 

10HP/7,5kW loại quạt tăng 

áp hướng tâm lưu lượng 

40.000m3/h. 

01 Italy 100% 

2 ống dẫn khí D1000 01 Italy 100% 

3 
Bộ lọc than 

hoạt tính 

Khung chứa bộ lọc than hoạt 

tính bằng thép mạ kẽm, kích 

thước: 3,4mx1,6mx2,1m, bên 

trong có các lớp than hoạt 

tính (03 lớp), mỗi lớp dày 

khoảng 5mm. 

01 Italy 100% 

4 
Tháp hấp thụ 

nước 

Tháp phun nước kích thước: 

R=2,7mx H=5,25m 
02 Italy 100% 

5 Ống thoát khí D600, cao 6m 01 Italy 100% 
 

Nhu cầu sử dụng than hoạt tính: 50 kg/năm. 

* Biện pháp giảm thiểu khí thải từ công đoạn đúc nhựa: 

Lắp đặt 01 hệ thống xử lý khí thải từ công đoạn đúc ép nhựa như sau:  
 

 

Hình 4.  3. Sơ đồ hệ thống xử lý khí thải tại công đoạn đúc ép nhựa 
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 Thuyết minh quy trình xử lý khí thải: 

Bố trí khu vực đúc ép nhựa riêng biệt. Tiếp đó lắp đặt hệ thống chụp hút, quạt hút 

và tháp hấp phụ bằng than hoạt tính tại mỗi khu vực phát sinh. 

Nguyên lý hoạt động: khí thải từ các nguồn phát sinh qua hệ thống gồm quạt hút và 

các chụp hút được hút lên và tạo áp lực đẩy không khí đi qua tủ than hoạt tính. Tại đây các 

chất hữu cơ bay hơi,… đều được giữ lại nhờ vật liệu lọc là than hoạt tính. Sau đó không 

khí sau xử lý là không khí sạch lại được quay trở lại môi trường ban đầu.  

 Xử lý bằng than hoạt tính hiệu quả và nhanh chóng tuy nhiên thường sau khoảng 6 

tháng thì lượng than hoạt tính trong tủ xử lý sẽ bị bão hòa tức là không thể hấp thụ thêm 

được khí thải. Do vậy, than hoạt tính trong tủ xử lý được thay thế định kỳ 6 tháng/lần và 

sẽ được thu gom lưu trữ vào kho chứa chất thải nguy hại.  

Bảng 4. 24. Thông số kỹ thuật của hệ thống xử lý khí thải đúc ép nhựa 

TT Tên thiết bị Cấu tạo 

1 Quạt hút 

Số lượng: 1 cái 

Công suất quạt hút: 5,5 kw 

Lưu lượng: Q = 45.000 m3/h; 

Áp suất: 3.000Pa. 

2 Chụp hút 
+ Số lượng  120 cái 

+  Kích thước dài x rộng x cao = 0,6x0,6x0,4 (m) 

3 Ống dẫn khí 
ống gió mềm D110, Ống dẫn thép mạ kẽm D110 

Ống dẫn thép mạ kẽm  D200 dài 96m 

4 Tủ than hoạt tính 

Kích thước tủ: 3,6mx1,6mx2,45m, bằng tôn mạ kẽm 

Gồm 3 -4 lớp than, mỗi lớp chứa 20kg than hoạt tính 

đặt song song đảm bảo khí thải đều được xử lý qua các 

lớp than 

Số lượng : 1 cái 

5 Ống khói  

Vật liệu thép mạ kẽm, dày 1,2mm 

Cao 6m, D1100mm 

Số lượng: 1 cái 

 

* Biện pháp giảm thiếu khí thải từ công đoạn mạ: 

Với lượng sản phẩm mạ tương đối nhỏ, dự án dự kiến lắp đặt 01 hệ thống xử 

lý khí thải mạ với công nghệ hấp thụ bằng NaOH với công suất 45.000m3/h để thu 

gom xử lý khí thải, hơi hoá chất. 

Sơ đồ thu gom khí thải mạ như sau: 
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Hình 4. 1. Sơ đồ công nghệ thu gom, xử lý khí thải mạ 

Nguyên lý hoạt động của hệ thống: 

Bụi, khí thải phát sinh từ các bể xử lý bề mặt,… từ dây chuyền mạ sẽ được vào 

hệ thống quạt hút, chụp hút và thu gom vào theo đường ống dẫn khí, các hơi hoá 

chất được hút vào hệ thống hấp phụ dưới tác dụng của quạt hút ly tâm theo đường 

ống dẫn khí được đưa vào tháp hấp phụ theo hướng từ dưới lên. Trong tháp, dung 

dịch NaOH được cung cấp dưới dạng phun sương từ trên đỉnh xuống nhằm tăng khả 

năng tiếp xúc và hiệu quả xử lý. Vòi phun được sử dụng trong lớp vật liệu rỗng để 

loại bỏ các chất gây ô nhiễm một cách hiệu quả (do làm tăng sự hấp thụ giữa lớp 

vật liệu rỗng và vòi phun).  

Khí và dung dịch hấp thụ đi qua lớp vật liệu rỗng bằng chất liệu Plastic để tạo 

bề mặt vật lý trơ. Dung dịch hấp thụ và khí thải tiếp xúc, phản ứng với nhau tạo 

thành các ion và Hydroxide kim loại. Cũng nhờ quá trình tiếp xúc giữa khí thải với 

dung dịch hấp thụ qua lớp vật liệu đệm, thành phần bụi và hơi vô cơ khác cũng được 

giữ lại trong hệ thống. Khí sạch bay lên theo đường ống phóng không thoát ra ngoài 

môi trường. Trước khi khí thải thoát ra khỏi tháp hấp thụ, khí sạch được dẫn qua 

tấm tách ẩm. Bộ phận này sẽ phân tách hơi nước bị lãn trong khí sau khi đã đi qua 

lớp vật liệu rỗng và thiết bị phun nước, phân tách nước và khí, sau đó khí thải được 

xử lý nhờ quá trình hấp thụ của dung dịch NaOH. Phần dung dịch hấp thụ chứa chất 

bẩn rơi ngược xuống đáy tháp và được tuần hoàn. Sau một thời gian dung dịch này 

được bơm về hệ thống xử lý nước thải sản xuất. Dung dịch từ hệ thống xử lý khí 

thải có thành phần trung tính, không dư hóa chất do hóa chất bổ sung được định 
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lượng chính xác bằng máy bơm tự động. Hệ thống được thiết kế có thể tự động cấp 

nước sạch và pha NaOH để có dung dịch hấp thụ mới. 

Quy trình xử lý khí thải trong tháp được diễn ra theo 03 cấp: 

- Cấp1: Cho khí thải tiếp xúc lớp vật liệu rỗng để tăng bề mặt tiếp xúc của với 

dung dịch hấp thụ. Khí thải sẽ hấp thụ vào dung dịch kiềm và chảy xuống. 

- Cấp 2: Xử lý dung dịch tạo thành từ quá trình hấp thụ: Dung dịch tạo thành 

từ quá trình hấp thụ sẽ rơi ngược xuống đáy tháp vào bể chứa để tuần hoàn lại. 

- Cấp 3: Xử lý nước thải: Dung dịch hấp thụ tại bể chứa có thành phần là muối 

trung hòa. Dung dịch này được đưa về hệ thống xử lý nước thải công nghiệp 

50m3/ngày đêm của dự án để xử lý. 

Nồng độ dung dịch NaOH 40% là tối ưu nhất để tạo môi trường trung hòa hoàn 

toàn hơi axit phát sinh từ quy trình sản xuất. Hệ thống được thiết kế hợp khối thiết 

và hoạt động tự động hoàn toàn, cụ thể:  

+ Khi quạt hút khí thải hoạt động (thời điểm có sản xuất mạ) thì bơm dung dịch 

hấp phụ tự động hoạt động; 

+ Có thiết bị đo pH online để cấp NaOH duy trì pH của dung dịch phản ứng 

+ Thời gian xả dung dịch thải có thể set-up tự động (bơm về đường thoát nước 

thải trong nhà xưởng); 

+ Có động cơ khuấy và pha dung dịch NaOH đậm đặc thành dung dịch hấp thụ 

NaOH 40%. 

* Hiệu quả xử lý: Hệ thống xử lý khí thải bằng tháp hấp thụ NaOH có khả năng 

xử lý bụi (2,5 - 50 micromet) đạt 90% - 95%; các chất vô cơ (hơi acid và hơi vô cơ 

khác) đạt 70% - 90%. Khí thải sau xử lý đạt QCVN 19:2009/BTNMT, cột B – Quy 

chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải công nghiệp đối với bụi và các chất vô cơ (hệ 

số Kp = 0,9; Kv = 1) trước khi thải ra môi trường. 

* Thông số của hệ thống xử lý khí thải mạ: 

TT Tên thiết bị Cấu tạo 

1 Quạt hút 
Số lượng: 1 cái 

áp suất 2500Pa, lưu lượng 45.000 m3/h 

2 Bồn hóa chất 
- Bồn: 1,5m3, kích thước D=1,2m, H=1,5m 

- Bơm NaOH: 3,7kw 

3 Tháp hấp thụ 
Kích thước: B3000 x H5500 

Số lượng thiết bị : 1 hệ thống 
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4 Ống thoát khí thải 

Vật liệu PP, dày 10mm 

Cao 6m, D1100 

Số lượng: 1 cái 

 

 Quy trình vận hành của hệ thống xử lý khí thải: 

Các bước khởi động (Đối với vận hành lần đầu): 

1. Mở van bổ sung nước để nước chảy ¾ tháp, sau đó khóa van nước, mở cửa 

đường ống thoát nước để nước trong tháp chảy hết ra ngoài. Công việc này nhằm 

mục đích loại bỏ hết các tạp chất còn lại trong két nước. 

2. Khóa van nước, lại mở van bổ sung nước cho nước chảy đầy két nước. 

3. Khóa van bổ sung nước, mở van bổ sung nước điều chỉnh độ cao của công 

tắc van cầu, sau khi điều chỉnh xong không được tự ý điều chỉnh lại. 

4. Kiểm tra nước vào và van nước ra của bơm tuần hoàn đã mở hay chưa, sau 

đó mở bơm tuần hoàn, thông qua cửa sổ có thể nhìn thấy các đầu vòi phun của hệ 

thống phân phối chất lỏng có hoạt động bình thường hay không. Nếu qua cửa sổ 

không thể nhìn thấy thì từ lực kế trên đường ống tuần hoàn cũng có thể nhìn thấy 

tình hình phân bố chất lỏng không bình thường nếu xảy ra trường hợp áp lực tuần 

hoàn thấp (<<0,6kg/cm2). Vấn đề có thể là do van đầu ra của bơm chưa được mở 

hoặc vòi phun không thể hoạt động. Nếu xả ra trường hợp áp lực tuần hoàn cao 

(>>2,5kg/cm2). Vấn đề có thể là do vòi phun hoặc đường ống bị tắc, vòi phun chưa 

được làm sạch trước khi hoạt động. 

5. Khởi động máy thêm hóa chất, cho Ca(OH)2 vào, đồng thời đặt điểm Lo của 

máy khống chế độ PH ở mức 8, khiến cho độ pH của nước tuần hoàn trong tháp chỉ 

trong mức từ 0 đến 10. 

6. Sau khi hoàn thành công đoạn đưa nước rủa sạch vào trong hệ thống tháp 

rửa, lại mở quạt gió lên để đưa khí vào trong hệ thống tháp rửa. 

Tắt hệ thống: 

1. Đóng đường ống dẫn không khí, ống dẫn khí này luôn phải được đóng trước 

khi đóng ống dẫn háo chất tuần hoàn, việc này nhằm đảm bảo không khí sau khi 

được xử lý mới được thải ra môi trường. 

2. Đóng bơm cung cấp hóa chất. 

3. Đóng bơm tuần hoàn 

Các bước trên nhằm đảm bảo cho vật liệu lọc luôn ở trạng thái ướt, tuyệt đối 
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tránh để những hạt chất rắn trong khí thải gây tắc nghẽn hệ thống lọc. 

Lưu ý: Trong bất kỳ trường hợp nào, nếu chưa có nước sạch hoặc hóa chất thì 

không được đưa không khí vào trong hệ thống tháp hấp thụ. 

+ Chế độ vận hành của công trình: vận hành liên tục 

* Biện pháp giảm thiếu khí thải từ công đoạn hàn: 

Công đoạn hàn chủ yếu phát sinh hơi khói hàn, chất trợ hàn (bạc). Chủ dự 

án bố trí khu vực hàn riêng biệt, lắp đặt ống hút khí hàn ngay đầu hàn, chấm mối 

hàn. Khí thải được hút thu gom qua bộ lọc bụi cartrigde trước khi thải ra ngoài 

môi trường. 

Hệ thống lọc bụi khí thải hàn được lắp đặt đồng bộ theo hệ thống máy hàn. 

Thông số kỹ thuật như sau: 

Bảng 3. 3. Thông số kỹ thuật của hệ thống xử lý khí thải hàn 

TT Tên thiết bị Cấu tạo 

1 Quạt hút 

Số lượng: 1 cái 

Công suất quạt hút: 7,5 kw 

Lưu lượng: Q = 60.000 m3/h; 

Áp suất: 3.500Pa. 

2 
Thiết bị lọc bụi 

cartrigde  

Kích thước: 3,6mx1,2mx4,4m, bằng tôn mạ kẽm 

Gồm 3 tháp lọc thẳng đứng. 

Số lượng thiết bị : 1 hệ thống 

3 Ống khói  

Vật liệu thép mạ kẽm, dày 1,2mm 

Cao 6m, D1200 

Số lượng: 1 cái 

 

* Khí thải, mùi hôi từ khu tập kết chất thải, khu vực xử lý nước thải sinh hoạt 

Khu tập kết chất thải tách biệt với khu nhà xưởng, văn phòng. Các kho chứa 

chất thải có tường bao, mái che và cửa đóng kín. Chất thải sinh hoạt phát sinh được 

công ty hợp đồng với đơn vị có chức năng vận chuyển, xử lý hàng ngày. 

Đối với hệ thống xử lý nước thải, luôn luôn đảm bảo các đơn nguyên hoạt 

động ổn định, tránh hiện tượng kỵ khí xảy ra ở các đơn nguyên để hạn chế phát sinh 

mùi hôi. Trạm xử lý nước thải được xây dựng chìm dưới đất, các bể xử lý được đậy 

kín nên không phát tán khí thải, mùi ra môi trường xung quanh. 

4.2.2.2. Về công trình, biện pháp xử lý nước thải 

a. Nước thải sinh hoạt và nước thải công nghiệp 
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* Hệ thống thu gom nước thải: 

- Nước thải sinh hoạt (56,64 m3/ ngày) phát sinh từ các khu nhà vệ sinh.  

- Nước thải tẩy sáp (50m3/ngày) phát sinh từ khu vực rửa sáp. 

- Nước thải mạ (66m3/ngày) phát sinh từ dây chuyền mạ. 

- Nước thải (2m3/ngày) từ hệ thống xử lý khí thải mạ. 

Quy trình thu gom, xử lý nước thải sinh hoạt của dự án như sau: 

 

Hình 4.  4. Sơ đồ thu gom, thoát nước thải của dự án 

- Đối với nước thải sinh hoạt: Chủ dự án xây dựng 03 bể tự hoại 3 ngăn có 

dung tích 15 m3/bể và 01 bể 3m3 để xử lý sơ bộ, sau đó dẫn qua đường ống HDPE 

D200 độ dốc 0,3%, dài khoảng 300m vào Bể gom nước thải sinh hoạt của Hệ thống 

xử lý nước thải tập trung công suất 200 m3/ngày đêm để đảm bảo hiệu quả xử lý đạt 

cột B, QCVN 40:2011/BTNMT trước khi đấu nối vào  hệ thống thu gom, xử lý nước 

thải của KCN Tân Hưng.  

- Đối với nước thải tẩy sáp: Được thu gom vào bể gom nước thải (dung tích 10 

m3) sau đó theo đường ống HDPE Φ63, dài 26,6m dẫn vào Bể điều hòa nước thải 

tiền xử lý nước thải tính kiềm của Hệ thống xử lý nước thải tập trung công suất 

Nước thải sinh hoạt 

Hệ thống thu gom nước thải của KCN Tân Hưng 

Hệ thống thu gom nước 

thải HDPE D200 

(04) Bể tự hoại 3 ngăn 

Hệ thống xử lý nước thải  

công suất 200 m
3
/ngày 

Hệ thống thoát nước thải 

HDPE D200 

 

ĐX 

HDPE 

Φ63  

Nước thải mạ 

Xử lý hóa lý 

HDPE 

Φ63  

Nước thải tẩy sáp 
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200m3/ngày đêm của dự án để đảm bảo hiệu quả xử lý đạt cột B, QCVN 

40:2011/BTNMT trước khi đấu nối vào  hệ thống thu gom, xử lý nước thải của KCN 

Tân Hưng. 

- Đối với nước thải mạ và nước thải từ hệ thống xử lý khí thải mạ: Được thu 

gom theo đường ống HDPE Φ63, dài 48m dẫn vào các bể gom nước thải theo từng 

dòng thải, sau đó được xử lý hóa lý trước khi xử lý tập trung tại Hệ thống xử lý nước 

thải tập trung công suất 200m3/ngày đêm của dự án để đảm bảo hiệu quả xử lý đạt 

cột B, QCVN 40:2011/BTNMT trước khi đấu nối vào  hệ thống thu gom, xử lý nước 

thải của KCN Tân Hưng. 

Bảng 4. 25. Bảng tổng hợp các thông số kỹ thuật hệ thống thu gom, 

 thoát nước thải  

Hạng mục Thông số kỹ thuật Chức năng 

Bể tự hoại 

3 ngăn 

Dung tích 15m3 

Số lượng : 3 bể 
Thu gom, xử lý sơ bộ 

nước thải tại các nhà 

vệ sinh 
Dung tích 3m3 

Số lượng : 1 bể 

Đường ống 

HDPE 

D200 

- Vật liệu: Ống nhựa HDPE  

- Kích thước: D200; 

- Chiều dài: 300m. 

Thu gom nước thải 

sinh hoạt 

Đường ống 

HDPE Φ63 

- Vật liệu: Ống nhựa HDPE  

- Kích thước: Φ63; 

- Chiều dài: 26,6m. 

Thu gom nước thải 

tẩy sáp 

Đường ống 

HDPE Φ63 

- Vật liệu: Ống nhựa HDPE  

- Kích thước: Φ63; 

- Chiều dài: 48m. 

Thu gom nước thải 

mạ 

Đường ống 

thoát nước 

thải sau xử 

lý  

- Vật liệu: Ống nhựa HDPE  

- Kích thước: D200; 

- Chiều dài: 283,5m. 

Thoát nước thải sau 

xử lý  
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Hạng mục Thông số kỹ thuật Chức năng 

Hố ga thoát 

nước 

- Kích thước: 1.500x1.500x2.000mm 

- Số lượng: 19 hố 

- Kết cấu: Tường xây gạch chỉ 

(10,5x6x22)cm, vữa XM, phía trong trát vữa 

XM mác 75# dày 1,5cm; móng đổ bê tông 

mác 200#, láng nền sàn VXM mác 150#  

chiều dày 2cm, nắp đậy bằng tấm đan BTCT 

Thu gom và lắng cặn 

nước thải  

Điểm xả 
- Số lượng: 01 điểm xả; 

- Kết cấu: HDPE D200 

Xả nước thải sau xử 

lý vào hệ thống thu 

gom nước thải của 

KCN Tân Hưng 
 

Nước thải sau xử lý qua hệ  thống xử lý nước thải công suất 200m3/ngày đêm của 

dự án xử lý đạt cột B, QCVN 40:2011/BTNMT sau đó nước thải chảy vào hệ thống 

thu gom nước thải của khu công nghiệp tại 01 điểm đấu nối, tại hố ga thoát nước thải 

A52.2 của KCN Tân Hưng. Tọa độ: X= 2361361,517; Y= 425727,489 (theo hệ tọa 

độ VN2000, kinh tuyến trục 107°, múi chiếu 3°). 

Nước thải sau đó được thu gom về trạm xử lý nước thải tập trung của khu công 

nghiệp Tân Hưng để tiếp tục xử lý đạt cột A, QCVN 40:2011/BTNMT trước khi thải 

ra ngoài môi trường. 

- Hệ thống xử lý nước thải công suất 200m3/ngày.đêm: 

Hệ thống xử lý nước thải của dự án áp dụng công nghệ xử lý hóa lý kết hợp 

sinh học, có quy trình công nghệ xử lý và thiết kế như sau: 

* Quy trình xử lý nước thải: 
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Hình 4.  5. Quy trình công nghệ xử lý của Hệ thống XLNT công suất 

200m3/ngày đêm 

Bể kỵ khí 

 

Bể lắng 

Bể thiếu khí 

Bể keo tụ 1 

(bể trộn nhanh) 

Bể tạo bông  

(bể trộn chậm) 

Bể lắng  

Bể điều chỉnh pH 

 

Bể gom nước thải 

Crom  

 

Dòng thải nhiễm 

xyanua 

 

Bùn  

 

Bùn  

 

Bể chứa bùn 

 

Nguồn tiếp nhận đạt cột B, 

QCVN 40:2011/BTNMT 

 (Tiêu chuẩn của KCN) 

 

NaOH, PAC 

 

PAM 

 

Bể xử lý  

Bể hiếu khí 

Bể lắng 

 

Bể khử trùng 

NaOH 

 

Gia ven 

 

Bể xử lý  

 

Nước thải Niken 

Bể xử lý  

Nước thải axit 

(chứa đồng) 

Bể oxy hóa Fantom 

 

Nước thải kiềm 

(tẩy sáp) 

Thiết bị tuyển 

nổi không khí 

hòa tan 

 

Bể lắng 

 

Bể lắng 

Bể lắng 

 

Bể phản ứng 

 

Bể gom nước thải tổng hợp 

Bể xả 

Bùn dư 

 

Bùn tuần 

hoàn 

Bể keo tụ 
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Thuyết minh công nghệ : 

- Đối với dòng nước thải xyanua: 

Dung dịch Ca(OH)2 được châm vào bể oxy hóa Xyanua với liều lượng nhất 

định từ thiết bị pha chế và tiêu thụ thông qua bơm định lượng để điều chỉnh giá trị 

pH của nước thải đạt pH=10-11,5 nhằm tạo điều kiện cho quá trình phản ứng oxy 

hóa các hợp chất Xyanua. Giá trị pH được xác định bằng đầu dò pH đặt trong bể. 

Tín hiệu pH từ đầu dò pH thông qua bộ chuyển đổi (transmitter) được đưa về PLC 

để điều khiển bơm định lượng thông qua biến tần. 

Dung dịch NaOCl được châm vào bể bể oxy hóa Xyanua  với liều lượng nhất 

định từ thiết bị pha chế và tiêu thụ thông qua bơm định lượng nhằm tạo ra phản 

ứng oxy hóa hợp chất Xyanua.  

Phản ứng xảy ra như sau: NaCN + NaOCl → NaCNO + NaCl  

Dung dịch H2SO4 được châm vào bể điều chỉnh pH với liều lượng nhất định 

từ thiết bị pha chế và tiêu thụ thông qua bơm định lượng để điều chỉnh giá trị pH 

của nước thải đạt pH=8,5-9 nhằm tạo điều kiện cho phản ứng oxy hóa hợp chất 

Cyanate. Giá trị pH được xác định bằng đầu dò pH đặt trong bể. Tín hiệu pH từ 

đầu dò pH thông qua bộ chuyển đổi (transmitter) được đưa về PLC để điều khiển 

bơm định lượng thông qua biến tần; Dung dịch NaOCl được châm vào bể oxy hóa  

với liều lượng nhất định từ thiết bị pha chế và tiêu thụ thông qua bơm định lượng 

nhằm tạo ra phản ứng oxy hóa hợp chất Cyanate.  

Phản ứng xảy ra như sau: 2NaOCN + 3NaOCl + H2O → 2NaHCO3 + N2 + 

3NaCl  

Dung dịch H2SO4 tiếp tục được châm vào bể khử OCl dư với liều lượng nhất 

định từ thiết bị pha chế và tiêu thụ thông qua bơm định lượng. Vì quá trình oxy 

hóa Xyanua cần sử dụng lượng dư NaOCl nên việc châm thêm H2SO4 nhằm khử 

hoàn toàn gốc COl trước khi đưa qua công đoạn xử lý phía sau. Phản ứng xảy ra 

như sau: H2SO4 + 2NaOCl +2H2O = H2O + Cl2 + Na2SO4  

Trong bể khử gốc OCl dư có lắp đặt đĩa thổi khí dưới đáy bể. Không khí 

được đưa vào thông qua máy thổi khí của hệ thống xử lý nước thải và được phân 

phối đều qua đĩa thổi khí nhằm loại bỏ khí Cl2 ra khỏi nước thải. 

- Đối với dòng nước thải Crom: 

Nước thải Crom thông thường sau khi thu gom vể bể gom sẽ được bơm qua bể 

phản ứng 1 và phản ứng 2 để khử Crom6+ xuống Crom3+ trước khi đi vào bể điều 

chỉnh pH xử lý công đoạn tiếp theo. 

Phương trình phản ứng diễn ra như sau: 
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            2CrO3 + 6FeSO4 + 6H2SO4 = 3Fe2(SO4)3 + 6H2O + Cr2(SO4)3.  

Trong môi trường kiềm, các kim loại có trong nước thải sẽ phản ứng tạo thành 

kết tủa hydroxit và bị loại bỏ theo các phản ứng sau: 

Cr3+  + 3OH-  Cr(OH)3 

- Đối với dòng nước thải Niken: 

Nước thải chứa kim loại nặng được xử lý bằng phương pháp kết tủa hóa học. 

Tại bể xử lý được bổ sung hóa chất NaOH và Na2S, ở độ pH thích hợp sẽ tạo kết 

tủa các ion kim loại nặng Ni, Cu,... Các phản ứng xảy ra như sau: 

Ni2+ + OH-  Ni(OH)2 

Cu2+ + OH-  Cu(OH)2 

Bể được lắp mô tơ khuấy trộn nhằm đảo trộn nước thải, tăng hiệu quả phản 

ứng. Nước thải sau đó tự chảy sang bể phản ứng keo tụ tạo bông. 

- Đối với dòng nước thải axit (chứa đồng): 

Dòng nước thải từ các bể rửa nước sạch cùng nước thải từ các bể rửa nước có 

thành phần axit được thu gom dẫn về Bể điều hòa nước thải axit. 

Sử dụng phương pháp xử lý bằng các phản ứng oxy hóa Fantom kết hợp phản 

ứng kết tủa bằng Ca(OH)2 và keo tụ PAC, PAM. 

Tại đây nước thải được bổ sung một trong 3 loại hóa chất keo tụ như: Al2(SO4)3 

/FeCl2/ Fe2(SO4)3 với nồng độ thích hợp, nhằm tăng cường quá trình keo tụ, tạo mầm 

keo là hỗn hợp keo của bản thân chất keo tụ, là chất xúc tác làm tăng khả năng kết tủa 

của các kim loại với gốc hydroxit nhằm kết tủa triệt để các kim loại trong nước thải. 

Kết thúc quá trình keo tụ các bông keo hình thành có kích thước bé, khả năng 

lắng kém sẽ được bổ sung hóa chất trợ keo tụ (polymer) với cấu trúc phân tử mạch 

dài, có tác dụng gắn kết các phần tử keo tụ thành bông có trọng lượng lớn, tăng 

cường khả năng lắng. 

- Nước thải kiềm (tẩy sáp): Được đưa qua Thiết bị tuyển nổi không khí hòa 

tan. Dưới tác dụng của hóa chất và thiết bị khuấy, tạo kết tủa keo tụ, tạo bông làm 

nổi các thành phẩn kiềm trong nước thải. Váng nổi được tách, thu gom xử lý theo 

bùn thải. 

 Thiết bị tuyển nổi có chức năng trong quá trình loại bỏ hoàn toàn các chất lơ 

lửng dựa vào cơ chế sục khí liên tục nhờ áp suất cao rồi chuyển đột ngột sang áp 

suất thấp hơn tạo điều kiện thuận lợi hình thành nhiều bọt khí, dễ dàng tiếp xúc bám 

dính các chất rắn lơ lửng tạo bọt lớn, dễ dàng vớt ra ngoài. 
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Hình 4.  6. Quy trình xử lý nước thải bằng phương pháp sinh học 

Thuyết minh quy trình xử lý sinh học: 

1. Bể gom nước thải sinh hoạt T-100 

Nước thải sinh hoạt phát sinh từ khu vệ sinh được thu gom xử lý sơ bộ qua bể 

tự hoại 3 ngăn, sau đó gom về bể gom nước thải sinh hoạt (T-100) 

2. Bể điều hòa nước thải tổng hợp T-101 

Điều hòa lưu lượng là phương pháp được áp dụng để khắc phục các vấn đề 

sinh ra do sự dao dộng của lưu lượng, để cải thiện hiệu quả hoạt động của các quá 

trình tiếp theo, để giảm kích thước và vốn đầu tư xây dựng các công trình tiếp theo. 

Các lợi ích cơ bản của việc điều hòa lưu lượng là: (1) quá trình xử lý sinh học được 

nâng cao do không bị hoặc giảm đến mức thấp nhất “shock” tải trọng, các chất ảnh 

hưởng đến quá trình xử lý có thể được pha loãng, pH có thể được trung hòa và ổn 

định; (2) chất lượng nước thải sau xử lý được cải thiện do tải trọng chất thải lên các 

công trình ổn định. 

Nước thải tổng hợp 

Bể điều chỉnh pH 

Bể kỵ khí 

Bể thiếu khí 

Bể hiếu khí 

Bể lắng sinh học 

Bể khử trùng 

Bể xả thải 

Bể chứa bùn 

Tuần hoàn 

Methanol  

NaOH/H2SO4 

NaOCl 

Hệ thống thu gom, xử lý nước 

thải của KCN Tân Hưng 

QCVN 40:2011/BTNMT, cột B 
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3. Bể điều chỉnh pH T-102 

Giúp điều chỉnh pH về 6-8 tạo môi trường điều kiện tốt để sinh vật phát triển. 

4. Bể kỵ khí T-103 

Vi sinh vật sẽ hấp thụ các chất hữu cơ trong nước thải, từ đó tạo điều kiện để 

hỗn hợp bùn và nước thải tiếp xúc với nhau và phát triển sinh khối, tạo ra 70% – 

80% khí CH4 (metan). 

5. Bể Thiếu khí T-104 

Bể thiếu khí có nhiệm vụ khử các hợp chất hữu cơ chứa Nitơ và phôt pho trong 

nước thải. Tại bể này có đặt hệ thống khuấy trộn chìm nhằm tạo dòng rối trong nước 

tăng khả năng hòa trộn, khuấy đảo dòng nước. 

Trong bể xử lý diễn ra quá trình khử nitơ (denitrification) từ nitrat thành nitơ 

dạng khí N2 đảm bảo nồng độ nitơ trong nước thải đầu ra đạt tiêu chuẩn môi trường. 

Quá trình sinh học khử nitơ liên quan tới quá trình ôxi hoá sinh học của nhiều cơ 

chất hữu cơ trong nước thải sử dụng Nitrat hoặc Nitrit như chất nhận điện tử thay vì 

dùng ôxi. Trong điều kiện thiếu oxi diễn ra phản ứng khử nitơ: 

C10H19O3N + NO3
-  N2 + CO2 + NH3 + H+ 

Quá trình chuyển hoá này được thực hiện bởi vi khuẩn nitrat chiếm khoảng 10 - 

80% khối lượng vi khuẩn trong bùn hoạt tính. Tốc độ khử nitơ đặc biệt dao động 0,04 

đến 0,42 gN-NO3
-/g MLSS.ngày, tỉ số F/M càng cao thì tốc độ khử Nitơ càng lớn. 

6. Bể Hiếu khí T-105 

 Nước sau khi qua bể Anoxic được đưa tới bể MBBR. Thành phần còn lại chủ 

yếu là chất hữu cơ hòa tan trong nước, các chất lơ lửng khó lắng còn sót lại. Nhờ có 

hệ vi sinh vật bám dính trên lớp đệm vi sinh. Khi nước thải chảy qua lớp đệm thì 

các thành phần hữu cơ COD, BOD, N và P  sẽ được các vi sinh vật hấp thụ gần như 

hoàn toàn. Đồng thời với quá trình đó là các mảng bám sinh học có chứa cặn và vi 

sinh già chết sẽ liên tục bong ra và theo nước thải chảy sang bể lắng. 

Hệ thống bể xử lý sinh học có mục đích là ôxy hoá COD, BOD, thành phần 

chủ yếu là chất hữu cơ hòa tan trong nước, tại bể liên tục xảy ra phản ứng oxy hóa 

chất hữu cơ hòa tan thành CO2, H2O, cặn và cơ chất mới cho tế bào vi sinh. Nhờ có 

hệ vi sinh vật bám dính trên lớp đệm vi sinh. Khi nước thải chảy qua lớp đệm thì 

các thành phần hữu cơ COD, BOD, N và P sẽ được các vi sinh vật hấp thụ 70 - 75%. 

Đồng thời với quá trình đó là các mảng bám sinh học có chứa cặn và vi sinh già chết 

sẽ liên tục bong ra và theo nước thải chảy sang bể lắng sinh học. 

Cụ thể với một số quá trình như Nitrification - Denitrification. Và hấp thụ phần 
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lớn phốt pho và các tế bào vi khuẩn, ngoài ra còn phân hủy một số hợp chất khác 

thể hiện như sau: 

  Nước thải từ bể lắng sơ bộ cùng với bùn hoạt tính tuần hoàn từ bể lắng vào 

bể xử lý sinh học. Nồng độ bùn hoạt tính từ 1.000 - 3.000 mg/l và nồng độ bùn tuần 

hoàn từ 5.000 - 7.000 mg/l. Nồng độ bùn hoạt tính càng cao, khả năng xử lý BOD 

của bể càng lớn. Oxi được cung cấp bằng máy thổi khí và hệ thống phân phối khí 

từ đáy bể có hiệu quả khuếch tán oxi vào trong nước thải cao tạo điều kiện cho vi 

sinh vật sử dụng để ôxi hoá nước thải. Phương trình phản ứng: 

Chất hữu cơ + O2 + Chất dinh dưỡng + vi khuẩn hiếu khí  CO2 + H2O + 

NH3 + C5H7NO2 (vi khuẩn mới) + Năng lượng 

  Quá trình hô hấp nội bào là quá trình ôxi hoá bùn (vi khuẩn) được thể hiện 

bằng phương trình sau: 

C5H7NO2 + O2  vi khuẩn  CO2 + H2O + NH3 + E 

       Bên cạnh quá trình phân giải các chất hữu cơ thành CO2 và H2O, vi khuẩn 

hiếu khí Nitrosomonas và Nitrobacter còn oxi hoá NH3 thành Nitrit và cuối cùng 

thành Nitrat. Các phương trình phản ứng như sau: 

Vi khuẩn Nitrosomonas: 

NH4
+ + O2  NO-

2 + H+ + H2O 

Vi khuẩn Nitrobacter: 

NO2
- + O2  NO3

- + H+ + H2O 

Hệ thống cấp oxy cho bể xử lý sinh học được cấp bởi 2 máy thổi khí thông qua 

hệ thống đường ống công nghệ và đĩa phân phối khí tinh. 

7. Bể lắng sinh học T-106 

Bể lắng có nhiệm vụ lắng bùn, cặn vi sinh của cụm bể xử lý sinh học phía 

trước. Bùn lắng được hút liên tục sang bể chứa bùn và tuần hoàn 1 phần lại bể thiếu 

khí. 

8. Bể khử trùng T-107 

Bể có nhiệm vụ chứa nước để ổn định lưu lượng bơm và nhằm tránh hiện tượng 

xáo trộn nước cũng đồng thời là nơi diễn ra quá trình khử trùng tiêu diệt các vi sinh 

vật gây bệnh. 

Hóa chất được sử dụng để khử trùng nước thải là nước javen được pha theo 

hàm lượng tính toán nước sẽ trộn đều vào nước thải, hiệu quả diệt khuẩn cao. Quá 

trình khử trùng nước xảy ra qua 2 giai đoạn: đầu tiên chất khử trùng khuếch tán 

xuyên qua vỏ tế bào vi sinh vật sau đó phản ứng với men bên trong tế bào và phá 
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hoại quá trình trao đổi chất dẫn đến vi sinh vật bị tiêu diệt. 

Nước thải được tiếp xúc với hóa chất khử trùng nhằm khử mầm bệnh vi sinh, 

coliform có trong nước thải trước khi xả ra ngoài môi trường, đảm bảo nước đầu ra 

đạt QCVN 40:2011/BTNMT Cột B. 

9.  Bể chứa bùn T-301 

Bùn từ bể lắng được bơm về bể chứa bùn và định kỳ được đưa qua máy ép bùn, 

ép thành bùn khô sau đó thuê đơn vị có chức năng vận chuyển xử lý. 

10. Bể xả thải T-108 

Nước thải sau xử lý đạt tiêu chuẩn được đưa sang bể xả để đấu nối, xả thải vào 

hệ thống thoát nước thải chung của KCN Tân Hưng. 

Bảng 4. 26. Thông số kỹ thuật của Hệ thống xử lý nước thải công suất 

200m3/ngày của dự án 

STT Tên các hạng mục 
Số 

lượng 

Thể tích 

bể (m3) 

Kích thước 

(m) 
Kết cấu 

1 Bể gom T-100 01 11,25 2,5x1,5x3 

Bê tông cốt 

thép mác 

300 chống 

thấm 

2 
Bể điều hòa nước thải 

tổng hợp T-101 
01 101,5 7,25x3,5x4 

3 
Bể điều chỉnh pH T-

102 
01 6,24 1,95x0,8x4 

4 Bể kỵ khí T-103 01 69,81 8,95x1,95x4 

5 Bể thiếu khí T-104 02 46,875 6,25x1,875x4 

6 Bể hiếu khí T-105 
02 46,875 6,25x1,875x4 

01 48 4x3x4 

7 
Bể lắng sinh học T-

106 
01 113,04 R=3 x H=4 

8 Bể khử trùng T-107 01 4,8 1,5x0,8x4 

9 Bể chứa bùn T-301 01 23,4 3x1,95x4 

10 Bể xả thải T-108 01 4 1,25x0,8x4 

[Nguồn: Bản vẽ thiết kế hệ thống xử lý nước thải] 

- Định mức Hoá chất sử dụng cho hệ thống XLNT:  

TT Hóa chất Đơn vị Khối lượng 

1 Methanol Kg/ngày 10 
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2 PAC Kg/ngày 15 

3 PAM Kg/ngày 0,3 

4 NaOH Kg/ngày 7 

5 H2SO4 Kg/ngày 7 

6 FeSO4 Kg/ngày 1,5 

7 Javen NaOCl Kg/ngày 8 

8 NaHSO3 Kg/ngày 6 

9 H2O2 Kg/ngày 7,5 

10 Na2S Kg/ngày 7 

11 Ca(OH)2 Kg/ngày 8 

[Nguồn: Thuyết minh công nghệ xử lý nước thải của dự án] 

- Định mức tiêu hao điện năng sử dụng cho quá trình vận hành: Khoảng 40 

kW/h. 

- Yêu cầu về quy chuẩn, tiêu chuẩn áp dụng đối với nước thải sau xử lý: Nước 

thải sau xử lý đạt cột B, QCVN 40:2011/BTNMT. 

Bảng 4. 27. Danh mục máy móc thiết bị của hệ thống xử lý nước thải sinh 

hoạt công suất 200m3/ngày đêm 

STT Thiết bị Đặc tính kỹ thuật Đơn vị Số lượng Xuất xứ 

1 Bơm nước đầu vào 0,1 m3/min Cái 2 Mỹ 

2 Bơm nước đầu vào 0,4 m3/minx Cái 2 Mỹ 

3 Máy thổi khí 9,2 m3/min, 11KW Cái 4 Mỹ 

4 
Máy khuấy bể phản 

ứng 
150rpmx5HP Cái 3 Mỹ 

5 
Máy khuấy bể  

phản ứng 
75rpmx5HP Cái 3 Mỹ 

6 Máy cào gạt bùn 0,1rpmx1HP Cái 2 Mỹ 

7 Bơm bùn 0,1m3/minx Cái 2 Mỹ 

8 Bơm bùn (AOD) 50Ax0,548m/min Cái 2 Mỹ 

9 Bơm nước đầu ra 0,4 m3/minx Cái 2 Mỹ 

10 Bơm nén khí 5,2 m3/h Cái 1 Mỹ 

11 Bơm cấp hóa chất 7l/min Cái 3 Mỹ 

12 Bơm cấp hóa chất 4,3l/min Cái 1 Mỹ 

13 Máy khuấy hóa chất 150RPMx3HP Cái 5 Mỹ 

14 Máy khuấy hóa chất 150RPMx1HP Cái 1 Mỹ 
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* Quy trình vận hành hệ thống xử lý nước thải: 

Sử dụng nguồn điện áp dụng: 380V/220V 50Hz. Công trình xử lý nước thải 

được thiết kế theo phụ tải ba cấp, nguồn điện do bên thi công cung cấp cho tủ điều 

khiển của thiết bị xử lý nước thải. Điện áp là hệ thống ba pha bốn dây 380V/220V. 

Chế độ điều khiển và khởi động: 

①Phương pháp điều khiển chủ yếu là điều khiển tự động, bổ sung bằng điều 

khiển thủ công, khóa liên động tập trung và điều khiển thủ công tập trung. 

Chế độ động chủ yếu được sử dụng để bảo trì và gỡ lỗi. 

②Phương pháp khởi động, theo yêu cầu của thiết kế quy trình, áp dụng kiểm 

soát mức chất lỏng, kiểm soát thời gian và các phương pháp kết hợp khác. 

Thành phần và mô tả của hệ thống điều khiển tự động: 

* Phương pháp điều khiển tự động: 

Hệ thống điều khiển tự động của thiết bị xử lý nước thải chủ yếu bao gồm hệ 

thống PLC, đáp ứng hoạt động của thiết bị và mức độ của mực nước. 

Hệ thống điều khiển tự động có thể thực hiện các chức năng cơ bản sau: 

(1) Ở trạng thái không có quản lý đặc biệt, thực hiện vận hành hoàn toàn tự động; 

(2) Tự động điều khiển hoạt động và dừng hoạt động của máy bơm nước thải, máy 

khuấy, máy bơm xả bùn và các thiết bị khác theo quy mô của dòng nước; 

(3) Tự động khởi động thường xuyên các thiết bị cơ điện dự phòng; 

(4) Tự động chuyển đổi thiết bị bị lỗi và hiển thị cảnh báo; 

Hệ thống được trang bị đồng thời chế độ thủ công và tự động, chế độ thủ công 

có thể được sử dụng trong thời gian gỡ lỗi và bảo trì và có thể sử dụng chế độ hoạt 

động bình thường Sử dụng chế độ tự động. 

* Chế độ thủ công:  

Hoạt động khởi động-dừng của thiết bị được thực hiện thông qua tủ điều khiển. 

Chế độ hoạt động này chủ yếu được sử dụng trong gỡ lỗi độc lập, thường được sử 

dụng để bảo trì độc lập hoặc trong điều kiện bất thường. 

Chế độ tự động: còn được gọi là "điều khiển hoàn toàn tự động", chủ yếu đề 

cập đến các thông số vận hành chính của đối tượng được điều khiển (hệ thống hoặc 

quy trình). 
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Thực hiện các cài đặt đơn giản hoặc đưa ra hướng dẫn điều khiển và hệ thống 

hoặc quy trình sẽ tự động được điều khiển vòng kín theo yêu cầu và người vận hành 

cần phải quan sát trạng thái của hệ thống hoặc quy trình và liệu có hiển thị cảnh báo 

hay không, v.v. 

Quy trình vận hành điều khiển chương trình hệ thống: 

Sau khi hệ thống được gỡ lỗi và chạy bình thường, việc vận hành ở chế độ vận 

hành hoàn toàn tự động rất đơn giản và thuận tiện. đầu tiên cho toàn bộ hệ thống. 

Thực hiện kiểm tra sơ bộ và chỉ cần chuyển hệ thống sang số tự động khi bật 

nguồn và hệ thống sẽ Chương trình chạy tự động. 

*  Yêu cầu khác: 

Để đảm bảo an toàn cho người vận hành và thiết bị tại chỗ phải tuân thủ, theo 

tầm nhìn của người vận hành, thiết lập một số. 

Một trạm vận hành nút nhấn chuyên dụng được sử dụng để vận hành và bảo trì 

tại chỗ. Thiết kế và bố trí trạm vận hành tại chỗ là hợp lý, bao gồm nhưng không 

giới hạn ở tại các địa điểm sau: xử lý nước thải; Thiết kế IO phân tán;.. 

Chương trình bao gồm các chức năng an toàn và chức năng vận hành của thiết 

bị và công nghệ, đồng thời có chức năng tự khóa, thủ công và tự động và báo động; 

Biên độ đầu vào và đầu ra: ≥15%; 

Hệ thống điểm đầu vào và đầu ra: Nếu không có thỏa thuận đặc biệt, hệ thống 

đầu vào và đầu ra của PLC và thiết bị hiện trường là: đại lượng tương tự: 4-20MA, 

0-10V; số lượng kỹ thuật số: hệ thống ba dây PNP; 

Giao thức truyền thông: PLC và PLC, PLC và các mô-đun sử dụng giao thức 

PROFIBUS, truyền thông hệ thống PLC và HMI sử dụng giao thức TCP/IP. 

* Kiểm tra hệ thống: 

Stt Công việc Thực hiện 

1 
Kiểm tra các thiết 

bị sử dụng điện. 

Kiểm tra toàn bộ các thiết bị sử dụng điện trong hệ 

thống xử lý, đảm bảo các thiết bị luôn ở trạng thái hoạt 

động tốt. 

2 Hồi lưu nước thải 
Hồi lưu nước thải từ Bể thu bùn về Bể xử lý thiếu khí, 

lưu lượng hồi lưu Qhl = Qv. 
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3 Hồi lưu bùn 

Bơm toàn bộ bùn thu được từ bể lắng về bể chứa bùn. 

Thông thường chu kỳ làm việc của bơm bùn là 2 tiếng, 

trong đó thời gian làm việc là 3 - 5 phút tùy theo lượng 

bùn hoặc xác định theo thức tế đảm bảo toàn bộ lượng 

bùn thu được tại bể lắng được đưa về bể chứa bùn. 

4 
Kiểm tra chất 

lượng nước đầu ra. 

- Kiểm tra hằng ngày bằng bằng mắt các thông số: Độ 

đục, màu sắc, mùi vị. 

- Định kỳ 3 tháng/lần thực hiện phân tích chất lượng 

nước sau xử lý để xác định hiệu quả xử lý của toàn hệ 

thống. 

5 

Kiểm tra chất 

lượng nước đầu 

vào. 

- Kiểm tra hằng ngày các thông số: Độ đục, độ màu, 

mùi vị, lưu lương xả thải. 

- Định kỳ 3 tháng/lần thực hiện phân tích chất lượng 

nước đầu vào để xác định thành phần có trong nước  

6 

Kiểm tra môi 

trường Bể hiếu 

khí. 

Các thông số cần kiểm tra và duy trì: 

- DO lớn hơn 2mg/l. 

- pH: 6,5 – 8,5 (tốt nhất pH = 7). 

- Bể hiếu khí phải được khuấy trộn đều. 

7 Kiểm tra hóa chất  
Kiểm tra lượng hóa chất trong bồn chứa, bổ sung thêm 

khi đã hết. 

8 

Ghi chép nhận ký 

và bàn giao cho ca 

trực sau. 

Ghi chép toàn bộ các kết quả đo được cũng như các sự 

cố xảy ra trong quá trình vận hành vào nhật ký vận 

hành. Bàn giao cụ thể tới người vận hành của ca trực 

sau. 
 

b. Nước mưa chảy tràn: 

Nước mưa từ mái nhà xưởng được thu gom bằng ống nhựa PVC đường kính 

110mm rồi đưa xuống hệ thống cống thoát nước và hố ga lắng cặn. 

Nước mưa chảy tràn trên bề mặt sân đường nhà máy được thu gom bởi hệ 

thống cống bê tông cốt thép ly tâm chịu lực. Kích thước các cống Φ300, Φ400, độ 

dốc i =0,3%.  

Trên các tuyến công có các hố ga có kích thước 1mx1m x1,2m, nắp hố ga bố 

trí song chắn rác, khoảng cách giữa các hố ga từ 10-30m.  

Toàn bộ nước mưa được thu gom theo hệ thống thoát nước mưa như sau: 
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Hình 4.  7. Sơ đồ thu gom nước mưa  

 

Hình 4.  8. Sơ đồ thiết kế hệ thống rãnh thoát nước mưa 

 

Nước mưa trên mái Nước mưa chảy tràn 

bề mặt 

Hệ thống cống Φ300 

Hệ thống thu gom nước mưa của  

KCN Tân Hưng 

Ống 

PVC 

∅110 

Hố ga thăm 

Cống Φ400, Φ800 
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Bảng 4. 28.  Các thông số kỹ thuật hệ thống thoát nước mưa  

STT Hạng mục Thông số kỹ thuật Kết cấu 

1 Ống thoát nước D300 - Chiều dài: 742,2m Vật liệu: Cống BTCT 

2 Ống thoát nước D400 - Chiều dài: 60 m Vật liệu: Cống BTCT 

3 Ống thoát nước D800 - Chiều dài: 7,8 m Vật liệu: Cống BTCT 

4 
Hố ga thăm nước mưa 

(kết hợp lắng cặn) 

- Kích thước: 

1,0mx1,0mx1,2m 

Số lượng: 42 hố 

Tường xây gạch chỉ phía trong 

trát vữa XM; móng đổ bê 

tông, nắp đậy bằng tấm đan 

BTCT. Có bố trí song chắn rác 

5 

Điểm đấu nối nước 

mưa với hệ thống thu 

gom nước mưa của 

KCN Tân Hưng 

- Số lượng: 01 điểm 

Tường xây gạch chỉ phía trong 

trát vữa XM; móng đổ bê 

tông, nắp đậy bằng tấm đan 

BTCT. Có bố trí song chắn rác  
 

- Điểm xả nước mưa: 

+ Vị trí đấu nối nước mưa: 01 vị trí đấu nối với hệ thống thu gom, thoát nước 

mưa của KCN Tân Hưng tại 01 hố ga 2.20. (Theo Bản vẽ thỏa thuận điểm đấu nối 

hạ tầng với KCN Tân Hưng đính kèm phụ lục báo cáo). Tọa độ: X= 2361415,82; 

Y= 425767,79.  

+ Quy trình vận hành của điểm xả: Phương thức tự chảy. 

4.2.2.3. Về công trình, biện pháp lưu giữ, xử lý chất thải rắn  

Chất thải rắn phát sinh tại dự án được thu gom, xử lý theo quy định. Sơ đồ quy 

trình thu gom, lưu chứa chất thải của dự án như sau: 
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Hình 4.  9. Sơ đồ thu gom chất thải của dự án 

a. Chất thải sinh hoạt 

- Biện pháp thu gom, phân loại và lưu trữ: 

Rác thải sinh hoạt được thu gom và phân loại ngay tại nguồn như sau: 

+ Chất thải có thể tái chế như: vỏ chai lọ, hộp nhựa, giấy văn phòng... được 

chủ dự án thu gom riêng và lưu giữ trong kho chứa chất thải sinh hoạt trước khi 

được vận chuyển đi xử lý, tái chế. 

+ Chất thải sinh hoạt không có khả năng tái sử dụng, tái chế như: giấy vệ sinh, 

túi nilong, vỏ hoa quả, bã chè,... sẽ được thu gom riêng và lưu giữ tạm thời trong 

kho chứa chất thải sinh hoạt trước khi được vận chuyển đi xử lý. 

Chủ dự án trang bị 05 thùng đựng rác 120 lít để thu gom toàn bộ lượng chất 

thải rắn sinh hoạt phát sinh. 

- Biện pháp quản lý, xử lý:  

Chủ dự án sẽ hợp đồng với đơn vị có chức năng, thu gom, vận chuyển xử lý 

theo quy định (tần suất 2 lần/tuần). 

b. Chất thải công nghiệp 

- Biện pháp thu gom, phân loại và lưu trữ: 

Hợp đồng với công ty có chức năng thu gom vận chuyển 

theo đúng quy đinh 

CTR thông thường CTNH 

Các thùng chứa rác  Các thùng chứa rác 

- Kho chứa CTSH 

- Kho chứa CTSX 
Kho chứa CTNH  

Hoạt động của dự án 
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+ Đối với lượng đầu mẩu kim loại: Quá trình gia công cắt kim loại phát sinh 

các mẩu thép thừa. Lượng đầu mẩu thép này được thu hồi.  

+ Đối với bavia nhựa thừa: Quá trình sản xuất các sản phẩm nhựa sẽ phát sinh 

các bavia, đầu mẩu nhựa thừa, sản phẩm hỏng,… Bố trí thùng chứa 50 lít có nắp 

đậy đặt tại khu vực sản xuất. Cuối các ngày làm việc Chủ dự án sẽ cho công nhân 

vệ sinh quét dọn và thu hồi lượng bavia nhựa thừa về thùng đựng rác dung tích 100 

lít đặt tại kho chứa chất thải sản xuất của dự án. 

- Biện pháp quản lý, xử lý:  

Sau khi được thu gom, phân loại thì chất thải được Chủ dự án thực hiện các 

biện pháp giảm thiểu thể tích và được đưa về kho chứa chất thải rắn công nghiệp 

của dự án để lưu trữ tạm thời trước khi đơn vị xử lý đến thu gom vận chuyển.  

+ Bố trí 01 kho chứa chất thải rắn sinh hoạt có diện tích 40m2 (8mx5m), tường 

được xây bằng gạch, cao 5m, có mái bắn tôn, cửa khoá kín. 

+ Chủ dự án sẽ hợp đồng với đơn vị có chức năng, thu gom, vận chuyển xử lý 

theo quy định (tần suất 1 lần/tháng). 

c. Chất thải nguy hại 

- Biện pháp thu gom, phân loại và lưu trữ: 

Đối với mỗi loại chất thải nguy hại phát sinh, Chủ dự án trang bị các thùng 

chứa dung tích 120lit/thùng có nắp đậy để thu gom, lưu trữ. Các thùng chứa chất 

thải nguy hại sẽ được dán mã CTNH, nhãn cảnh báo theo quy định. 

- Biện pháp quản lý, xử lý:  

+ Bố trí 01 kho chứa chất thải rắn sinh hoạt có diện tích 40m2 (8mx5m), tường 

được xây bằng gạch, cao 5m, có mái bắn tôn, cửa khoá kín. Bên ngoài kho dán biển 

cảnh báo nguy hiểm và biển tên kho CTNH.  

+ Chủ dự án sẽ hợp đồng với đơn vị có chức năng, thu gom, vận chuyển xử lý 

theo quy định (tần suất 6 tháng/lần). 

4.2.2.4. Về công trình, biện pháp giảm thiểu tiếng ồn, độ rung, bảo đảm quy 

chuẩn kỹ thuật về môi trường: 

Để giảm thiểu tiếng ồn, độ rung trong quá trình hoạt động của công ty, Chủ dự 

án áp dụng một số biện pháp sau:  

- Thiết kế bộ phậm giảm âm, giảm ồn, rung cho máy móc, thiết bị;  

- Kiểm tra sự cân bằng của máy khi lắp đặt. Kiểm tra độ mòn chi tiết máy móc, 

thiết bị và bôi trơn định kỳ; 

- Kiểm tra bảo dưỡng định kỳ các thiết bị gây ồn, bôi trơn các bộ phận chuyển 

động để giảm bớt tiếng ồn. 
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- Các máy móc thiết bị thường xuyên được bảo dưỡng, thay thế nếu phát hiện 

hỏng hóc. 

- Trang bị đầy đủ các thiết bị bảo hộ lao động như: khẩu trang, găng tay, nút 

tai,.... cho công nhân làm việc tại các khu vực phát sinh tiếng ồn và độ rung. 

- Tắt những máy móc hoạt động gián đoạn nếu thấy không cần thiết để giảm 

mức ồn tích lũy ở mức thấp nhất. 

- Khu vực văn phòng bố trí cách ly khu sản xuất; 

- Bố trí thời gian vận chuyển nguyên vật liệu và sản phẩm hợp lý, giảm mật độ 

giao thông vào giờ cao điểm để không làm ảnh hưởng tới sự nghỉ ngơi của nhân dân 

trong khu vực. 

Tiếng ồn phải bảo đảm đáp ứng yêu cầu về bảo vệ môi trường và Quy chuẩn 

kỹ thuật môi trường đối với tiếng ồn, độ rung: QCVN 24:2016/BYT, cụ thể như 

sau: 

TT 
Thời gian tiếp xúc 

trong 8 giờ 

Tần suất quan trắc 

định kỳ 
Ghi chú 

1 85 dBA 06 tháng/lần 
Tại vị trí làm việc, lao 

động, sản xuất trực tiếp 

 

4.2.2.5. Phương án phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường trong quá trình vận 

hành thử nghiệm và khi dự án đi vào vận hành 

a. An toàn lao động 

Trong giai đoạn vận hành của dự án, chủ dự án triển khai thực hiện tốt các quy 

định của Pháp luật lao động về an toàn - vệ sinh lao động để đảm bảo an toàn - vệ sinh 

lao động cho người lao động, phòng tránh tai nạn lao động, sự cố nghiêm trọng, cụ thể 

như: 

- Tổ chức bộ máy làm công tác an toàn, vệ sinh lao động theo đúng quy định 

tại các Điều 36, 37, 38 Nghị định số 39/2016/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một 

số Điều của Luật an toàn, vệ sinh lao động. Xây dựng kế hoạch an toàn, vệ sinh lao 

động, kế hoạch ứng cứu khẩn cấp theo quy định tại các Điều: 76, 78 Luật An toàn, 

vệ sinh lao động. Tổ chức huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động cho 06 nhóm đối 

tượng theo quy định tại Nghị định số 44/2016/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều 

của Luật An toàn, vệ sinh lao động về hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao 

động, huấn luyện an toàn lao động và quan trắc môi trường lao động. 

 - Kiểm tra sức khỏe của người lao động định kỳ 1 lần/năm cho người lao động 

làm việc bình thường và 6 tháng/lần đối với lao động làm việc nặng nhọc, độc hại 
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và nguy hiểm. 

- Trang bị đầy đủ bảo hộ lao động cần thiết các trang phục này bao gồm quần áo 

bảo hộ lao động, mũ, găng tay, ủng, kính bảo vệ mắt cho công nhân tại nhà xưởng sản 

xuất. Kiên quyết đình chỉ công việc của công nhân khi thiếu trang thiết bị bảo hộ lao 

động. 

- Xây dựng và niêm yết nội quy, quy trình vận hành an toàn tại nơi làm việc 

đối với các loại máy, thiết bị có nguy cơ gây mất an toàn lao động. 

- Thực hiện kiểm định kỹ thuật an toàn đối với các loại máy móc vật tư các 

chất có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn vệ sinh lao động trước khi đưa vào sử dụng, 

đăng ký sử dụng và kiểm định kỹ thuật định kỳ theo quy định. 

- Định kỳ đo, kiểm tra môi trường lao động. 

- Phổ biến các tài liệu hướng dẫn thao tác vận hành máy móc an toàn. Các thiết 

bị máy móc phải được kiểm tra định kỳ. 

- Áp dụng biện pháp nối đất thiết bị kết hợp với tự động cắt nguồn cung cấp 

bằng thiết bị bảo vệ đối với các bộ phận có tính dẫn điện để hở thiết bị điện, khung 

kim loại của bảng điện và bảng điều khiển, vỏ kim loại của các máy điện di động 

và cầm tay theo quy định tại tiêu chuẩn Quốc Gia TCVN 9358-2012 Lắp đặt hệ 

thống nối đất thiết bị cho các công trình công nghiệp - Yêu cầu chung. 

- Định kỳ hàng năm tiến hành đo kiểm tra điện trở tiếp đất của hệ thống nối đất 

cho các thiết bị điện theo quy định tại Tiêu chuẩn TCVN 9358:2012. Lắp đặt hệ thống 

nối đất cho các thiết bị cho các công trình công nghiệp - Yêu cầu chung và theo quy 

định tại Quy phạm trang bị điện - Phần 1. Quy định chung ký hiệu TCN - 11 - 18 - 

2016. 

- Có rào chắn, các biển báo nguy hiểm tại những nơi có khả năng rơi, ngã, điện 

giật. 

- Thường xuyên có những đợt tập huấn về an toàn lao động cho cán bộ công 

nhân viên và coi đây là một trong những nhiệm vụ của Công ty. 

- Thường xuyên khám bệnh định kỳ cho tất cả công nhân lao động trực tiếp. 

- Định kỳ kiểm tra, bảo dưỡng, tu sửa máy móc thiết bị, nhà xưởng, nhà kho 

theo tiêu chuẩn an toàn và vệ sinh lao động. 

- Xây dựng nội quy về an toàn và bảo hộ lao động đối với tất cả các hoạt động 

ở xưởng sản xuất cũng như trong các khu vực của Nhà máy. 

b. Biện pháp đảm bảo an toàn giao thông 

- Cán bộ, công nhân viên của nhà máy phải chấp hành nghiêm Luật an toàn 

giao thông đường bộ. 
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- Tuyên truyền, phổ biến kiến thức, tập huấn cho các cán bộng công nhân viên 

làm việc trong nhà máy về an toàn giao thông đường bộ. 

- Thường xuyên duy tu, bảo dưỡng các phương tiện, máy móc tham gia giao 

thông để tránh những tai nạn giao thông khi tham gia trên đường. 

- Các loại xe vận tải phải thường xuyên kiểm tra, kiểm định tại các Trung tâm 

Nhà nước, tuân thủ các nội quy, quy chế vận tải - Tuyệt đối không sử dụng lái xe 

chưa qua đào tạo, chưa có kinh nghiệm vận tải. 

- Nghiêm cấm cùng các loại xe vận tải chở người đi đến nơi làm việc hoặc về 

nơi nghỉ và cấm chở người trên thùng xe trong khi hoạt động. 

- Cấm người ngồi trên mui xe hoặc đứng bám sát vào thành xe. 

- Cấm người lên xuống xe khi xe chưa dừng hẳn. 

Để giảm thiểu tác động do việc gia tăng lưu lượng phương tiện giao thông và 

đảm bảo an toàn cho người tham gia giao thông. Chủ cơ sở sẽ ưu tiên tuyển dụng 

lao động địa phương xung quanh cơ sở có điều kiện đi làm bằng xe đạp hoặc các 

phương tiện công cộng sẽ giảm thiểu đáng kể lượng phương tiện cá nhân góp phần 

giảm thiểu áp lực lên giao thông khu vực và ô nhiễm môi trường xung quanh.  

Tuyên truyền nâng cao ý thức chấp hành luật lệ an toàn giao thông khi tham 

gia giao thông cho các cán bộ, công nhân viên Công ty (không chở 3, 4 người, đội 

mũ bảo hiểm, bật tín hiệu xin đường khi chuyên hướng đặc biệt tại các nút giao 

thông). 

c. Biện pháp đảm bảo phòng chống cháy nổ (PCCC) 

Đã lắp đặt hệ thống PCCC cho các hạng mục công trình của cơ sở được Phòng 

Cảnh sát PCCC và CNCH - Công an tỉnh Bắc Giang thẩm duyệt thiết kế và nghiệm 

thu tại giấy chứng nhận thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy chữa cháy số 2009/TĐ-

PCCC. 

Công tác phòng cháy, chữa cháy sẽ được thực hiện nghiêm túc theo đúng pháp 

Lệnh PCCC. Các hạng mục công trình được thiết kế, xây dựng đảm bảo tuyệt đối 

những điều kiện phòng cháy chữa cháy như: 

- Khoảng cách giữa các khối nhà đảm bảo đủ điều kiện cho người ở và phương 

tiện di chuyển khi có cháy, giữ khoảng rộng cần thiết ngăn cách đám cháy lan rộng 

theo tiêu chuẩn phòng cháy đối với công trình công nghiệp. 

- Các họng lấy nước cứu hỏa bố trí theo đường cấp nước cứ 60 - 80m lại có 1 

trụ đảm bảo chất lượng nước cấp chữa cháy Q = 10 l/s có một đám cháy theo TCVN 

2662-1995. 

- Bố trí các dụng cụ chữa cháy như bình CO2, bình bột, hệ thống ống cấp nước... 
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trong từng bộ phận sản xuất và đặt ở những địa điểm thao tác thuận lợi. 

- Có đầy đủ phương án, lực lượng phòng chống cháy nổ hoạt động hiệu quả, 

được tập luyện định kỳ. Có đầy đủ nội quy, tiêu lệnh dụng cụ, các phương tiện 

phòng cháy chữa cháy, các dụng cụ phương tiện phải đảm bảo chất lượng.  

* Giải pháp kỹ thuật phòng chống cháy 

Trong quá trình xây dựng, tuân thủ quy định tiêu chuẩn hiện hành: TCVN 

2622:1995 - Phòng chữa cháy cho nhà và công trình - Yêu cầu thiết kế. 

+ Cách ly hoàn toàn các nguồn dễ gây cháy nổ, lan truyền cháy; 

+ Bố trí các bình bột chữa cháy tại nhà xưởng, các tủ điện và khu vực văn 

phòng làm việc; 

* Giải pháp kỹ thuật chống sét công trình  

Hệ thống nối đất đc lắp đặt đảm bảo theo tiêu chuẩn, định kỳ kiểm tra và đo 

điện trở hằng năm. 

d. Biện pháp phòng ngừa sự cố ngập úng 

Trong mùa mưa lũ chủ cơ sở phối hợp với Ban lãnh đạo KCN Quang Châu, 

với địa phương, có lực lượng thường trực phòng chống lũ lụt trong mùa mưa bão. 

- Thường xuyên nạo vét kiểm tra và nạo vét hệ thống thoát nước, rãnh thoát 

nước dọc khu vực nhà máy để đảm bảo thoát nước tốt. 

- Phối hợp với các cơ quan chức năng tiến hành sơ tán, di chuyển các loại 

nguyên vật liệu, dầu mỡ, thiết bị đến nơi an toàn theo khuyến cáo hoặc quy định của 

cấp có thẩm quyền để ngăn ngừa phát tán dầu mỡ, nguyên vật liệu ra môi trường 

xung quanh; 

- Ngắt toàn bộ hệ thống điện; 

- Sau khi nước rút tiến hành kiểm tra, bảo dưỡng và thay thế các thiết bị máy 

móc bị hư hỏng. 

e. Biện pháp phòng ngừa sự cố khu vực nhà bếp - an toàn vệ sinh thực phẩm 

Các vấn đề về an toàn vệ sinh thực phẩm xảy ra sẽ gây ra rất nhiều tác động 

bất lợi đến hoạt động của nhà máy. Chủ cơ sở rất quan tâm đến vấn đề an toàn vệ 

sinh thực phẩm. Một số biện pháp phòng chống sự cố mất an toàn vệ sinh thực phẩm 

trong quá trình hoạt động như sau: 

- Lập nội quy quy định về lựa chọn đơn vị cung cấp suất ăn công nghiệp và 

phổ biến đến từng nhân viên trong nhà máy.  

- Đơn vị cung cấp suất ăn công nghiệp phải có chứng chỉ hành nghề. Phải đảm 

bảo thực phẩm sử dụng cho chế biến có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, có chứng nhận 

của các cơ quan chức năng. 
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- Thực phẩm sử dụng trong chế biến đảm bảo không chứa các mầm bệnh, độc 

tố hóa chất bảo vệ thực vật... 

- Tuyên truyền, giáo dục ý thức cán bộ công nhân viên làm việc trong nhà máy 

về tầm quan trọng của an toàn thực phẩm. 

Cung cấp, phổ biến các địa chỉ liên hệ trong trường hợp khẩn cấp: Bệnh viện, 

công an, PCCC. 

- Phổ biến các tài liệu hướng dẫn thao tác vận hành máy móc an toàn. 

- Định kỳ kiểm nghiệm, giám sát nguồn nước sử dụng để cung cấp nước uống 

ho cán bộ công nhân viên. 

Chủ cơ sở tổ chức cho cán bộ tham gia học các lớp tập huấn về vệ sinh an toàn 

thực phẩm do tỉnh và Ban quản lý KCN tổ chức. 

- Công ty cam kết thực hiện nghiêm túc các quy định của nhà nước về an toàn 

thực phẩm (Luật an toàn thực phẩm số 55/2010/QH12 ngày 17 tháng 06 năm 2010). 

Đồng thời, chịu trách nhiệm nếu sự cố mất an toàn thực phẩm xảy ra. 

- Có đầy đủ phương án, lực lượng phòng chống cháy nổ trong khu vực nhà ăn. 

f. Biện pháp giảm thiểu sự cố bình khí nén 

- Bố trí Nơi đặt máy nén khí rộng rãi và đủ sáng để vận hành và bảo dưỡng, 

cách tường bao quanh và trần ít nhất là 1,2 mét.   

- Môi trường không được quá nóng (<40oC) và bụi, máy cần có quạt làm mát 

với lưu lượng lớn hơn lưu lượng của quạt máy nén. 

- Bố trí nhân viên vận hành máy nén khí có tay nghề, có khả năng xử lý các 

tình huống liên quan đến máy nén khí. Chỉ bố trí người đã qua đào tạo tay nghề, 

được huấn luyện và có thẻ an toàn lao động vận hành máy nén khí; 

- Thực hiện nghiêm túc việc kiểm định kỹ thuật an toàn cho máy nén khí có áp 

suất làm việc cao hơn 0,7bar và khai báo với Sở Lao động - TB&XH tỉnh Bắc Giang 

trước khi đưa các thiết bị trên vào sử dụng; 

- Quản lý sử dụng an toàn máy nén khí theo đúng quy định tại TCVN 

6155:1996 Bình chịu áp lực - Yêu cầu kỹ thuật an toàn về lắp đặt, sử dụng, sửa 

chữa; 

- Máy nén khí được đặt trong phòng riêng biệt, không gần khu vực tập trung 

đông người theo đúng quy định tại TCVN 6155:1995 Bình chịu áp lực - Yêu cầu kỹ 

thuật an toàn về lắp đặt, sử dụng, sửa chữa; 

- Không sử dụng máy vượt công suất. 

- Thường xuyên bảo trì máy. 

* Bình khí nén nếu sử dụng không đúng quy cách rất dể gây tai nạn, vì vậy 
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trong khi sử dụng phải tuyệt đối tuân thủ các nội quy an toàn sau: 

Các bình trước khi đưa vào sử dụng phải được kiểm định KTAT, đăng ký sử 

dụng theo quy định. Người sử dụng thiết bị phải giao trách nhiệm quản lý bình khí 

nén cho cán bộ quản lý thiết bị bằng văn bản. 

Việc vận hành các bình chỉ được giao cho những người từ 18 tuổi trở lên, có 

đủ sức khỏe, đã được huấn luyện và sát hạch đạt yêu cầu về kiến thức chuyên môn, 

quy trình KTAT vận hành thiết bị chịu áp lực và phải được người sử dụng lao động 

giao trách nhiệm bằng văn bản. 

Trên bình khí nén phải có đủ các thiết bị an toàn sau: 

- Van an toàn: lắp đúng theo thiết kế. Không cho phép làm giảm diện tích lỗ 

thoát hơi của van an toàn. 

- Áp kế: mỗi bình phải trang bị một áp kế có thang đo phù hợp, áp kế phải được 

kiểm định và niêm chì hàng năm. 

- Bình khí nén phải đặt xa nguồn nhiệt ít nhất 5 mét, không đặt ở những nơi dễ 

cháy, nổ. 

- Không cho phép đặt trong hoặc gần kề những nhà có người ở, những công 

trình công cộng hoặc công trình sinh hoạt: 

- Các bình có chứa các môi chất không ăn mòn, độc hoặc cháy nổ có tích số 

PV > 10.000 (P tính bằng Kg/cm2, V tính bằng lít) 

- Các bình có chứa môi chất ăn mòn, độc hoặc cháy nổ có PV > 500. 

- Đối với bình chứa không khí nén di động: Không được tự ý dời chỗ đặt máy 

và sử dụng máy vào mục đích khác mà không được sự đồng ý của người quản lý 

thiết bị. Trước khi di chuyển bình phải cắt nguồn điện và xả hết áp suất trong bình. 

* Quy trình vận hành máy nén khí: 

- Trước khi vận hành máy nén khí: 

Trước khi người dùng tiến hành khởi động máy nén khí, phải kiểm tra toàn bộ 

các phụ tùng kèm theo như áp kế, van kế, van an toàn và tiến hành xả nước đọng 

trong bình. Kiểm tra hộp bao che dây curoa, dây tiếp đất động cơ, mức dầu bôi trơn 

máy nén ở mức cho phép. 

- Vận hành máy nén khí: 

Để vận hành máy an toàn, người vận hành cần làm theo trình tự: đóng cầu dao 

điện, ấn nút khởi động máy, chú ý các biểu hiện bất thường trong quá trình chạy 

máy. 

Trong một ca làm việc cần kiểm tra cưỡng chế sự hoạt động của van an toàn 

tối thiểu một lần và chú ý sự hoạt động của rơle theo đúng vị trí chỉ định, không vận 
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hành máy nén khí quá thông số quy định của các nhà sản xuất. 

Trong quá trình vận hành máy nén khí, cần lưu ý: 

+ Dừng máy ngay lập tức khi phát hiện có âm thanh bất thường. 

+ Không được nới lỏng ống dẫn, không mở bulong và ốc hoặc đóng các van 

khí có áp suất. 

+ Làm đầy dầu trở lại nếu mức dầu thấp hơn so với quy định. 

+ Khi vận hành phải đảm bảo máy phù hợp với những thay đổi như: áp suất, 

hệ thống áp suất, hệ thống nhiệt độ, áp suất từng phần khác nhau, mức dầu và thời 

gian hoạt động. 

- Kết thúc quy trình vận hành: 

Sau khi sử dụng máy xong, ngắt cầu dao điện và vệ sinh máy sạch sẽ đồng thời 

ghi chép các thông số vận hành và diễn biến kỹ thuật vào sổ nhật ký vận hành. Khi 

không sử dụng máy bơm khí nén thì việc giữ gìn và bảo dưỡng máy đóng vai trò vô 

cùng quan trọng, đặc biệt là lượng dầu bôi trơn. Vì nó là yếu tố thiết yếu ảnh hưởng 

tới hiệu suất và hoạt động của máy nén trục vít. Nếu dầu thiếu sẽ gây ra một vài hư 

hỏng của máy nén, đặc biệt là khi ít sử dụng. 

* Kiểm tra bình khí nén khi đang hoạt động: 

- Người trực tiếp vận hành bình phải thường xuyên kiểm tra tình trạng hoạt 

động của bình, sự hoạt động của các dụng cụ kiểm tra đo lường: áp kế, van an toàn, 

rơ le khống chế áp suất. Vận hành bình một các an toàn theo đúng quy trình của đơn 

vị. 

- Vào đầu ca vận hành, khi áp suất trong bình đạt 0,5 (1kg/cm2, công nhân vận 

hành cần kéo nhẹ van an toàn để thông van an toàn và mở van xả đáy để xả nước 

ngưng hoặc dầu đọng lại dưới đáy bình. Sau mỗi ca làm việc phải xả các chất cáu 

cặn và nước đọng ở trong bình. 

Xả ngưng cho máy nén khí: Là công đoạn xả lượng nước được ngưng tụ lại 

trong quá trình nén và tạo khí. Có hai phương pháp xả ngưng thông dụng đó là: xả 

tự động và xả bằng tay. Thời gian thực hiện xả ngưng cho máy nén khí  tùy thuộc 

vào từng điều kiện môi trường làm việc và công suất hoạt động của máy. 

+ Trong điều kiện môi trường có độ ẩm cao thì khí đi vào bên trong máy sẽ 

mang theo lượng nước tỉ lệ với độ ẩm bên ngoài, do đó thời gian thực hiện xả lâu. 

+  Với những điều kiện làm việc bình thường thì cứ khoảng 20 phút người điều 

khiển sẽ tiến hành xả nước một lần, thời gian xả tùy vào lượng nước ngưng tụ, thông 

thường là từ khoảng 20 - 30s. 

+ Còn riêng với những máy nén khí lâu ngày không thực hiện xả thì tốt nhất 
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nên xả cho đến khí đảm bảo cạn và hết sạch lượng nước trong bình chứa. 

Tác dụng của việc xả ngưng cho máy nén khí: Giúp loại bỏ hoàn toàn lượng 

nước thừa trong máy, nếu không được xả ngưng đúng định kỳ và thường xuyên, 

thiết bị có thể gặp phải một số sự cố sau đây: 

+ Nước ở bên trong máy lâu khiến cho các bộ phận bên trong bị gỉ sét, làm 

hỏng vòng bi của bộ đầu nén. 

+ Nước bốc hơi theo dòng khí đến các thiết bị và dụng cụ sử dụng khí, gây ảnh 

hưởng không tốt đến chất lượng công việc, đặc biệt là những việc cần độ khó cao 

như dây chuyền  sản xuất, sản xuất linh kiện điện tử, vải vóc 

- Định kỳ rửa sạch lưới lọc gió của máy nén ít nhất hai tháng một lần để đề 

phòng bụi và tạp chất lọt vào theo đường hút vào máy. 

* Quy trình bảo trì, bảo dưỡng máy nén khí: 

+ Quy trình kiểm tra máy nén khí hàng ngày: 

- Kiểm tra mức dầu máy nén khí 

- Xả bình tách khí 

- Kiểm tra tổng thể rò rỉ của đường ống dẫn dầu và khí nén 

- Kiểm tra rò rỉ của dầu máy, nước, nhiên liệu và khí nén 

- Kiểm tra hoạt động của các đèn báo trên máy nén khí  

- Kiểm tra hoạt động của van an toàn của máy nén diesel 

+ Khi máy nén khí chạy được 250 giờ: Vệ sinh làm sạch hoặc thay thế lọc khí 

+ Khi máy nén khí chạy được 300 giờ: 

- Thay dầu máy nén khí 

- Thay phin lọc dầu máy nén khí di động 

+ Khi máy nén khí chạy được 500 giờ: 

- Thay dầu cho máy nén khí  

- Thay phin lọc dầu máy nén 

- Kiểm tra và thay gioăng/phốt chặn máy/bộ phận 

- Làm sạch các bộ phận tiết lưu khí nén orfice 

- Làm sạch và thay bộ lọc khí đầu vào 

+ Khi máy nén khí chạy được 1000 giờ: 

- Làm sạch bên ngoài hệ thống làm mát dầu máy nén khí 

- Làm sạch phần bên ngoài của đầu ra ống xả khí thải 

- Bôi trơn các lò xo, máy nén 

- Thay màng chắn điều chỉnh áp lực 

+ Khi máy nén khí chạy được 2000 giờ: 
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- Thay bộ phận tách dầu cho máy nén khí 

- Thay các ống dẫn bằng nylon 

- Thay ống xả khí thải 

+ Khi máy nén khí chạy được 3000 giờ: 

- Thay màng chắn điều chỉnh bộ nạp 

- Thay các ống cao su 

- Kiểm tra màng chắn của van tự động 

- Làm sạch van bướm (không phải bộ nạp) 

- Thay màng chắn của van hút chân không 

- Thay vòng đệm cao su của van hút chân không cho máy nén khí 

+ Khi máy nén khí chạy được 6000 giờ: 

- Thay vòng đệm cao su của van kiểm soát áp suất 

- Kiểm tra và thay gioăng/phốt chặn máy/bộ phận 

- Thay khớp nối cao su 

* Các điều cấm: 

- Hàn, sửa chữa các bộ phận chịu áp lực của bình trong khi bình đang còn áp 

suất. 

- Chèn hãm, thêm vật nặng hoặc dùng bất cứ biện pháp gì thêm tải trọng của 

van an toàn khi bình đang hoạt động. 

- Sử dụng bình vượt quá thông số kỹ thuật do cơ quan kiểm định kỹ thuật an 

toàn cho phép đối với thiết bị. 

Cho máy vào hoạt động khi chưa lắp nắp bao che curoa truyền động, khi van 

an toàn không hoàn hảo, khi áp kế và rơ le hoạt động không chính xác. 

* Ngừng sử dụng máy nén khí trong các trường hợp sau: 

- Khi áp suất trong bình tăng quá mức cho phép mặc dù các yêu cầu khác quy 

định trong quy trình vận hành bình đều bảo đảm. 

- Khi các cơ cấu an toàn không hoàn hảo. 

- Khi phát hiện thấy các bộ phận chịu áp lực chính của bình có vết nứt, phồng, 

gỉ mòn đáng kể, xả hơi, nước ở các mối nối, mối hàn, các miếng đệm bị xé,… 

- Khi xảy ra sự cháy đe dọa đến bình đang có áp suất. 

- Khi áp kế hư hỏng, không có khả năng xác định áp suất trong bình bằng một 

dụng cụ khác. Những trường hợp khác theo quy định trong quy trình vận hành của 

đơn vị. 

* Một số máy móc, thiết bị phụ trợ trong sản xuất thuộc đối tượng phải kiểm 

định như sau: 
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Bảng 4. 29. Một số máy móc phụ trợ phải kiểm định 

STT Tên thiết bị Tần suất kiểm định 

1 Hệ thống lạnh 2 năm 

2 Máy nén khí 1 năm 

3 Xe nâng hàng 2 năm 

4 Bình áp lực 2 năm 

g. Biện pháp, công trình, thiết bị phòng ngừa, ứng phó sự cố hệ thống xử lý nước 

thải 

* Biện pháp phòng ngừa: 

- Vận hành hệ thống xử lý nước thải theo đúng quy trình kỹ thuật (có nhật ký 

theo dõi, giám sát vận hành). 

- Thường xuyên bảo dưỡng và duy tu, thay thế các thiết bị hỏng hóc, đảm bảo thay 

thế và bảo dưỡng các thiết bị vật liệu lọc, thiết bị xử lý để đảm bảo hiệu quả xử lý nước 

thải. 

- Các hóa chất sử dụng phải tuân theo sự hướng dẫn của nhà sản xuất; không 

sử dụng các chất trong danh mục cấm của Việt Nam. 

- Kiểm tra hệ thống thu gom và xử lý nước thải hàng ngày để có biện pháp 

phòng ngừa, bảo dưỡng định kỳ, kịp thời xử lý sự cố. 

- Đảm bảo quy trình vận hành hệ thống xử lý nước thải theo đúng kỹ thuật, 

tuân thủ định mức hóa chất. 

- Luôn dự trữ và có phương án thay thế các thiết bị có nguy cơ hỏng cao như: 

Máy bơm, phao, van, thiết bị sục khí, cánh khuấy và các thiết bị chuyển động 

khác...để kịp thời thay thế khi hỏng hóc. 

- Định kỳ bảo dưỡng các thiết bị của hệ thống xử lý nước thải với tần suất 3 

tháng/lần. 

* Biện pháp ứng phó: 

- Phải dừng hoạt động hệ thống xử lý để sửa chữa, đề ra phương án khắc phục, 

đồng thời báo cho cơ quan chức năng để kịp thời xử lý. 

- Trong trường hợp sự cố kỹ thuật, cần phải sửa chữa thiết bị máy móc của hệ 

thống và phải dừng hoạt động của hệ thống khắc phục sự cố trong vòng 1 ngày, thuê 

đơn vị chức năng đến hút nước thải đi xử lý. 

- Nước thải qua hệ thống xử lý được đánh giá có thể gặp các sự cố một hoặc 

một số thông số ô nhiễm trong nước thải sau xử lý chưa đạt quy chuẩn cho phép 



Dự án Nhà máy Ouhai Glasses Việt Nam 

 

133 

(QCCP). Tùy theo thông số ô nhiễm nào vượt QCCP mà có sự kiểm tra, điều chỉnh 

cụ thể: 

+ Nếu pH quá thấp hoặc quá cao ngoài giới hạn QCCP thì tiến hành lấy mẫu 

tại  bể chứa nước thải sau xử lý, kiểm tra lại, điều chỉnh định mức hóa chất sử dụng 

cho đến khi kiểm tra mẫu đạt. 

+ Nếu thông số chất rắn lơ lửng vượt quy chuẩn cho phép, kiểm tra hiệu quả 

lắng của bể lắng. 

Tương tự đối với từng thông số sẽ đưa ra các biện pháp khắc phục khác nhau. 

Trong trường hợp sự cố phức tạp không thể tự xử lý cần liên hệ với bên lắp đặt, xây 

dựng hệ thống để xử lý.  

Tương tự đối với từng thông số sẽ đưa ra các biện pháp khắc phục khác nhau. 

Trong trường hợp sự cố phức tạp không thể tự xử lý cần liên hệ với bên lắp đặt, xây 

dựng hệ thống để xử lý. 

h. Biện pháp, công trình, thiết bị phòng ngừa, ứng phó sự cố hệ thống xử lý khí 

thải 

* Biện pháp phòng ngừa: 

- Thường xuyên kiểm tra, bảo dưỡng hệ thống đường ống dẫn khí, các van dẫn 

khí, quạt hút...trong hệ thống xử lý khí thải, phát hiện sớm những nguyên nhân có 

thể dẫn đến sự cố để khắc phục kịp thời. 

- Tiến hành các biện pháp làm thông thoáng nhà xưởng để tránh gây ảnh hưởng 

đến công nhân khi sự cố xảy ra. 

- Có nhật ký ghi chép lại các sự cố xảy ra, biện pháp khắc phục và trình báo 

với cơ quan quản lý môi trường có thẩm quyền tại địa phương. 

- Đào tạo, nâng cao chuyên môn của công nhân vận hành hệ thống xử lý khí 

thải tại nhà máy, hạn chế những sai sót xảy ra có thể gây ra sự cố. 

* Biện pháp ứng phó: 

- Khi phát hiện ra sự cố, lập tức báo cho nhân viên phụ trách an toàn tại nhà máy, 

đồng thời dừng hoạt động và báo cáo cho cơ quan chức năng để kịp thời xử lý. 

- Dừng mọi hoạt động sản xuất cho đến khi sự cố được khắc phục. 

i. Biện pháp phòng ngừa sự cố hoá chất 

Khi có hiện tượng rò rỉ hóa chất tại các bồn chứa hóa chất, người phát hiện lập 

tức báo cáo cho đội ứng phó khẩn cấp. Ban chỉ huy và lực lượng đội phòng ngừa và 

ứng phó sự cố hóa chất nhanh chóng thực hiện các biện pháp sau: 

+ Nhân viên EHS nhận được thông báo có sự cố rò rỉ hóa chất tại kho chứa hay 

khu vực pha chế hóa chất, cử nhân viên qua hiện trường xác nhận (có hay không sự 
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cố rò rỉ hóa chất). 

+ Trường hợp xảy ra sự cố: Ngay lập tức thông tin liên lạc xin chỉ thị, khởi 

động chuông báo cháy, khởi động máy bơm cứu hỏa, phun nước để làm giảm nồng 

độ hơi khí độc trong phòng, dùng cát khô để khoanh vùng vị trí rò rỉ hóa chất. Tổng 

chỉ huy ra lệnh ngừng các hoạt động sản xuất của các bộ phận liên quan. Đồng thời 

thông báo các tổ ứng phó khẩn cấp lập tức đến hiện trường xảy ra sự cố, thực thi 

cứu nạn cứu hộ. 

+ Trường hợp tín hiệu truyền về là lỗi hệ thống, nhân viên trung tâm PCCC 

xác nhận lại hiện trường và thông báo cho Ban chỉ huy. 

+ Sau khi xử lý xong sự cố, Đội ứng phó khẩn cấp phải xác nhận hiện trường 

đã được xử lý và đảm bảo an toàn mới được đưa hệ thống trở lại hoạt động bình 

thường. 

-  Quy trình ứng cứu khi xảy ra sự cố: 

Hơi hóa chất khi rò rỉ ra không khí với nồng độ nhất định gặp phải ngọn lửa có 

thể gây cháy nổ. Tùy thuộc vào vị trí và mức độ rò rỉ mà quy mô của đám cháy để 

có những phương án xử lý khác nhau. 

+ Trường hợp đám cháy nhỏ thì lực lượng chữa cháy cơ sở thực hiện phương 

án chữa cháy như sau: 

Nhân viên phát hiện ra đám cháy phải thông báo ngay cho nhân viên trực ban 

trung tâm PCCC và cung cấp thông tin về đám cháy. 

Nhân viên trung tâm PCCC xuống ngay hiện trường kết hợp với các nhân viên 

có mặt ngay lập tức khoanh vùng bị rò rỉ, trong trường hợp rò rỉ gas thì lập tức khóa 

các van chặn cắt nguồn cung cấp gas cho đám cháy. Phát huy những trang bị về 

phòng cháy chữa cháy của công ty: họng nước chữa cháy, bình cứu hỏa thực hiện 

chữa cháy tại chỗ. 

Kiểm soát đám cháy tới khi dập tắt hoàn toàn đám cháy, tránh để đám cháy 

tiếp tục cháy trở lại. 

Thực hiện các biện pháp khắc phục sự cố đảm bảo các trang thiết bị hoạt động 

bình thường. 

+ Trong trường hợp đám cháy lớn khó kiểm soát. 

Khi phát hiện đám cháy, bất kỳ nhân viên nào cũng phải ấn nút báo động, trung 

tâm PCCC nhận được tín hiệu thông báo ngay lập tức thông báo lên các chủ quản, 

đồng thời triển khai phương án chữa cháy; 

Phương án ứng phó như sau: 

. Đơn vị thường trực sử dụng phải dừng ngay mọi hoạt động liên quan: nhà ăn 
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ngừng sử dụng gas khi có đám cháy về gas, đóng các van chặn không cho gas được 

cung cấp tới đám cháy. 

. Gọi điện thoại cho các lực lượng ứng cứu bên ngoài (Công an PCCC, chính 

quyền địa phương, các cơ sở y tế, các đơn vị, doanh nghiệp lân cận...). 

. Tìm kiếm xác định xem có người bị mắc kẹt trong đám cháy hay không, hướng 

dẫn người bị mắc kẹt thoát hiểm theo các hướng an toàn.  

. Sử dụng các trang thiết bị chữa cháy ban đầu để dập tắt đám cháy. 

. Khởi động bơm cứu hỏa cấp nước, tập trung phun nước làm mát và pha loãng 

nồng độ hơi khí rò rỉ. 

. Cử nhân viên PCCC có trang bị quần áo chống lửa, mặt nạ phòng độc tiếp cận 

vị trí của những người bị nạn và nhanh chóng đưa người bị nạn ra khỏi đám cháy. 

Nhân viên PCCC phải trải qua quá trình đào tạo nghiêm ngặt, kỹ lưỡng. 

. Báo cho lực lượng bảo vệ làm nhiệm vụ kiểm soát tạo cổng ra vào thông thoáng 

cho các phương tiện chữa cháy, xe cấp cứu và các phương tiện khác đến ứng cứu đảm 

bảo an ninh trật tự. 

- Kế hoạch sơ tán người và tài sản: 

Trong trường hợp xảy ra sự cố cháy, nổ lớn bên cạnh việc thực hiện theo các 

hướng dẫn ở trên thì cơ sở cần phải tổ chức sơ tán người để đảm bảo an toàn tính 

mạng như sau: 

+ Bấm còi báo động và thông báo trên loa để tất cả mọi người trong công ty 

cần biết để sơ tán. 

+ Khi có hiệu lệnh sơ tán, tất cả mọi người tập trung theo các tổ trưởng phụ 

trách từng tổ, tổ trưởng báo cáo lại với cấp trên và cho mọi người sơ tán. 

+ Huy động mọi người hỗ trợ những người đang bị thương (do sự cố xảy ra) 

sơ tán ra khỏi vùng xảy ra sự cố. 

+ Bên cạnh sơ tán người, thì đối với tài sản có giá trị, có thể di chuyển được ra 

khỏi vùng xảy ra sự cố thì cơ sở phải phối hợp với lực lượng hỗ trợ để di dời ra khỏi 

vùng xảy ra sự cố.  

- Kế hoạch huấn luyện và diễn tập theo định kỳ. 

Trong quá trình hoạt động, sản xuất của công ty định kỳ hàng năm sẽ tổ chức 

diễn tập ứng phó sự cố hóa chất (ít nhất 01 lần/năm), nội dung diễn tập sẽ theo các 

quy trình ứng cứu trên. 

Tất cả các cán bộ công nhân viên trong công ty đều được huấn luyện những kỹ 

thuật và kỹ năng PCCC để xử lý sự cố, tập huấn về kỹ thuật an toàn hóa chất theo 

đúng quy định. 
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Sau khi xử lý sự cố, Công ty phải xác định nguyên nhân gây ra sự cố và thực 

hiện các biện pháp khắc phục đối với môi trường và sức khỏe cộng đồng. Báo cáo 

bằng văn bản tình hình xử lý khắc phục sự cố về Sở Công Thương Bắc Giang. 

- Các biện pháp thu gom và làm sạch khu vực bị ô nhiễm do sự cố hóa chất 

Khi xảy ra sự cố tràn đổ hóa chất và trở thành nguồn gây ô nhiễm môi trường 

thì việc triển khai các biện pháp ứng phó hóa chất là vấn đề cần thiết và phải được 

tiến hành nhanh chóng, hiệu quả nhằm mục đích ngăn chặn, hạn chế các ảnh hưởng 

xấu của hóa chất đến sức khỏe người lao động và ảnh hưởng đến môi trường. Một 

trong những điều cần chú ý khi xử lý các vụ rò rỉ, tràn đổ hóa chất chính là phải xác 

định được loại hóa chất rò rỉ và mức độ rò rỉ, tràn đổ. Đồng thời người tham gia xử 

lý sự cố hóa chất phải đeo bảo hộ lao động thích hợp để đảm bảo không có sự cố 

nào khác xảy ra khi triển khai xử lý sự cố. 

Công nhân mới vào làm việc đều phải tiến hành đào tạo theo cấp công ty. Sau 

khi được đào tạo về các quy định chung của Công ty thì công nhân được chuyển về 

bộ phận sản xuất trực tiếp. Trước khi làm việc tại bộ phận, công nhân lại được đào 

tạo về nghiệp vụ tại bộ phận đó. 

4.3. TỔ CHỨC THỰC HIỆN CÁC CÔNG TRÌNH, BIỆN PHÁP BẢO VỆ 

MÔI TRƯỜNG 

4.3.1. Danh mục công trình, biện pháp bảo vệ môi trường của dự án đầu tư 

TT Công trình bảo vệ môi 

trường 

Khối lượng Kinh phí 

(VNĐ) 

Kế hoạch 

xây lắp 

A Giai đoạn triển khai xây dựng 

I Các biện pháp giảm thiểu tác động do bụi và khí thải 

Thực hiện 

trong suốt 

thời gian 

xây dựng 

- Phun và tưới nước để hạn 

chế bụi phát sinh trong 

quá trình triển khai xây 

dựng  

2 - 4 lần/ngày 10.000.000 

- Định kỳ bảo dưỡng thiết 

bị, máy móc thi công  
6 tháng/lần 20.000.000  

- Bạt phủ, che chắn trong 

quá trình vận chuyển 

NVL, thi công; hàng rào 

cách ly 

- 10.000.000  

II Các biện pháp giảm thiểu tác động do nước thải 
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2.1 Nhà vệ sinh di động 02 20.000.000 

2.2 
Nạo vét, khơi thông cống 

rãnh 
- 5.000.000 

2.3 
Hố lắng tạm thời cho 

nước thải thi công 
- 1.000.000 

III Các biện pháp giảm thiểu tác động xấu do chất thải rắn 

3.1 
Thùng rác 60 lít bằng 

nhựa có nắp đậy  

số lượng  

02 cái 
400.000 

IV 
Các biện pháp phòng ngừa, giảm thiểu tác động do 

CTNH 

4.1 
Thùng phuy có nắp đậy 

dung tích 120 lít 

số lượng  

02 cái 
1.000.000 

B Giai đoạn vận hành   

I Bụi, khí thải 

- Hệ thống XL khí thải sơn, 

sấy 40.000 m3/giờ 
01 HT 500.000.000 

Từ tháng 

03/2025 –  

tháng 

04/2025 

 Hệ thống XL khí thải đúc 

ép nhựa 45.000 m3/giờ 
01 HT 300.000.000 

- Hệ thống XL khí thải mạ 

45.000 m3/giờ 
01 HT 1.500.000.000 

- Hệ thống xử lý khí thải 

hàn 60.000m3/giờ 
01 HT 200.000.000 

II Nước thải 

- HTXL nước thải 

200m3/ngày đêm 
01 HT 1.500.000.000 

Từ tháng 

01/2025 –  

tháng 

04/2025 

III Chất thải rắn và CTNH   

- Thùng chứa chất thải sinh 

hoạt có nắp đậy, dung tích 

120 lit 

5 thùng 1.500.000 Từ tháng 

01/2025 –  

tháng 

03/2025 - 01 Kho chất thải công 

nghiệp 

40 m2 30.000.000 

- 01 Kho chất thải nguy hại  40m2 50.000.000 



Dự án Nhà máy Ouhai Glasses Việt Nam 

 

138 

4.3.2. Tổ chức, bộ máy quản lý, vận hành các công trình bảo vệ môi trường 

Chủ dự án trực tiếp quản lý, tổ chức thực hiện các công trình bảo vệ môi trường. 

Bố trí cán bộ phụ trách chuyên môn, vận hành các công trình xử lý nước thải, khí 

thải đảm bảo hiệu quả của các công trình. 

4.4. NHẬN XÉT VỀ MỨC ĐỘ CHI TIẾT, ĐỘ TIN CẬY CỦA CÁC KẾT QUẢ 

ĐÁNH GIÁ, DỰ BÁO 

Giấy phép môi trường dự án xây dựng nhà máy tuân thủ theo đúng trình tự: 

Xác định và định lượng nguồn gây tác động theo từng giai đoạn hoạt động 

(hoặc từng thành phần của các hoạt động) của dự án. 

Xác định quy mô không gian và thời gian của các đối tượng bị tác động. 

Đánh giá tác động dựa trên quy mô nguồn tác động, phạm vi không gian, thời 

gian và tính nhạy cảm của các đối tượng bị tác động. 

Các đánh giá về các tác động của dự án là khá chi tiết và cụ thể. Các đánh giá 

này là cơ sở để dự án đề ra được các biện pháp giảm thiểu các tác động tiêu, phòng 

ngừa và ứng cố môi trường một cách hợp lý và khả thi. 

4.1. Về hiện trạng môi trường 

Nhóm nghiên cứu lập báo cáo đề xuất cấp phép môi trường đã kết hợp với Chủ 

dự án đi hiện trường, lấy mẫu, đo đạc tại hiện trường và phân tích mẫu bằng phương 

pháp mới, với thiết bị hiện đại. Qua đó đánh giá được hiện trạng môi trường của dự 

án khi chưa đi vào hoạt động. Độ tin cậy của các kết quả phân tích các thông số môi 

trường tại vùng Dự án hoàn toàn đảm bảo. 

4.2. Về mức độ tin cậy của đánh giá 

Trong quá trình lập báo cáo báo cáo đề xuất cấp phép môi trường các phương 

pháp được sử dụng bao gồm: 

- Phương pháp đánh giá nhanh trên cơ sở hệ số ô nhiễm của WHO: Phương 

pháp này do Tổ chức Y tế thế giới (WHO) thiết lập, trong báo cáo đề xuất cấp phép 

môi trường phương pháp này sử dụng để dự báo tải lượng các chất ô nhiễm (Khí 

thải, nước thải, chất thải rắn) trong các giai đoạn chuẩn bị, xây dựng và hoạt động. 

- Phương pháp chuyên gia và hội thảo khoa học: Hoạt động thẩm định báo cáo 

báo cáo đề xuất cấp phép môi trường của Hội đồng thẩm định do cơ quan QLNN về 

BVMT tổ chức chính là phương pháp hội thảo khoa học, Các thành viên của Hội 

đồng thẩm định sẽ bao gồm các nhà khoa học, đại diện các cơ quan QLNN các 

ngành, cơ quan QLNN địa phương sẽ đóng góp các ý kiến quý giá cho báo cáo báo 

cáo đề xuất cấp phép môi trường, giúp chủ đầu tư hoàn thiện các biện pháp BVMT 

nhằm giảm thiểu ô nhiễm môi trường, sự cố môi trường ở mức thấp nhất. 
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Ngoài ra báo cáo còn sử dụng một số phương pháp khác như: 

- Phương pháp thống kê: Thu thập và xử lý các số liệu về điều kiện khí tượng, 

thủy văn, kinh tế - xã hội tại khu vực dự án để làm cơ sở dữ liệu cho việc lập báo 

cáo báo cáo đề xuất cấp phép môi trường. 

- Phương pháp kế thừa: Sử dụng các tài liệu đã có của khu vực nghiên cứu, các 

tài liệu được công bố và xuất bản… liên quan tới đánh giá tác động môi trường của 

dự án, làm cơ sở ban đầu cho các nghiên cứu và đánh. 

- Phương pháp tổng hợp, so sánh: Tổng hợp các số liệu thu thập được, so sánh 

với Tiêu chuẩn, quy chuẩn Việt Nam, Từ đó đánh giá hiện trạng chất lượng môi 

trường nền tại khu vực nghiên cứu, dự báo đánh giá và đề xuất các giải pháp giảm 

thiểu tác động tới môi trường do các hoạt động của dự án. 

- Phương pháp điều tra xã hội học: Phương pháp này sử dụng trong quá trình lấy 

ý kiến của lãnh đạo chính quyền và nhân dân địa phương tại nơi thực hiện Dự án. 

- Phương pháp khảo sát lấy mẫu ngoài hiện trường và phân tích trong phòng thí 

nghiệm: Phương pháp này được áp dụng trong quá trình phân tích chất lượng môi 

trường không khí, nước mặt, nước ngầm tại khu vực dự án đều được thực hiện theo 

đúng hướng dẫn trong các tiêu chuẩn Việt Nam (TCVN) và quốc tế (ISO) tương ứng. 

Các phương pháp trên đều được áp dụng để đánh giá các tác động tiêu cực đến 

môi trường và xã hội hoặc những tác động tích lũy do hoạt động của dự án gây ra. 

4.3. Nhận xét về mức độ tin cậy của các đánh giá 

Báo cáo đã đánh giá chi tiết cho từng đối tượng bị tác động do các nguồn tác 

động khác nhau. Những tác động của dự án đến môi trường tự nhiên, kinh tế xã hội 

tùy thuộc vào thời gian cũng như mức độ mà sẽ tạo nên những hậu quả khác nhau. 

Các đánh giá này tính toán trong trường hợp chưa có các biện pháp xử lý giảm thiểu. 

Khi áp dụng các biện pháp giảm thiểu tác động xấu thì các tác động sẽ giảm đáng kể, 

và ở mức tác động nhẹ hoặc không tác động. Các phương pháp đánh giá sử dụng có 

mức độ tin cậy tương đối cao, đã được các chuyên gia nhiều kinh nghiệm trong lĩnh 

vực môi trường sử dụng.  

Tuy nhiên, một số đánh giá trong báo cáo giấy phép môi trường này còn định 

tính hoặc bán định lượng do chưa có đủ thông tin. Số liệu chi tiết để đánh giá định 

lượng và một số đánh giá sử dụng phương pháp đánh giá nhanh theo hệ số ô nhiễm 

theo hệ số ô nhiễm của Tổ chức Y tế Thế giới còn chưa phù hợp với điều kiện ở 

Việt Nam. 
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Chương V. PHƯƠNG ÁN CẢI TẠO, PHỤC HỒI MÔI TRƯỜNG,  

PHƯƠNG ÁN BỒI HOÀN ĐA DẠNG SINH HỌC 

 

(Dự án không thuộc dự án khai thác khoáng sản, dự án chôn lấp chất thải, dự án 

 gây tổn thất, suy giảm đa dạng sinh học) 
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Chương VI. NỘI DUNG ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG 

 

Dự án thuộc đối tượng mục 2 phụ lục IV Nghị định 08/2022/NĐ-CP ngày 

10/01/2022 của Chính phủ (nhóm II). Căn cứ vào điểm c, khoản 4, Điều 40, Luật 

Bảo vệ môi trường số 72/2020/QH14 ngày 17/11/2020, chủ dự án đề nghị cấp phép 

môi trường với thời hạn 10 năm. 

1. NỘI DUNG ĐỀ NGHỊ CẤP PHÉP ĐỐI VỚI NƯỚC THẢI: 

Dự án không thuộc trường hợp phải cấp phép xả nước thải theo quy định tại 

khoản 1 Điều 39 Luật Bảo vệ môi trường năm 2020, do toàn bộ nước thải phát sinh 

từ hoạt động của dự án được xử lý qua các hệ thống xử lý của dự án đảm bảo đạt 

cột B, QCVN 40:2011/BTNMT, sau đó được đấu nối vào hệ thống thu gom, xử lý 

nước thải tập trung của các KCN Quang Châu, KCN Tân Hưng để xử lý đạt cột A, 

QCVN 40:2011/BTNMT trước khi thải ra ngoài môi trường, dự án không xả nước 

thải trực tiếp ra môi trường.  

2. NỘI DUNG ĐỀ NGHỊ CẤP PHÉP ĐỐI VỚI KHÍ THẢI: 

2.1. Nguồn phát sinh khí thải: 

- Nguồn số 1: Khí thải phát sinh từ công đoạn sơn, sấy; 

- Nguồn số 2: Khí thải phát sinh từ công đoạn đúc ép nhựa; 

- Nguồn số 3: Khí thải phát sinh từ công đoạn mạ; 

- Nguồn số 4: Khí thải phát sinh từ công đoạn hàn. 

2.2. Lưu lượng xả khí thải tối đa: 190.000 m3/giờ. Trong đó: 

- Nguồn số 1: lưu lượng 40.000m3/giờ, tương đương 320.000m3/ngày. 

- Nguồn số 2: lưu lượng 45.000m3/giờ, tương đương 360.000m3/ngày. 

- Nguồn số 3: lưu lượng 45.000m3/giờ, tương đương 360.000m3/ngày. 

- Nguồn số 2: lưu lượng 60.000m3/giờ, tương đương 480.000m3/ngày. 

2.3. Dòng khí thải, vị trí xả khí thải  

2.3.1. Vị trí xả khí thải: 

- Dòng khí thải số 1: 01 vị trí tại ống thoát khí thải của hệ thống xử lý khí thải 

sơn, sấy. Toạ độ vị trí xả thải (Theo hệ tọa độ VN-2000, kinh tuyến trục 1070, múi 

chiếu 30): X = 2361536; Y = 425640. 

- Dòng khí thải số 2: 01 vị trí tại ống thoát khí thải của hệ thống xử lý khí thải 

phát sinh từ công đoạn đúc ép nhựa. Toạ độ vị trí xả thải (Theo hệ tọa độ VN-2000, 

kinh tuyến trục 1070, múi chiếu 30): X = 2361455; Y = 425732. 

- Dòng khí thải số 2: 01 vị trí tại ống thoát khí thải của hệ thống xử lý khí thải 

phát sinh từ công đoạn mạ. Toạ độ vị trí xả thải (Theo hệ tọa độ VN-2000, kinh 
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tuyến trục 1070, múi chiếu 30): X = 2361449; Y = 425614. 

- Dòng khí thải số 2: 01 vị trí tại ống thoát khí thải của hệ thống xử lý khí thải 

phát sinh từ công đoạn hàn. Toạ độ vị trí xả thải (Theo hệ tọa độ VN-2000, kinh 

tuyến trục 1070, múi chiếu 30): X = 2361432; Y = 425684. 

2.2.3. Phương thức xả khí thải: 04 dòng khí thải sau 04 hệ thống xử lý được thải 

ra ngoài môi trường bằng phương thức cưỡng bức, xả thải liên tục trong thời gian làm 

việc (8 giờ). 

2.2.4. Chất lượng khí thải trước khi xả vào môi trường không khí phải bảo 

đảm đáp ứng yêu cầu về bảo vệ môi trường và Quy chuẩn kỹ thuật môi trường đối 

với bụi, khí thải QCVN 19:2009/BTNMT (cột B), QCVN 20:2009/BTNMT cụ thể 

như sau: 

Giá trị giới hạn của các thông số ô nhiễm trong khí thải phát sinh  

từ công đoạn sơn, sấy đề nghị cấp phép  

TT Chất ô nhiễm 
Đơn vị 

tính 

Giá trị giới hạn cho phép Tần suất 

quan trắc 

định kỳ 

QCVN 

19:2009/BTNMT 

QCVN 

20:2009/BTNMT 

1 Bụi tổng mg/Nm3 200 - 

6 tháng/lần 

2 
Lưu huỳnh 

dioxit (SO2) 
mg/Nm3 500 - 

3 
Cacbon oxit, 

CO 
mg/Nm3 1.000 - 

4 

Nitơ oxit, NOx 

(Tính theo 

NO2) 

mg/Nm3 850 - 

5 Xylen  mg/Nm3 - 870 

1 năm/lần 

6 Toluen mg/Nm3 - 750 

7 Benzen mg/Nm3 - 5 

8 Methyl axetat mg/Nm3 - 610 

9 Ethyl axetat mg/Nm3 - 1.400 

 

Giá trị giới hạn của các thông số ô nhiễm trong khí thải phát sinh  

từ công đoạn đúc ép nhựa đề nghị cấp phép  
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TT 

Các chất ô nhiễm 

đề nghị cấp phép 
Đơn vị 

Giá trị giới hạn của 

các chất ô nhiễm theo 

dòng khí thải theo 

QCVN 

19:2009/BTNMT (cột 

B); QCVN 

20:2009/BTNMT  

Tần suất quan 

trắc định kỳ 

1 Bụi tổng mg/Nm3 200 

6 tháng/lần 

2 CO mg/Nm3 1000 

3 SO2 mg/Nm3 500 

4 NOx (tính theo 

NO2) 
mg/Nm3 850 

5 Benzen   mg/Nm3 5 

1 năm/lần 6 Xylen  mg/Nm3 870 

7 Viny clorua mg/Nm3 20 

 

Giá trị giới hạn của các thông số ô nhiễm trong khí thải phát sinh  

từ công đoạn mạ đề nghị cấp phép  

TT Các chất ô nhiễm Đơn vị 

Giá trị giới hạn của các 

chất ô nhiễm (QCVN 

19:2009/BTNMT, cột B) 

Tần suất quan 

trắc định kỳ 

1 Bụi tổng mg/Nm3 200 

6 tháng/lần 

2 Cacbon oxit, CO mg/Nm3 1000 

3 Lưu huỳnh đioxit, SO2 mg/Nm3 500 

4 
Nitơ oxit, NOx (tính 

theo NO2) 
mg/Nm3 850 

5 
Hơi H2SO4 hoặc SO3, 

tính theo SO3 

mg/Nm3 50 

6 Hơi HCl mg/Nm3 50 

7 
Hơi HNO3 (tính theo 

NO2) 
mg/Nm3 500 
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Giá trị giới hạn của các thông số ô nhiễm trong khí thải phát sinh  

từ công đoạn hàn đề nghị cấp phép  

TT Các chất ô nhiễm Đơn vị 

Giá trị giới hạn của các 

chất ô nhiễm (QCVN 

19:2009/BTNMT, cột B) 

Tần suất quan 

trắc định kỳ 

1 Bụi tổng mg/Nm3 200 

6 tháng/lần 

2 Cacbon oxit, CO mg/Nm3 1000 

3 Lưu huỳnh đioxit, SO2 mg/Nm3 500 

4 
Nitơ oxit, NOx (tính 

theo NO2) 
mg/Nm3 850 

 

3. NỘI DUNG ĐỀ NGHỊ CẤP PHÉP ĐỐI VỚI TIẾNG ỒN, ĐỘ RUNG: 

3.1. Nguồn phát sinh tiếng ồn, độ rung:  

Tiếng ồn, độ rung phát sinh từ hoạt động của các máy móc thiết bị sản xuất tại 

khu vực các dây chuyền sản xuất. 

3.2. Vị trí phát sinh tiếng ồn, độ rung: 02 vị trí. 

- 01 vị trí tại khu vực tại nhà xưởng 1. Tọa độ (Theo hệ tọa độ VN-2000, kinh 

tuyến trục 1070, múi chiếu 30): X= 2361497; Y= 425687. 

- 01 vị trí tại khu vực tại nhà xưởng 2. Tọa độ (Theo hệ tọa độ VN-2000, kinh 

tuyến trục 1070, múi chiếu 30): X = 2361440; Y = 425646. 

3.3. Tiếng ồn, độ rung phải bảo đảm đáp ứng yêu cầu về bảo vệ môi trường và 

QCVN 26:2010/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về tiếng ồn; QCVN 

27:2010/BTNMT- Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về độ rung; cụ thể như sau: 

 Tiếng ồn: 

TT Từ 6-21 giờ (dBA) Từ 21 - 6 giờ (dBA) Ghi chú 

1 70 55 Khu vực thông thường 

 

 Độ rung: 

TT 

Thời gian áp dụng trong ngày và mức gia tốc  

rung cho phép, dB 
Ghi chú 

Từ 6-21 giờ Từ 21-6 giờ  

1 70 60 Khu vực thông thường 
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4. NỘI DUNG ĐỀ NGHỊ CẤP PHÉP VỀ QUẢN LÝ CHẤT THẢI 

A. Quản lý chất thải 

1. Chủng loại, khối lượng chất thải phát sinh: 

1.1. Khối lượng, chủng loại chất thải nguy hại:  

TT Loại chất thải Khối lượng 

(kg/năm) 

Mã 

CTNH 

1 Giẻ lau, găng tay dính dầu mỡ 80 18 02 01 

2 Dầu máy tổng hợp thải  37 17 02 03 

3 Bóng đèn huỳnh quang hỏng 5 16 01 06 

4 Bao bì nhiễm chất thải nguy hại (thùng hộp 

sơn, vỏ chai lọ đựng dung môi) 
620 18 01 03 

5 Chất hấp phụ (than hoạt tính) 200 03 02 07 

6 Hộp mực in thải bỏ 60 08 02 04 

7 Bùn thải của hệ thống xử lý nước thải 300 08 01 03 

8 Cặn sơn 200 08 02 01 

9 Nước chứa cặn sáp thải 60 07 03 04 

 Tổng 1562  
 

1.2.  Khối lượng, chủng loại chất thải rắn công nghiệp thông thường: 

• Chất thải sản xuất:  

TT Tên nguyên liệu 
Đơn vị 

 

Khối lượng chất thải 

dự kiến 

1 Nhựa thừa, vụn nhựa, bavia nhựa,.. kg/ngày 3 

2 Vụn kim loại kg/ngày 3 

3 Thùng carton, bao bì nilon,… kg/ngày 10 

4 
Sản phẩm lỗi hỏng không chứa thành 

phần nguy hại 

kg/ngày 
5 

 Tổng kg/ngày 21 

 

• Chất thải sinh hoạt: khoảng 354 kg/ngày. 

2. Yêu cầu bảo vệ môi trường đối với việc lưu giữ chất thải rắn sinh hoạt, chất 

thải rắn công nghiệp thông thường, chất thải nguy hại: 

2.1. Thiết bị, hệ thống, công trình lưu giữ chất thải nguy hại 

2.1.1. Thiết bị lưu chứa : 
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Bố trí các thùng nhựa có nắp đậy, dung tích 120 lit, thu gom chất thải, lưu 

chứa từng mã chất thải. 

2.1.2. Kho/khu vực lưu chứa: 

- Bố trí 01 kho chứa chất thải rắn sinh hoạt có diện tích 40m2 (8mx5m), tường 

được xây bằng gạch, cao 5m, có mái bắn tôn, cửa khoá kín. Bên ngoài cửa kho dán 

biển cảnh báo nguy hiểm và biển tên kho CTNH theo quy định. 

- Hợp đồng với đơn vị chức năng thu gom, xử lý chất thải theo quy định (tần 

suất 6 tháng/lần). 

2.2. Thiết bị, hệ thống, công trình lưu giữ chất thải rắn công nghiệp thông thường: 

2.2.1. Thiết bị lưu chứa: 

Chất thải công nghiệp được thu gom, lưu chứa bằng các loại bao dứa, thùng 

chứa 50 lit lưu chứa tạm thời trong kho. 

2.2.2. Kho/khu vực lưu chứa: 

- Bố trí 01 kho chứa chất thải rắn sinh hoạt có diện tích 40m2 (8mx5m), tường 

được xây bằng gạch, cao 5m, có mái bắn tôn, cửa khoá kín. 

- Hợp đồng với đơn vị có chức năng thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải đúng 

quy định (tần suất 1 lần/tháng). 

2.3. Thiết bị, hệ thống, công trình lưu giữ chất thải rắn sinh hoạt: 

2.3.1. Thiết bị lưu chứa: 

Bố trí các thùng nhựa có nắp đậy, dung tích 120 lit tại khu vực tập kết rác thải 

để lưu chứa tạm thời chất thải sinh hoạt. 

2.3.2. Kho/khu vực lưu chứa:  

Chủ dự án hợp đồng với đơn vị có chức năng, thu gom, vận chuyển xử lý theo 

quy định (tần suất 2 lần/tuần). 
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Chương VII. KẾ HOẠCH VẬN HÀNH THỬ NGHIỆM CÔNG TRÌNH  

XỬ LÝ CHẤT THẢI VÀ CHƯƠNG TRÌNH QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG 

CỦA DỰ ÁN 

 

Trên cơ sở đề xuất các công trình bảo vệ môi trường của dự án đầu tư, chủ dự 

án đầu tư đề xuất kế hoạch vận hành thử nghiệm công trình xử lý chất thải, chương 

trình quan trắc môi trường trong giai đoạn dự án đi vào vận hành, cụ thể như sau: 

1. KẾ HOẠCH VẬN HÀNH THỬ NGHIỆM CÔNG TRÌNH XỬ LÝ CHẤT 

THẢI CỦA DỰ ÁN ĐẦU TƯ 

1.1. Thời gian dự kiến vận hành thử nghiệm: 

Kế hoạch vận hành thử nghiệm các công trình xử lý chất thải đã hoàn thành 

của Dự án, gồm: thời gian bắt đầu, thời gian kết thúc. Công suất dự kiến đạt được 

của từng hạng mục tại thời điểm kết thúc giai đoạn vận hành thử nghiệm. Cụ thể 

như sau: 

Kế hoạch dự kiến thực hiện vận hành thử nghiệm  

các công trình xử lý chất thải  

STT 
Hệ thống, công trình 

vận hành thử nghiệm 

Thời gian 

bắt đầu 

Thời 

gian kết 

thúc 

Quy chuẩn so sánh 

1 
01 Hệ thống xử lý nước 

thải 200m3/ngày đêm 

05/2025 06/2025 

QCVN 40:2011/BTNMT, 

cột B 

2 
01 HTXL khí thải công 

đoạn sơn 

QCVN 19:2009/BTNMT, 

cột B; QCVN 

20:2009/BTNMT 

3 
01 HTXL khí thải công 

đoạn đúc ép nhựa 

QCVN 19:2009/BTNMT, 

cột B; QCVN 

20:2009/BTNMT 

4 
01 HTXL khí thải công 

đoạn mạ 

QCVN 19:2009/BTNMT, 

cột B 

5 
01 HTXL khí thải công 

đoạn hàn 

QCVN 19:2009/BTNMT, 

cột B 

. 
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1.2. Kế hoạch quan trắc chất thải, đánh giá hiệu quả xử lý của các công trình, 

thiết bị xử lý chất thải: 

Căn cứ khoản 5, Điều 21, Thông tư 02/2022/TT-BTNMT, chủ đầu tư đề xuất 

kế hoạch quan trắc chất thải, đánh giá hiệu quả xử lý của các công trình như sau: 

Kế hoạch quan trắc chất thải, đánh giá hiệu quả xử lý của Hệ thống XLNT 

công suất 200m3/ngày đêm 

TT Vị trí giám sát Thông số giám sát Tần suất lấy mẫu 
Quy chuẩn so 

sánh  

1 

+ 01 mẫu Nước 

thải đầu vào 

HTXL  

+ 01 mẫu 

Nước thải đầu 

ra sau HTXL  

Nhiệt độ, màu, pH, BOD5 

(20oC), COD, Chất rắn lơ 

lửng, niken, đồng, Crom 

(III) , Crom (VI), Sunfua, 

Amoni (tính theo N), 

Tổng Nitơ, Tổng Phốt pho 

(tính theo P), Tổng dầu 

mỡ khoáng;  Coliform 

- Giai đoạn vận hành 

ổn định:  

+ Lấy 01 mẫu đơn đầu 

vào.  

+ Lấy 01 mẫu đơn đầu 

ra tần suất 1 ngày/lần, 

trong 3 ngày liên tiếp.  

QCVN 40:2011/ 

BTNMT, cột B 

 

Kế hoạch quan trắc chất thải, đánh giá hiệu quả xử lý của Hệ thống  

xử lý khí thải công đoạn sơn 

TT Vị trí giám sát 
Thông số giám 

sát 
Tần suất lấy mẫu 

Quy chuẩn so 

sánh 

1 

01 mẫu đầu ra 

sau hệ thống xử 

lý khí thải từ 

công đoạn sơn 

Bụi tổng, CO, 

NOx, SO2 

Benzen, toluen, 

xylen, Methyl 

axetat, Ethyl 

axetat 

-  Giai đoạn vận hành ổn 

định: Lấy 01 mẫu đơn 

đầu ra tần suất 1 

ngày/lần, trong 3 ngày 

liên tiếp.  

QCVN 

19:2009/BTNMT, 

cột B; QCVN 

20:2009/BTNMT 

 

Kế hoạch quan trắc chất thải, đánh giá hiệu quả xử lý của Hệ thống  

xử lý khí thải công đoạn đúc ép nhựa 

TT Vị trí giám sát 
Thông số giám 

sát 
Tần suất lấy mẫu 

Quy chuẩn so 

sánh 

1 
01 mẫu đầu ra 

sau hệ thống xử 
Bụi tổng, CO, 

NOx, SO2 

-  Giai đoạn vận hành ổn 

định: Lấy 01 mẫu đơn 

QCVN 

19:2009/BTNMT, 
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TT Vị trí giám sát 
Thông số giám 

sát 
Tần suất lấy mẫu 

Quy chuẩn so 

sánh 

lý khí thải từ 

công đoạn đúc ép 

nhựa 

Benzen, xylen, 

Viny clorua 

đầu ra tần suất 1 

ngày/lần, trong 3 ngày 

liên tiếp.  

cột B; QCVN 

20:2009/BTNMT 

 

Kế hoạch quan trắc chất thải, đánh giá hiệu quả xử lý của Hệ thống  

xử lý khí thải công đoạn mạ 

TT Vị trí giám sát 
Thông số giám 

sát 
Tần suất lấy mẫu 

Quy chuẩn so 

sánh 

1 

01 mẫu đầu ra 

sau hệ thống xử 

lý khí thải từ 

công đoạn mạ 

Bụi tổng, CO, 

NOx, SO2, Hơi 

H2SO4 hoặc SO3, 

tính theo SO3, 

Hơi HCl, Hơi 

HNO3 (tính theo 

NO2) 

-  Giai đoạn vận hành ổn 

định: Lấy 01 mẫu đơn 

đầu ra tần suất 1 

ngày/lần, trong 3 ngày 

liên tiếp.  

QCVN 

19:2009/BTNMT, 

cột B 

 

Kế hoạch quan trắc chất thải, đánh giá hiệu quả xử lý của Hệ thống  

xử lý khí thải công đoạn hàn 

TT Vị trí giám sát 
Thông số giám 

sát 
Tần suất lấy mẫu 

Quy chuẩn so 

sánh 

1 

01 mẫu đầu ra 

sau hệ thống xử 

lý khí thải từ 

công đoạn hàn 

Bụi tổng, CO, 

NOx, SO2 

-  Giai đoạn vận hành ổn 

định: Lấy 01 mẫu đơn 

đầu ra tần suất 1 

ngày/lần, trong 3 ngày 

liên tiếp.  

QCVN 

19:2009/BTNMT, 

cột B 

1.3. Tổ chức có đủ điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường dự kiến 

phối hợp để thực hiện kế hoạch 

Kế hoạch vận hành thử nghiệm của Dự án do chủ đầu tư chủ trì, phối hợp với 

Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Môi trường Nam Việt cùng tiến hành thực hiện. 

Đơn vị tư vấn: Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Môi trường Nam Việt 

- Người đại diện: (Ông) Nguyễn Văn Cường -    Chức vụ: Tổng Giám đốc 

- Địa chỉ liên hệ: Số 43, Ngô Văn Cảnh, Phường Hoàng văn thụ, TP.Bắc 

Giang, tỉnh Bắc Giang. 

- Điện thoại: 0911.119.995 
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2. CHƯƠNG TRÌNH QUAN TRẮC CHẤT THẢI (TỰ ĐỘNG, LIÊN TỤC VÀ 

ĐỊNH KỲ) THEO QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT 

2.1. Chương trình quan trắc môi trường định kỳ: 

a. Giám sát nước thải: 

Căn cứ khoản 2, điều 97, Nghị định 08/2022/NĐ-CP, dự án không thuộc đối 

tượng quan trắc định kỳ đối với nước thải. Do dự án nằm trong KCN Quang Châu, 

KCN Tân Hưng, nước thải được đấu nối nước thải về trạm XLNT tập trung của các 

KCN. 

b. Giám sát khí thải: 

Căn cứ khoản 3, điều 98, Nghị định 08/2022/NĐ-CP, dự án thuộc đối tượng 

quan trắc định kỳ đối với khí thải. Do mức lưu lượng xả bụi, khí thải công nghiệp 

lớn (>50.000m3/h). 

Chủ dự án thực hiện chương trình giám sát khí thải công nghiệp trong giai đoạn 

hoạt động như sau: 

Bảng 5. 1. Chương trình giám sát môi trường định kỳ  

giai đoạn hoạt động 

Vị trí giám sát 
Thông số giám 

sát 

Tần suất 

giám sát 
Quy chuẩn so sánh 

Khí thải sơn  

01 mẫu tại van 

trích ống thoát khí 

thải sau HT xử lý 

khí thải công đoạn 

sơn 

Bụi tổng, CO, 

NOx, SO2 

6 tháng/lần 
QCVN19:2009/ 

BTNMT, cột B; QCVN 

20:2009/BTNMT 
Benzen, toluen, 

xylen, Methyl 

axetat, Ethyl axetat 

1 năm/lần 

khí thải công đoạn đúc ép nhựa  

01 mẫu tại van 

trích ống thoát khí 

thải sau hệ thống 

xử lý khí thải từ 

công đoạn đúc ép 

nhựa 

Bụi tổng, CO, 

NOx, SO 

6 tháng/lần 
QCVN19:2009/ 

BTNMT, cột B; QCVN 

20:2009/BTNMT Benzen, xylen, 

Viny clorua 
1 năm/lần 

Khí thải từ quá trình mạ  
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Vị trí giám sát 
Thông số giám 

sát 

Tần suất 

giám sát 
Quy chuẩn so sánh 

01 mẫu tại van 

trích ống thoát khí 

thải sau xử lý 

công đoạn mạ 

Bụi tổng, CO, 

NOx, SO2, Hơi 

H2SO4 hoặc SO3, 

tính theo SO3, Hơi 

HCl, Hơi HNO3 

(tính theo NO2) 

6 tháng/lần  
QCVN19:2009/BTNMT, 

cột B 

Khí thải từ quá trình hàn  

01 mẫu tại van 

trích ống thoát khí 

thải sau xử lý 

công đoạn hàn 

Bụi tổng, CO, 

NOx, SO2 
6 tháng/lần 

QCVN19:2009/BTNMT, 

cột B 

 

2.2. Chương trình quan trắc tự động, liên tục chất thải: 

Dự án không thuộc đối tượng quan trắc tự động liên tục theo quy định tại điều 

97, 98, Nghị định 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ. 

3. KINH PHÍ THỰC HIỆN QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG HẰNG NĂM 

 

TT Môi trường quan trắc Số mẫu 

(mẫu) 

Số đợt 

quan trắc 

Kinh phí giám sát 

(VNĐ/năm) 

1 
Giám sát môi trường khí thải 8 2 200.000.000 
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Chương VIII. CAM KẾT CỦA CHỦ DỰ ÁN ĐẦU TƯ 

 

Chủ dự án cam kết về tính chính xác, trung thực của hồ sơ đề nghị cấp giấy 

phép môi trường. 

Chủ dự án cam kết việc xử lý chất thải đáp ứng các quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ 

thuật về môi trường và các yêu cầu về bảo vệ môi trường khác có liên quan. Nội 

dung cụ thể như sau: 

- Cam kết thực hiện nghiêm Luật Bảo vệ Môi trường số 72/2020/QH14 được 

Quốc hội Nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 11 

năm 2020 và có hiệu lực thi hành ngày 01 tháng 1 năm 2022. 

- Cam kết việc xử lý chất thải đáp ứng các quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật về 

môi trường và các yêu cầu về bảo vệ môi trường khác có liên quan, cụ thể: 

+ Đối với nước thải: Nước thải của dự án sẽ được xử lý qua Hệ thống xử lý nước 

thải đảm bảo đạt Tiêu chuẩn xả thải theo quy định của KCN Tân Hưng trước khi đấu nối 

vào hệ thống thu gom, thoát nước chung của KCN Tân Hưng. 

+ Đối với bụi, khí thải: Đảm bảo khí thải sau xử lý đạt QCVN 

19:2009/BTNMT, cột B, QCVN 20:2009/BTNMT  trước khi thải ra ngoài môi 

trường. 

+ Đối với chất thải rắn sinh hoạt, chất thải rắn công nghiệp thông thường: 

Được thu gom, phân loại, lưu kho chứa và hợp đồng với đơn vị có chức năng vận 

chuyển, xử lý để đảm bảo không gây ảnh hưởng đến môi trường. 

+ Đối với chất thải nguy hại: Quản lý chất thải theo đúng quy định tại Nghị 

định số 08/2022/NĐ-CP; Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT. Chất thải được thu 

gom, phân loại, lưu chứa trong các thùng chứa bố trí tại kho chứa và thuê đơn vị có 

chức năng vận chuyển, xử lý đúng quy định. 

+ Đảm bảo trang bị đầy đủ trang thiết bị bảo hộ lao động cho công nhân. Thực 

hiện các biện pháp hạn chế đến mức tối đa các rủi ro và sự cố môi trường như phòng 

chống cháy nổ, an toàn lao động, an toàn vệ sinh thực phẩm,… 

+ Chủ dự án cam kết triển khai các biện pháp kỹ thuật có hiệu quả cùng với các 

giải pháp hỗ trợ khác như đã đề xuất trong báo cáo nhằm giảm thiểu tối đa các tác động 

tiêu cực, thể hiện ý thức chấp hành pháp luật nhà nước, bảo vệ môi trường. 

+ Thực hiện giám sát chất lượng nước thải, khí thải theo quy chuẩn QCVN 

hiện hành. Số liệu giám sát được cập nhật đầy đủ để báo cáo định kỳ cho cơ quan 

quản lý. 
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+ Nghiêm túc thực hiện các quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường; 

thường xuyên phối hợp với địa phương, thực hiện đúng, đủ các biện pháp bảo vệ 

môi trường và các biện pháp giảm thiểu tác động tiêu cực của dự án như đã cam kết 

trong báo cáo. Kịp thời khắc phục những tác động tiêu cực làm ảnh hưởng đến môi 

trường và cộng đồng xung quanh. 

- Chấp hành sự kiểm tra giám sát của Sở Tài nguyên và môi trường, Phòng 

Tài nguyên và môi trường huyện Lạng Giang và các cơ quan chức năng trong quá 

trình hoạt động. 

- Chịu trách nhiệm trước Pháp luật nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt 

Nam nếu vi phạm các tiêu chuẩn, quy chuẩn Việt Nam hoặc để xảy ra sự cố về môi 

trường, gây ô nhiễm môi trường. 
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PHỤ LỤC BÁO CÁO 

 

- Bản sao giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, giấy chứng nhận đăng ký 

đầu tư hoặc các giấy tờ tương đương; 

- Bản vẽ thiết kế cơ sở hoặc bản vẽ thiết kế thi công các công trình bảo vệ môi 

trường, công trình phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường kèm theo thuyết minh về 

quy trình vận hành của công trình xử lý chất thải; 

- Các chứng chỉ, chứng nhận, công nhận của các công trình, thiết bị xử lý chất 

thải đồng bộ được nhập khẩu hoặc đã được thương mại hóa (nếu có); 

- Các phiếu kết quả đo đạc, phân tích mẫu môi trường ít nhất là 03 đợt khảo 

sát; 

- Phiếu kiểm định, hiệu chuẩn của cơ quan, tổ chức có chức năng đối với các 

thiết bị quan trắc tự động, liên tục chất thải đã được lắp đặt (nếu có); 

- Sơ đồ vị trí lấy mẫu của chương trình quan trắc môi trường; 

- Văn bản về quy hoạch tỉnh, phân vùng môi trường, khả năng chịu tải của môi 

trường được cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành. 
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DIEÃN GIAÛI: 記號說明

KÍCH THƯỚC GHI TRONG BẢN VẼ LÀ mm; CAO ĐỘ GHI LÀ m.
本圖紙中所注明尺寸以毫米(mm)計為單位; 高度以米(m)計為單位.
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DIEÃN GIAÛI: 記號說明

KÍCH THƯỚC GHI TRONG BẢN VẼ LÀ mm; CAO ĐỘ GHI LÀ m.
本圖紙中所注明尺寸以毫米(mm)計為單位; 高度以米(m)計為單位.
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陰井頂部完善高程(m)
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HỐ GA MỚI
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KÍCH THƯỚC GHI TRONG BẢN VẼ LÀ mm; CAO ĐỘ GHI LÀ m.

本圖紙中所注明尺寸以毫米(mm)計為單位; 高度以米(m)計為單位.

1357911

01

03

05

07

09

11

1315

17

19

01

03

05

07

09

11

1315

17

19

01

03

05

07

09

11

13 15

17

19

HG1
±0.000 -1.086

HG1
±0.000 -1.419

HG1
±0.000 -1.225

HG2
+0.200 -0.945

HG1
±0.000 -1.017

HG1
±0.000 -1.155

HG2
+0.200 -1.300

HG1
±0.000 -1.089

HG1
±0.000 -0.900

HG1
±0.000 -1.020

HG1
±0.000 -0.960

HG1
±0.000 -1.152

HG1
±0.000 -1.218

HG1
±0.000 -1.284

HG1
±0.000 -1.350

HG2
+0.200 -0.900

DN-07

MAËT BAÈNG TOÅNG THEÅ
     總體平面

VỊ TRÍ ĐẤU NỐI
CẤP ĐIỆN

Y: 425731,984
X: 2361365,437

AutoCAD SHX Text
ÑÖÔØNG SOÁ 7

AutoCAD SHX Text
D1200

AutoCAD SHX Text
D1200

AutoCAD SHX Text
D1200

AutoCAD SHX Text
D800

AutoCAD SHX Text
D800

AutoCAD SHX Text
D800

AutoCAD SHX Text
D1500

AutoCAD SHX Text
2xD800

AutoCAD SHX Text
D1500

AutoCAD SHX Text
D1200

AutoCAD SHX Text
D1200

AutoCAD SHX Text
D1200

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
A

AutoCAD SHX Text
C

AutoCAD SHX Text
D

AutoCAD SHX Text
B

AutoCAD SHX Text
E

AutoCAD SHX Text
+0.200

AutoCAD SHX Text
+0.200

AutoCAD SHX Text
cao ®é mÆt ga

AutoCAD SHX Text
cao ®é ®¸y cèng

AutoCAD SHX Text
tªn ga

AutoCAD SHX Text
+5.75

AutoCAD SHX Text
+4.55

AutoCAD SHX Text
S14











1
2

3

4

5
6

tû lÖ

0

N

100m

M
1

M
2

M
4

M
5

M
6

M
7

M
8

M
9

M
10

M
11

M
12

M
13

M
14M

15

M
16

M
17

M
18

M
19

M
20

M
21

M
22

M
23

M
39

M
46

M
41

M
42

M
43

M
44

M
45

M
40

M
6A

M
3

沉淀池刮泥机

Máy cào bùn bể lắng

鼓风机

Máy thổi khí

梯子 Cầu thang

加
药

系
统

H
ệ

 t
h

ố
n

g
 b

ơ
m

 đ
ịn

h
 lư

ợ
ng

 c
hấ

t

自
動

控
制
箱

T
ủ

 đ
iệ

n
 đ

iề
u

 k
h

iển tự
 động

螺
旋

压
榨
污

泥
脱
水
机

M
á

y
 é

p
 b

ù
n

 t
rụ

c 
ví

t

化
学
品

暂
存
区

H
ó

a
 c

h
ấ

t X
LN

T

高
效
溶

气
气
浮

设
备

T
h

iế
t 

b
ị 

tu
yể

n 
nổ

i
k

h
ô

n
g

 k
h

í 
h

òa
 ta

n

二期预留面积
Dự trữ xử lý nước thải

giai đoạn 2

T-100

生活废水收集池

Bể gom nước thải sinh hoạt

V
-
1
0
0

除
蜡

废
水

收
集

池
B

ể gom
 nư

ớ
c thải tẩy sáp

(có tính kiềm
)

除
蜡

废
水

管
道

H
D
P
E
Ø
63

Ố
ng

 tho
át n

ư
ớ

c th
ải tẩy sáp

H
D

P
E

 Ø
63

需
要

保
护

埋
地

管
道

的
方

法

Y
ê

u
 cầ

u
 b

iệ
n

 p
h

á
p

 b
ả

o
 vệ ống qua đư

ờ
ng

过
道

过
道

过
道

过
道

过
道

成
品
仓

板
料
仓

金
属
配

套
仓

塑
胶

原
料

模
具
仓

包
材

区

来
料
检
验

前台

前台

打菜区

烟冲 传菜梯  洗手及回收区

餐厅452位

前台

过
道

过
道

过
道

过
道

过
道

成
品
仓

板
料
仓

金
属
配

套
仓

塑
胶

原
料

模
具
仓

包
材

区

来
料
检
验














































































